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LêI c¶m ¬n 

     §å ¸n tèt nghiÖp lµ nhiÖm vô quan träng nhÊt cña mét sinh viªn tríc khi ra 

trêng. §©y lµ mét bµi tËp tæng hîp kiÕn thøc tÊt c¶ c¸c m«n häc chuyªn ngµnh mµ 

sinh viªn ®îc häc tËp trong suèt nh÷ng n¨m cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng. §©y lµ giai 

®o¹n tËp dît, häc hái còng nh lµ c¬ héi thÓ hiÖn nh÷ng g× mµ mét sinh viªn ®· ®îc 

häc tËp, thu nhËn ®îc trong thêi gian võa qua. 

     §èi víi ®Êt níc ta hiÖn nay, ngoµi nhu cÇu nhµ ë, v¨n phßng trong c¸c dù ¸n 

khu ®« thÞ thuéc trung t©m c¸c thµnh phè míi ®ang ®îc ®Çu t ph¸t triÓn m¹nh. Nhµ 

d¹ng tæ hîp cao tÇng lµ mét híng ph¸t triÓn phï hîp vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng. ViÖc thiÕt 

kÕ kÕt cÊu vµ tæ chøc thi c«ng mét ng«i nhµ cao tÇng tËp trung nhiÒu kiÕn thøc c¬ b¶n, 

thiÕt thùc ®èi víi mét kü s x©y dùng.  

§èi víi mét sinh viªn, viÖc lùa chän ®Ò tµi tèt nghiÖp cho phï hîp víi sù ph¸t 

triÓn chung vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng cña b¶n th©n lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Víi sù 

híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Th.s TrÇn Dòng vµ GVC. L¬ng Anh TuÊn em ®· lùa 

chän vµ hoµn thµnh ®Ò tµi “ Trung T©m Y tÕ Dù Phßng Hµ Néi” cña bÖnh viÖn phô s¶n 

Hµ Néi. 

§å ¸n tèt nghiÖp ®îc thùc hiÖn trong 14 tuÇn víi nhiÖm vô t×m hiÓu kiÕn tróc, 

thiÕt kÕ kÕt cÊu, lËp biÖn ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh. KÕt hîp 

nh÷ng kiÕn thøc ®îc c¸c thÇy, c« trang bÞ trong 4 n¨m häc cïng sù nç lùc cña b¶n 

th©n vµ ®Æc biÖt lµ ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh, chu ®¸o cña c¸c thÇy gi¸o híng dÉn 

®· gióp em hoµn thµnh tèt ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh. Tuy nhiªn do thêi gian thùc hiÖn 

cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn thiÕu nªn ®å ¸n nµy khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ 

h¹n chÕ. 

§Ó hoµn thµnh ®îc ®å ¸n nµy, em ®· nhËn ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña 

hai thÇy híng dÉn. Em xin ch©n thµnh bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù 

gióp ®ì quý b¸u ®ã cña thÇy. Em còng xin ®îc bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy, c« 

trong trêng v× nh÷ng bµi häc kiÕn thøc em ®· tiÕp thu díi m¸i trêng §¹i häc D©n 

LËp H¶i Phßng. 

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 

                     Sinh viªn 

       TrÇn Ngäc Tu©n 
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phÇn I: 

kiÕn tróc 

                nhiÖm vô: 

 thuyÕt minh: 

                     + Giới thiệu về công trình và công năng của công trình 

+ Các giải pháp kiến trúc, cấu tạo, vật liệu của công trình 

+ Các giải pháp về kĩ thuật của công trình 

+ Các giải pháp về kết cấu cho công trình 

 

 b¶n vÏ kÌm theo: 

+ KT 01 - Mặt bằng tầng hầm & tầng 1 

+ KT 02 - Mặt bằng tầng 02 đến 10, mặt bằng mái 

+ KT 03 - Mặt cắt 1-1 & A-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh 

I. Tªn c«ng tr×nh: 

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI 

§Þa ®iÓm: 929 §£ LA THµNH, BA §×NH, Hµ NéI 
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Ii. Giíi thiÖu chung: 

 Nƣớc ta trong những năm trở lại đây, với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, 

quá trình đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số dẫn đến mật độ dân số chênh lệch quá 

lớn giữa các thành phố lớn nhƣ Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và vùng ngoại ô, nông 

thôn...,lúc này nảy sinh nhiều vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân, nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe đang ngày càng tăng cao cùng với các tiện ích công cộng khác,... ở 

các thành phố. Khi đó việc xây dựng các công trình công cộng, bệnh viện vai trò quan 

trọng,chủ yếu để giải quyết bức xúc này. Việc xây dựng ”nhà làm việc” giúp tạo môi 

trƣờng làm việc tốt nhất cho các cán bộ, tạo không gian nghiên cứu đáp ứng những 

nhu cầu đòi hỏi của công việc, ngoài ra nó còn là nơi đào tạo, học tập cho các cán bộ 

nhân viên bệnh viện Phụ sản Hà Nội... 

 Các công trình phục vụ nhân dân với chiều cao thấp tầng đã khá quen thuộc vào 

khoảng những năm 60, nhƣng hoàn cảnh kinh tế xã hội thay đổi thì thay vào đó là 

những công trình cao tầng đã trở nên phổ biến và ngày càng chiếm ƣu thế vì sự tiến bộ 

của ngành xây dựng đã đảm bảo cho phép xây dựng đƣợc các công trình cao tầng, và 

với diện tích đất chật hẹp nhƣ hiện nay tại thủ đô Hà Nội thì các công trình cao tầng là 

một giải pháp xây dựng đƣợc ƣu tiên hàng đầu . Sự xuất hiện của các công trình cao 

tầng ngoài là 1 giải pháp xã hội, nó còn đóng góp 1 phần quan trọng cho bộ mặt của đô 

thị hiện đại, đang phát triển. Chính vì thế công trình ”nhà làm việc”  đƣợc thiết kế với 

chiều cao gồm 10 tầng và kết hợp 1 tầng hầm  bên dƣới lòng đất nhằm đảm bảo việc 

chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ nhân viên, công tác học tập nghiên cứu, và đóng vai 

trò quan trọng hơn trong đời sống kinh tế  - xã hội của các thành phố nói riêng và cả 

nƣớc nói. 

   Công trình là nơi làm việc của các cán bộ công nhân viên Bệnh viện phụ sản 

Hà nội, nhằm đảm bảo nơi làm việc cũng nhƣ nơi chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ. 

Ngoài ra là nơi nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu đề ra của bộ y tế, và nằm ngay khu vực 

nội thành và các tuyến đƣờng giao thông quan trọng đƣờng Đê La Thành và các tuyến 

phố lân cận giúp cho việc đi lại trong nội thành đƣợc dễ dàng thuận tiện.  

 

Iii. Giíi thiÖu vÒ quy m« vµ chøc n¨ng c«ng tr×nh: 

 Quy mô công trình: 
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- Nhà làm việc  có 10 tầng nổi và 1 tầng hầm. 

- Chiều cao tính từ cốt mặt đất tự nhiên đến đỉnh mái: 39,9 (m). 

- Chiều cao tầng hầm: 3 (m). 

- Chiều cao tầng 1: 4,5 (m). 

- Chiều cao các tầng từ tầng 2 đến tầng mái: 3,6 (m). 

 Chức năng công trình: 

Chức năng chính của công trình là nơi làm việc, nghiên cứu, học tập, khám bệnh cụ 

thể: 

- Tầng hầm: sử dụng làm khu để phƣơng tiện đi lại nhƣ: ô tô, xe máy,...; các 

phòng kỹ thuật, phòng bảo vệ, phòng kỹ thuật... 

- Tầng 1: các phòng khám bệnh nghề nghiệp , kho vắc xin và tiêm chủng, là nơi 

khám bệnh nghề nghiệp cho nhu cầu của mọi ngƣời dân, các phòng tiêm chủng 

và chứa vắc xin,... 

- Từ tầng 2 - 10: các phòng hành chính quản lý, các phòng về các bệnh truyền 

nhiễm, các khoa sức khỏe, khoa vệ sinh an toàn thực phẩm, khoa sốt rét, khoa 

xét nghiệm kho dụng cụ hóa chất, các phòng hội trƣờng, truyền thống thƣ viện 

và kho lƣu trữ,... 

- Tầng mái: sử dụng để kho tổng hợp các bộ phận kỹ thuật của công trình nhƣ buồng 

thang máy, đồng thời cũng là không gian đệm để chống nóng cho các căn hộ trên 

cao. 

b. c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc 

I. gi¶i ph¸p kiÕn tróc mÆt ®øng: (H×nh B.1, B.2) 

 Công trình có mặt bằng hình chữ nhật. Tổng chiều cao của công trình tính từ 

mặt đất tự nhiên là 39,9(m), trong đó chiều cao các tầng cụ thể: 

- Chiều cao tầng hầm: 3,0(m) 

- Chiều cao tầng 1: 4,5(m) 

- Chiều cao các tầng từ tầng 2 đến tầng 10: 3,6(m)  

Mặt đứng công trình thể hiện phần kiến trúc bên ngoài, là bộ mặt của công trình 

đƣợc xây dựng. Mặt đứng công trình của từng chung cƣ góp phần tạo nên quần thể 

kiến trúc các tòa nhà trong khuôn viên đô thị nói riêng và quyết định nhịp điệu kiến 

trúc toàn khu vực nói chung. Thiết kế mặt đứng “nhà làm việc” phải thể hiện đƣợc sự 
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hiện đại của một công trình mới đảm bảo hình ảnh thủ đô hà nội phát triển, do đó công 

trình sử dụng màu sơn sáng sủa, hiện đại, công trình vƣơn cao thể hiện sự vững mạnh 

vƣơn lên vị thế mới, tầm cao mới:  

- Tầng 2-10 mặt ngoài đƣợc dựng vách kính bao phủ bên ngoài công trình kết 

hợp các lam che nắng nằm ngang, ngoài ra còn cấu tạo các lan can bằng kính 

chịu lực cho bên hông của công trình, vừa tận dụng đƣợc ánh sáng tự nhiên, 

thông gió và tạo nên vẻ hiện đại của công trình. 

- Ở mặt ngoài của tất cả các tầng, các khung cửa sổ cũng nhƣ cửa đi vật liệu kính 

đƣợc ƣu tiên sử dụng tạo cho công trình thêm uy nghi, hiện đại đồng thời có 

công năng là lấy ánh sáng tự nhiên hiệu quả hơn. 

ii. gi¶i ph¸p kiÕn tróc mÆt b»ng: 

   Mặt bằng “nhà làm việc”là hình chữ nhật, tầng 1 bố trí thêm sảnh thông tin, mặt 

bằng tƣơng đối đơn giản và hợp lý với lƣới cột thoáng đãng, đều đặn tạo nên 1 không 

gian với công năng đa dạng...,vì vậy công trình tạo ra sự thoải mái và tiện nghi cho 

ngƣời sử dụng. Công trình còn chú ý tới hệ thống thông gió tự nhiên nhằm tận dụng tối 

đa lợi ích từ tự nhiên qua vệc bố trí các hành lang, cách bố trí các cửa và phòng trên 

mặt bằng. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thuận tiện an toàn và đảm bảo cũng là 1 

tiêu chí quan trọng mà công trình y tế đặt ra. Với 1 thang máy đôi kết hợp với 2 cầu 

thang bộ đƣợc đặt đối xứng trong công trình nhằm đảm bảo việc đi lại giữa các khu 

vực đƣợc nhanh chóng thuận tiện và lấy sáng tự nhiên thì tiêu chí giao thông trong tòa 

nhà đã hợp lý. 

   Kích thƣớc bao ngoài của mặt bằng là: 46,31(m) x 18,1(m), diện tích: 834(m
2
). 

   Với công năng các tầng và bố trí nhƣ sau: 

Tầng hầm: (Hình B.3) 

- Không gian để xe:  

 Mặt bằng tầng hầm với diện tích 894(m
2
), chủ yếu diện tích dùng để làm gara 

ôtô, xe máy, xe đạp với diện tích để xe đƣợc khoảng 750(m
2
), với diện tích trên đảm 

bảo cho khu vực để xe rộng rãi đáp ứng nhu cầu của công trình nhà làm việc  . 

- Khu vực kỹ thuật:  

 Bên cạnh đó, tầng hầm đƣợc bố trí các phòng nhƣ: phòng kỹ thuật chứa máy 

bơm và máy phát khoảng 15m
2
, phòng bảo vệ và trực của các cán bộ, ngoài ra còn có 
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5 hộp kỹ thuật nƣớc và 1 hộp kỹ thuật chung. Sàn tầng hầm đƣợc thiết kế với độ dốc 

0,5% và có hệ thống rãnh thoát nƣớc rộng 400(mm) cách vách tƣờng 600(mm) thu về 

hố ga có đặt bơm cƣỡng bức nhằm đảm bảo thông thoáng khô ráo cho tầng hầm. 

Thang máy đƣợc bố trí di chuyển tới tận tầng hầm phục vụ đi lại thuận tiện, 1 cầu 

thang bộ dẫn lối đi xuống tầng hầm, 2 dốc cho các phƣơng tiện đi xuống hầm đƣợc bố 

trí hợp lý ở hai bên tòa nhà giúp các phƣơng tiện đi ra vào nơi đổ xe dễ dàng. 

 Tầng 1: (Hình B.4) 

 Không gian tầng 1 bố trí các phòng khám bệnh nghề nghiệp, kho vắc xin và các 

phòng tiêm chủng nhằm phục vụ công tác khám bệnh ban đầu và tiêm chủng phục vụ 

cho mọi ngƣời dân khi có nhu cầu  thang máy và cầu thang bộ đƣợc dành phục vụ 

ngƣời dân và các nhân viên đi lại trong công trình cũng nhƣ bên ngòai công trình. Mọi 

ngƣời có thể tiếp cận với các không gian này thông qua hệ thống thang máy và thang 

bộ của chung cƣ cùng với các cửa ra vào đƣợc bố trí hợp lý, thân thiện.Ngoài ra tại 

tầng 1 có bố trí thêm sảnh thông tin. Bên ngoài công trình xây dựng thêm dốc thoải 

cho xe lăn. Công trình là một không gian rất mở, và hiện đại tạo cảm giác thoải mái, 

thoáng đãng. 

 Ngoài ra, không gian này cũng rất linh hoạt bởi không có tƣờng ngăn, điều đó 

hoàn toàn phù hợp với tính chất của một không gian công cộng, dịch vụ thƣờng xuyên 

thay đổi. 

 Tầng điển hình (tầng 2 đến tầng 10): (Hình B.5) 

Không gian các tầng từ tầng 2 đến 10 đƣợc sử dụng với nhiều công năng khác 

nhau, mỗi một tầng đƣợc sử dụng cho mục đích phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho 

ngƣời dân, hệ thống phòng đƣợc phân chia rõ ràng và hợp lý sử dụng cho nhu cầu làm 

việc và học tập nghiên cứu . Trên mặt bằng các tầng với mỗi tầng với các công năng 

sử dụng khác nhau bố trí 2 yếu tố: không gian các căn hộ và giao thông đi lại: 

 Tầng 2 : là tầng hành chính và quản lý; 

 Tầng 3 : khoa kiểm soát và các bệnh truyền nhiễm; 

 Tầng 4 : khoa sức khỏe môi trƣờng lao động và bệnh nghề nghiệp; 

 Tầng 5 : khoa vệ sinh và an toàn thực phẩm; 

 Tầng 6 : khoa sốt rét bại liệt; 

 Tầng 7 : khoa sức khỏe môi trƣờng và y tế trƣờng học; 
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 Tầng 8 : khoa xét nghiệm và kho dụng cụ hóa chất; 

 Tầng 9 : sản xuất môi trƣờng; 

 Tầng 10 : đảng đoàn thể và công nghệ thông tin; 

 Tổ chức không gian các tầng: 

Để phù hợp với chức năng các tầng các phòng đƣợc bố trí theo công năng từng 

phòng, các phòng đƣợc phân chia và đặt tại những vị trí hợp lý trên mặt bằng các tầng. 

Các phòng trên mặt bằng các tầng bố trí nhìn ra hành lang đƣợc đặt ở giữa mặt bằng 

làm cho việc giao thông thuận tiện, việc thông gió và tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng 

đƣợc đảm bảo với mỗi phòng đều bố trí cửa lớn ra vào, và cửa sổ nhìn ra ngoài không 

gian bên ngoài nhất là tại các phòng phía trƣớc đều có vách kính nên ánh sáng của tự 

nhiên đƣợc tận dụng 1 cách triệt để tạo ra không gian mở, thoải mái, tiện nghi. Tại mỗi 

tầng đều bố trí phòng vệ sinh cho nam và nữ, bên cạnh là phòng thay đồ cho cán bộ 

nhân viên và cả phục vụ ngƣời dân thuận tiện và tiện nghi.  

 Diện tích mỗi phòng tùy theo công năng sử dụng đƣợc phân chia một cách hợp 

lý đảm bảo đƣợc yêu cầu sử dụng. Mỗi mặt bằng chung bố trí hệ thống kỹ thuật chung, 

điện nƣớc, thông gió nhân tạo tới các phòng, hệ thống phòng cháy chữa cháy kịp thời 

khi có trƣờng hợp nguy hiểm xảy ra. 

- Bố trí giao thông: 

Giao thông trên một mặt bằng điển hình của mỗi tầng có đặc trƣng là bố trí theo 

kiểu đơn nguyên hành lang giữa rộng rãi, các căn phòng chức năng nằm xung quanh 

hành lang, thang máy bố trí ngay cạnh hành lang và hai cầu thang bộ bố trí bên hông 

công trình nên việc đi lại trong khu vực dễ dàng và an toàn. Trên 1 mặt bằng bố trí 1 

thang máy và 2 thang bộ với các phòng  gần đối xứng. 

Hình thức mặt bằng này giúp đảm bảo việc lƣu thông qua các phòng và các 

tầng với nhau đƣợc thuận tiện và nhanh chóng, việc thông gió dễ dàng và phân chia 

các phòng đƣợc đảm bảo. Tuy đƣợc bố trí ở giữa mặt bằng nhƣng cầu thang bộ vẫn 

đƣợc chú trọng thiết kế lấy sáng cho các tầng, không bị cảm giác bức bí mà rất thoải 

mái, tự nhiên mang phong cách hiện đại. 

 



12 

 

H×nh 

B.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  



13 

 

 

H×nh B.1 - 

 

- H×nh B.2 - 

 

 

- H×nh B.3 - 



14 

 

 

- H×nh B.4 - 

 

- H×nh B.5 - 



15 

 

 

 

- MÆt c¾t 1-1 - 

 

 



16 

 

 

- MÆt c¾t A-A - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

c. c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu 

i. gi¶I ph¸p vÒ vËt liÖu: 

  Kết cấu nhà cao tầng ở Việt Nam hiện nay thƣờng sử dụng vật liệu là bê tông 

cốt thép hoặc thép (bê tông cốt cứng). Với những công trình nhà cao tầng có chiều cao 

không quá lớn thì sử dụng vật liệu kết cấu bê tông cốt thép là hiệu quả kinh tế và hợp 

lý nhất.     

  Vậy với công trình “nhà làm việc” có chiều cao 39,9(m) nên ta chọn vật liệu kết 

cấu sử dụng là bê tông cốt thép.   

ii. gi¶I ph¸p vÒ kÕt cÊu mãng: 

  Công  trình có tải trọng lớn nên lựa chọn phƣơng án móng cọc cho phần móng 

công trình. Cách lựa chọn phƣơng án móng chi tiết sẽ đƣợc trình bày cụ thể ở phần kết 

cấu. 

iii. gi¶I ph¸p vÒ kÕt cÊu phÇn th©n: 

 Đối với nhà cao tầng, hệ kết cấu phần thân rất phong phú, có thể chia ra các 

loại: 

   + Hệ kết cấu khung chịu lực 

   + Hệ kết cấu khung -lõi chịu lực 

   + Hệ kết cấu khung - lõi - vách kết hợp 

  Với thiết kế kiến trúc này, có thể dễ dàng nhận thấy hệ kết cấu phần thân là hệ 

kết cấu khung giằng có lõi cứng là hợp lý hơn cả. Công trình có độ cao vừa phải, bố trí 

thang máy ở giữa nên kết cấu phù hợp và kinh tế nhất là kết cấu khung và lõi chịu lực. 

Trong đó, lõi thang máy đóng vai trò lõi cứng của công trình. 

 Một số đề xuất phƣơng án kết cấu sàn nhƣ sau: 

   +  Sàn BTCT có hệ dầm chính, phụ (sàn sƣờn toàn khối) 

  + Sàn phẳng 

  +  Hệ sàn ô cờ 

  + Sàn phẳng dùng dầm bẹt 

  + Sàn phẳng BTCT ứng lực trƣớc không dầm 

Đặc điểm của công trình có bƣớc cột là 7,2m, công trình có số tầng là 10, 1 tầng 

hầm , chiều cao công trình ko lớn, cùng với ƣu điểm là đơn giản trong thi công và chất 



18 

 

lƣợng kỹ thuật đảm bảo do có nhiều kinh nghiệm thiết kế và thi công nên ta chọn 

phƣơng án kết cấu sàn sườn BTCT toàn khối cho toàn bộ sàn của công trình. 

d. c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt 

i. hÖ thèng giao th«ng néi bé: 

 Hệ thống giao thông nội bộ trong công trình bao gồm: 1 thang máy và 2 cầu 

thang bộ đi suốt chiều cao công trình. Hệ thống giao thông trong công trình rõ ràng, 

thuận tiện cho việc đi lại cũng nhƣ khi bất trắc công trình có sự cố thì mọi ngƣời có thể 

thoát hiểm một cách nhanh nhất. 

Giao thông theo phương đứng:  

Hệ thống 2 thang máy ,1 thang bộ đƣợc bố trí thông suốt từ trên xuống dƣới, từ 

tầng hầm lên đến đỉnh mái, 1 thang bộ còn lại bố trí chỉ từ tầng 1 lên tới mái công 

trình. Năng lực của 2 thang máy đủ để vận chuyển ngƣời lên xuống trong công trình, 

thang máy đảm bảo rộng rãi và hoạt đông liên tục an toàn. Bên cạnh đó, phục vụ cho 

giao thông phƣơng đứng còn có 2 thang bộ phục vụ cho nhu cầu đi lại ở những tầng 

thấp hoặc trong giờ cao điểm. Hệ thống thang bộ đƣợc chiếu sáng tự nhiên vào ban 

ngày bằng hệ thống cửa sổ, và đƣợc chiếu sáng bằng bóng điện trên trần nhà vào ban 

đêm. Hệ thống thang máy thì luôn có bóng điện trên trần thang chiếu sáng khi vận 

chuyển ngƣời lên xuống. Các thang máy và 2 thang bộ đảm bảo việc giao thông cho 

công trình đƣợc liên tục đảm bảo cho nhân viên và công tác khám chữa bệnh cho cán 

bộ nhân viên. 

- Với hệ thống giao thông theo phương đứng này thì luôn thuận lợi cho việc đi lại 

và thoát hiểm, đề phòng sự cố. 

 Giao thông theo phương ngang nhà: 

- Tầng hầm: Mặt bằng tầng hầm với không gian chủ yếu dành cho việc 

đỗ các phƣơng tiện, có lối ra vào hai bên công trình. Tầng hầm rộng đảm bảo các 

phƣơng tiện có thể đậu và ra vào thuận tiện nhanh chóng. 

 - Tầng 1: Mặt bằng tầng 1 bố trí hành lang thông giữa các phòng ở giữa 

và thang máy, 2 cầu thang bộ, với các phòng đƣợc bố trí nhìn ra hành lang, sảnh lớn và 

sảnh thông tin y tế ngay tại cửa, còn bố trí dốc thang cho xe lăn di chuyển. 
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 - Tầng 2-10: Mặt bằng tầng điển hình cũng đƣợc bố trí giống tầng 1 với 

hành lang giữa các phòng thông ra hành lang, hành lang kết nối giữa thang máy và 2 

cầu thang bộ. Mỗi tầng đều có sảnh lớn tạo không gian thoáng đãng hiện đại.  

Với hệ thống giao thông trong công trình như vậy, công trình đã sử dụng một 

cách tối đa diện tích mặt bằng cho phục vụ nhu cầu làm việc, học tập nghiên cứu, 

khám bệnh và đi lại một cách hợp lý mà vẫn tạo cảm giác thoải mái, thuận tiện. 

ii. hÖ thèng th«ng giã & chiÕu s¸ng: 

ii.1. gi¶i ph¸p th«ng giã: 

 Thông gió là một trong những giải pháp kiến trúc khí hậu quan trọng của 1 

công trình. Thông gió là tạo nên sự dịch chuyển của các khối không khí trong phòng, 

trong căn hộ và trong toàn công trình. Có 2 loại thông gió là: thông gió tự nhiên,thông 

gió nhân tạo. Vấn đề thông gió đƣợc chú ý vì vai trò của nó khá quan trọng đặc biệt là 

thông gió tự nhiên: góp phần cải thiện điều kiện tiện nghi vi khí hậu, tạo đƣợc cảm 

giác mát mẻ trong mùa nóng, và còn có tác dụng quan trọng nữa là thay đổi không khí 

ô nhiễm bằng không khí mới, nâng cao điều kiện vệ sinh của phòng, bảo vệ sức khỏe.  

        -Tổ chức thông gió tự nhiên ở trong phòng bằng việc tổ chức, sắp xếp các lỗ cửa 

gồm cửa đi và các cửa sổ, hành lang, tạo ra cửa đón gió và thoát gió để gió thổi xuyên 

qua hành lang và các phòng bố trí hai bên hành lang. Mặt ƣu điểm ở đây là các phòng 

đều có nhiều cửa sổ, các phòng phía sau công trình đều bố trí hai cửa sổ thông gió còn 

các phòng phía trƣớc công trình có vách kính chịu lực che chắn và có lỗ cửa thông gió 

nên việc tận dụng gió tự nhiên thông gió cho công trình luôn đảm bảo. 

-  Thông gió nhân tạo trong toàn công trình là trạm điều hòa trung tâm đặt tại 

phòng kỹ thuật ở tầng hầm, tại đây có các đƣờng ống dẫn đến toàn bộ công 

trình và từng tầng có hệ thống điều chỉnh riêng góp phần tạo không khí thoáng 

đáng, vệ sinh và thoải mái cho ngƣời sử dụng. 

Có thể nói, bố trí mặt bằng trong công trình đã đảm bảo hợp lý tổ chức thông 

gió tự nhiên và nhân tạo. 

ii.2. gi¶i ph¸p chiÕu s¸ng: 

 Giải pháp chiếu sáng cho công trình là kết hợp cả chiếu sáng tự nhiên và chiếu 

sáng nhân tạo. Và thiết kế công trình để sử dụng hiệu quả tối đa của ánh sáng tự nhiên, 

ngoài ý nghĩa kinh tế và môi trƣờng còn có ý nghĩa lớn về về sinh và sức khỏe, ánh 
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sáng tự nhiên luôn là ánh sáng có chất lƣợng cao nhất, tốt nhất đối với hệ thống thị 

giác và sức khỏe của con ngƣời.  

 Chiếu sáng tự nhiên: 

- Với tầng 1 là không gian rộng rãi, với sảnh lớn bao quanh bằng vách kính, các 

cửa chính bố trí rộng rãi, tƣờng phía trƣớc là vách kính chịu lực nên ánh sáng tự 

nhiên đƣợc đảm bảo tận dụng tối ƣu, ngoài ra các phòng còn đƣợc bố trí các 

cửa sổ lấy ánh sáng tự nhiên cho công trình. Các tầng từ tầng 2-10 cũng thiết kế 

vách kính chịu lực xung quanh và các cửa sổ nhìn ra bên ngoài nên ánh sáng tự 

nhiên luôn đƣợc đảm bảo chiếu sáng cho công trình. Cầu thang bộ cũng góp 

phần thu ánh sáng tự nhiên cho công trình.   

 Chiếu sáng nhân tạo: 

- Hệ thống chiếu sáng nhân tạo trong công trình đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn 

chiếu sáng nhân tạo trong công trình y tế, chiếu sáng trong các phòng ban, hội 

trƣờng dùng đèn huỳnh quang; Chiếu sáng hành lang, sảnh dùng đèn downlight, 

bóng compack; Nhất là tại các phòng yêu cầu độ sáng cao, và luôn luôn có ánh 

sáng nhƣ các phòng thí nghiệm, phòng khám bệnh... đƣợc sử dụng các loại 

bóng chức năng, yêu cầu cao và đƣợc thiết kế đảm bảo đạt yêu cầu; Chiếu sáng 

các khu phụ trợ nhƣ: cầu thang, gara, kho, khu WC,...chủ yếu dùng bóng đèn 

sợi đốt, đảm bảo độ rọi tối thiểu tại các khu vực. Riêng tầng1 có thể dùng các 

loại đèn neon trang trí, tạo không khí nhẹ nhàng, tiện nghi, thỏai mái khi bƣớc 

vào công trình. 

- Đèn báo lối ra (EXIT) đƣợc bố trí tại tất cả các lối đi lại, lối ra vào chính của 

ngôi nhà nhƣ sảnh, cầu thang, hành lang và một số khu công cộng. Đèn chiếu 

sáng các chiếu nghỉ cầu thang bộ đƣợc điều khiển tập trung tại tủ điện của 

phòng thƣờng trực, và chiếu đủ sáng trong ban đêm. 

- Hệ thống chiếu sáng đƣợc bảo vệ bằng hệ thống áp-tô-mát lắp trong các bảng 

điện điều khiển chiếu sáng bằng các công tác lắp trên tƣờng cạnh cửa ra vào 

hoặc lối đi lại, ở những vị trí thuận lợi nhất. 

II.3 GIẢI PHÁP CẤP ĐIỆN VÀ CẤP THOÁT NƯỚC  

Dùng hệ thống  đấu nối vào hệ thống cấp điện , cấp nƣớc và thoát nƣớc của thành phố. 

 kÕt luËn: 
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       Công trình nằm trong nội thành của thành phố Hà Nội rất phù hợp với quy hoạch 

tổng thể, tạo thành quần thể kiến trúc đẹp thuận lợi cho việc khám chữa bệnh, học tập 

nghiên cứu. Xây dựng công trình mang nhiều lợi ích cho các cán bộ và đáp ứng đƣợc 

nhu cầu và vị thế của một thành phố hiện đại.  

      Về kiến trúc công trình mang vẻ hiện đại nhƣng vẫn chú trọng tới những thiết kế 

thông dụng đối với các công trình văn phòng và làm việc chung, đạt đƣợc các yêu cầu 

cơ bản đề ra đối với công trình dân dụng. 

Qua việc phân tích các giải pháp kiến trúc và kỹ thuật, ta thấy công trình “nhà làm 

việc”  khá hợp lý về công năng sử dụng cũng nhƣ về mặt kiến trúc của một công trình 

y tế. Công trình xứng đáng là 1 công trình hiện đại, vừa mang tính phổ biến của một 

công trình y tế trong thủ đô, góp phần làm tăng hình ảnh cho thủ đô Hà Nội. Với 

những công trình nhƣ trên đƣợc xây dựng sẽ đảm bảo môi trƣờng làm việc cho các cán 

bộ bệnh viện phụ sản Hà Nội đƣợc đảm bảo, vừa làm việc vừa học tập nghiên cứu, 

chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ. 
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 phÇn ii: 

kÕt cÊu 

nhiÖm vô: 

 thuyÕt minh: 

+ Lập mặt bằng kết cấu. 

+ Lập sơ đồ tính và thiết kế khung trục 4 . 

+ Thiết kế móng khung trục 4 . 

 b¶n vÏ kÌm theo: 

1. KC-01: Kết cấu múng khung trục 4 . 

2. KC-02: Kết cấu khung trục  (Nửa khung và chi tiết mặt cắt). 

3. KC-03: Kết cấu khung  (Nửa khung và chi tiết khung). 
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Ch¬ng i 

I. lËp mÆt b»ng kÕt cÊu vµ lùa chän  s¬ bé kÝch thíc c¸c cÊu kiÖn: 

I.1. lËp c¸c mÆt b»ng kÕt cÊu & ®Æt tªn cho c¸c cÊu kiÖn: 

 

1
4

b

2
3

5

2
3

6
7

8

bcd

cd

1
4

5
6

7
8

 

 KÕt cÊu tÇng ®iÓn h×nh 
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I.2. lùa chän kÝch thíc s¬ bé cho c¸c cÊu kiÖn: 

a. Chiều dày sàn: 

Với phƣơng án sàn sƣờn BTCT toàn khối thì chiều dày sàn phụ thuộc vào nhịp 

và tải trọng tác dụng. Kích thƣớc ô bản lớn nhất là:  

- l1 x l2= 5,53 x 3,6m  

- Tỷ số: l2/l1 = 5,53 / 3,6 = 1,54 < 2 => bản sàn là bản kê bốn cạnh. 

 Do vậy chiều dày bản sàn xác định sơ bộ theo công thức sau : 

 

 

Trong đó: 

      + hb: chiều dày bản sàn. 

                 + m: hệ số phụ thuộc vào loại bản với bản kê m = 40  45. 

                 + L1: là chiều dài cạnh ngắn của ô bản. 

                 + D: là hệ số phụ thuộc vào tải trọng và D = 0,8  1,4. 

Lấy L1 = 3,6(m) là cạnh ngắn của ô bản lớn nhất và m = 42; D = 1,2 

Khi đó ta có chiều dày bản sàn:  

b

1,2
h .3600 103

42
mm   >>Chọn chiều dày bản sàn là hb = 120(mm)  

b. Chọn tiết diện cột và lõi thang máy: 

b.1. Tiết diện cột: 

Tiết diện cột sơ bộ chon theo công thức sau :    
b

nSq
A k

R
     Trong đó: 

       + A: diện tích tiết diện cột. 

                  + k: hệ số kể đến ảnh hƣởng của sự lệch tâm (k = 1,0  1,5). 

                  + n: Số tầng của công trình. 

                  + S: diện truyền tải tới cột (m
2
) 

                  + q: Tải trọng sơ bộ tác dụng lên 1m
2
 sàn ( q = 1  1,4T/m

2
). 

                  + Rb: cƣờng độ chịu nén tính toán của bê tông (B25 có Rb = 1450T/m
2
). 

                  + n.S.q = N là lực dọc tác dụng lên cột (T). 

Tiết diện cột sẽ không thay đổi theo chiều cao tầng. 

b.1.1. Cột trục  C từ trục 3 tới trục 6(cột C1): 

1b

D
h L

m
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Diện truyền tải lớn nhất là: S = 8,4 x 7,2 = 60,48(m
2
). 

 

Diện truyền tải cột trục C 

Chọn:  + q = 1,2(T/m
2
)  

+ k = 1,1; 

+ n =11 - số tầng của công trình bao gồm cả tầng hầm. 

Khi đó ta có:
              

211x60,48x1,2
F 1,1x 0,61(m )

1450
 

>> Chọn sơ bộ kích thƣớc tiết diện cột C1là: axb =  0,8x0,8 (m). 

=> Các cột trục C giao với trục 1 và trục 7 ( cột C2) cũng lấy kích thƣớc giống với các 

cột C1 

b.1.2.  Cột B2- B6(cột C3)  và D2- D6(cột C4): 

Diện truyền tải là: S = 7,2 x 4,2 = 30,24(m
2
). 

 

Diện truyền tải cột trục D, B 

Chọn:  + q = 1,2(T/m
2
)  

+ k = 1,0; 

+ n =11 - số tầng của công trình bao gồm cả tầng hầm. 

Khi đó ta có: 
211 30,24 1,2

1,1 0,3( )
1450

x x
F x m  

>> Chọn sơ bộ kích thƣớc tiết diện cột C3 là: axb =  0,5x0,6 (m). 
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 Các cột C5,C5’ chọn tiết diện giống C3 

b.1.4.  Cột ở thang bộ (cột C7): 

Chọn kích thƣớc cột tum, bể nƣớc là axb = 0,22x0,5(m). 

          b.1.5.  Cột ở sảnh(cột C6): 

Diện truyền tải của cột là: S = 7,2 x 4,2 = 30,24(m
2
). 

 

Khi đó ta có n = 2. Và ta đƣợc:  

22 30,24 1,2
1,1 0,06( )

1450

x x
F x m >> Chọn sơ bộ kích thƣớc cột C6 là: axb =  0,5x 0,5(m)  

b.2. Tiết diện lõi thang máy: 

TCXDVN 198 - 1997 quy định chiều dày của lõi thang máy (vách). Chiều dày 

của lõi đổ bê tông tại chỗ đƣợc xác định theo các điều kiện sau: 

+) Chiều dày lõi  ≥ 150(mm) 

+) Chiều dày lõi  ≥ 
20

th
, với ht là chiều cao tầng. 

Ta có: 

1

150

4500
250

20 20

th (mm)  

+ Chiều dày thang máy chọn theo điều kiện : 

   Coi tiết diện thang máy nhƣ một cột  

- Ta có diện tích chịu tải của thang 

máy 

 

S = 66,68 m
2
 

ta có : 
211 66,68 1,2

1,1 0,67( )
1450

x x
F x m

 

Vậy ta chọn chiều dày lõi thang máy cho tất cả các tầng là  = 25(cm). 
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Khi đó diện tích lõi thang máy là  S = 3,14m
2
> F = 0,67m

2
 

c. Kích thước tiết diện dầm: 

- Chiều cao tiết diện dầm phụ thuộc vào nhịp dầm và tải trọng tác dụng trên dầm và 

liên kết. 

 + Với dầm chính 
1 1

.
10 12

dc dch l , trong đó ldc là nhịp dầm chính. 

+ Với dầm phụ    
1 1

.
12 20

dp dph l  , trong đó ldp là nhịp dầm phụ. 

- Bề rộng tiết diện dầm đƣợc lấy bằng: b = (0,3 0,5)h. 

c.1. Dầm chính trục 2,3,4,5,6 ký hiệu D1: 

- Chiều cao tiết diện dầm chính: 
1 1

. .8,4 0,76( )
11 11

dc dch l m .Chọn hdc = 0,7(m). 

- Bề rộng tiết diện dầm chính: bdc = (0,3 0,5).0,7 = 0,21 0,35(m). Chọn bdc = 0,3(m). 

- Kí hiệu: D1(30x70)cm. 

- Riêng dầm kéo từ trục A sang trục B do chịu tải trọng nhỏ nên lấy tiết diện 22x40cm 

- Kí hiệu: D4(22x40)cm 

- Lấy tiết diện dầm D1’ = D1 (30x70)cm 

KÍCH THƢỚC TIẾT DIỆN SƠ BỘ CÁC CẤU KIỆN 

Tên cột 

Diện tích 

tiết diện 

(m
2
) 

Tiết diện 

chọn 

axb (cm) 

Tên 

dầm 

Tiết diện 

chọn 

bxh (cm) 

Chiều dày 

bản sàn: 

hb = 12 (cm) 

 Cột 

giữa 

C1,C2 

Tầng hầm đến tầng 3 0,66 80x80 D1,D1’ 30x70 

Tầng 4 đến tầng 7 0,44 60x60 D2 30x70 

Tầng 8, 9 0,22 40x40 
D3,D3’ 

D5 
22x50 Chiều dày 

lõi thang 

máy: 

 = 25 

(cm) 

Cột 

biên 

C3,C4

, C5 

Tầng hầm đến tầng 3 0,33 50x60 D4 22x40 

Tầng 4 đến tầng 7 0,22 40x50 D6 22x22 

Tầng 8, 9 0,11 40x40 D7 22x30 

C6 Tầng hầm đến tầng1 0,06 50x50 D8 30x30  
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ch¬ng ii 

T¶I träng vµ t¸c ®éng 

Ii.1. c¬ së tÝnh to¸n: 

- Vì mặt bằng công trình có hình chữ nhật, kích thƣớc 2 phƣơng chênh lệch 

nhau nhiều (ở tầng điển hình, chiều rộng công trình: 25,42m, chiều dài công trình: 

43,42m), phần vách lõi có tham gia nhiều đến kết cấu chịu lực nên hệ kết cấu tính toán 

với mô hình khung phẳng là hợp lý. 

- Công trình đƣợc tính toán với các loại tải trọng: 

 + Tải trọng đứng bao gồm: tĩnh tải và hoạt tải. 

 + Tải trọng ngang: tải trọng gió tĩnh. 

- Cơ sở xác định tải trọng tác dụng lên công trình là TCVN 2737 - 1995 “Tải 

trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế”. 

Ii.2. t¶I träng ®øng: 

Ii.2.1. tÜnh t¶i: 

 Tĩnh tải bao gồm trọng lƣợng bản thân các kết cấu nhƣ: cột, dầm, sàn và tải 

trọng do tƣờng, vách kính đặt trên công trình. 

 Tĩnh tải bao gồm: 

- Thép: 7850 (daN/m
3
) 

- Bê tông cốt thép: 2500 (daN/m
3
) 

- Khối xây gạch đặc: 1800 (daN/m
3
) 

- Khối xây gạch rỗng: 1500 (daN/m
3
) 

- Vữa trát, lát: 1800 (daN/m
3
)  

Tĩnh tải bản thân phụ thuộc vào cấu tạo các lớp sàn.  

a. Tĩnh tải sàn: 

Trọng lƣợng bản thân sàn tiêu chuẩn: g
tc
 = h.  (daN/m

2
) 

Trọng lƣợng bản thân sàn tính toán: g
tt
 = n.g

tc
 (daN/m

2
) 

Trong đó:  

+ n: hệ số độ tin cậy của tải trọng xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2737 - 1995 

(n=1,3 đối với công việc thực hiện thủ công và n=1,1 đối với các công việc còn lại). 

 + h: chiều dày sàn (m). 
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 + : trọng lƣợng riêng của vật liệu sàn (daN/m
3
). 

 Sàn tầng điển hình (kí hiệu S1) 

Các lớp vật liệu 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
 

g
tt 

(daN/m
2
) 

Lớp gạch lát ceramic 0.015 2000 30 1.1 33 

Lớp vữa lót 0.02 1800 36 1.3 47 

Lớp vữa trát trần 0.015 1800 27 1.3 35 

Tổng tĩnh tải các lớp hoàn thiện(chƣa kể lớp sàn) 93  115 

Lớp sàn BTCT chịu lực 0.12 2500 300 1.1 330 

Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 393  445 

 

 Sàn khu vệ sinh (kí hiệu SW) 

Các lớp vật liệu 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n g
tt 

(daN/m
2
) 

Lớp gạch lát chống trơn 0.015 2000 30 1.1 33 

Lớp vữa lót cán dốc 2% 0.020 1800 36 1.3 47 

Tổng tĩnh tải các lớp hoàn thiện(chƣa kể lớp sàn) 66  80 

Lớp sàn BTCT chịu lực 0.12 2500 300 1.1 330 

Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 366  410 

 Sàn mái (kí hiệu SM1)  

Các lớp vật liệu 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

2 lớp gạch lá nem 0.04 2000 80 1.1 88 

Lớp vữa cán dốc 0.05 1800 90 1.3 117 

2 lớp gạch 4 lỗ 0.21 800 168 1.1 184.8 

Lớp ximang cán dốc 0.02 2200 44 1.1 48,4 

Lớp vữa trát trần 0.015 1800 27 1.3 35 

Tổng tĩnh tải các lớp hoàn thiện(chƣa kể lớp sàn) 329  385,2 

Lớp sàn BTCT chịu lực 0.12 2500 300 1.1 330 

Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 629  715,2 

Sàn mái tum thang(kí hiệu SM2)  
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Các lớp vật liệu 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

Lớp vữa cán dốc 0.05 1800 90 1.3 117 

Lớp vữa trát trần 0.015 1800 27 1.3 35 

Tổng tĩnh tải các lớp hoàn thiện(chƣa kể lớp sàn) 117  152 

Lớp sàn BTCT chịu lực 0.12 2500 300 1.1 330 

Tổng tĩnh tải kể cả lớp sàn 417  482 

b. Cầu thang, hành lang,ban công: 

Tĩnh tải tác dụng lên chiếu nghỉ 

Các lớp vật liệu 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

Lớp đá Granito  0.02 2000 40 1.1 44 

Lớp vữa lót 0.015 1800 27 1.3 35 

Lớp vữa trát trần 0.015 1800 27 1.3 35 

Lớp sàn BTCT chịu lực 0.1 2500 250 1.1 275 

Tổng tĩnh tải (phân bố trên mặt bằng) 344  389 

c. Trọng lượng bản thân tường: 

Tƣờng ngăn giữa các đơn nguyên, tƣờng bao chu vi nhà dày 220; Tƣờng ngăn 

trong các phòng, tƣờng nhà vệ sinh trong nội bộ dày 110 đƣợc xây bằng gạch có  

 =1800 daN/m
3
.  

+ Trọng lƣợng tƣờng ngăn trên dầm tính cho tải trọng tác dụng trên 1 m dài 

tƣờng. 

+ Trọng lƣợng tƣờng ngăn trên các ô bản (tƣờng 110) tính theo tổng tải trọng 

của các tƣờng trên các ô sàn sau đó chia đều cho diện tích toàn bản sàn của công trình.  

Chiều cao tƣờng đƣợc xác định: 

ht = H - hs 

Trong đó: ht :chiều cao tƣờng.  

                  H: chiều cao tầng nhà. 

 hs: chiều cao sàn, dầm trên tƣờng tƣơng ứng. 

Một cách gần đúng, trọng lƣợng tƣờng đƣợc nhân với hế số 0.75, kể đến việc 

giảm tải trọng tƣờng do bố trí lỗ cửa.  

 Tường vỏch kớnh tầng 1, cao 4,5(m) 
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Các lớp 
Chiều dày lớp 

(mm) 
 

(daN/m
3
) 

Hệ số 

vượt tải 
TT tính toán 

(daN/m) 

Vách kính 5 2000 1.1 49,5 

 Tường bao gạch đặc 220 

Các lớp 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

2 lớp trát 2x15(mm) 0.03 1800 54 1.3 70.2 

Gạch xây đặc  0.22 1800 396 1.1 435.6 

Tải tƣờng phân bố trên 1m
2
 450  505.8 

Tải tƣờng có cửa (tính đến hệ số giảm lỗ cửa 

0.7) 
315  354.06 

 Tường ngăn gạch rỗng 220 

Các lớp 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

2 lớp trát 2x15(mm) 0.03 1800 54 1.3 70.2 

Gạch xây rỗng  0.22 1500 330 1.3 363 

Tải tƣờng phân bố trên 1m
2
 384  433.2 

Tải tƣờng có cửa (tính đến hệ số giảm lỗ cửa 

0.9) 
345.6  389.88 

 Tường ngăn gạch rỗng 110 

Các lớp 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

2 lớp trát 2x15(mm) 0.03 1800 54 1.3 70.2 

Gạch xây rỗng  0.11 1500 165 1.3 214.5 

Tải tƣờng phân bố trên 1m
2
 219  284.7 

Tải tƣờng có cửa (tính đến hệ số giảm lỗ cửa 

0.8) 
175.2  227.76 

 Tường gạch đặc 110 

Các lớp 
Chiều dày 

(m) 
 

(daN/m
3
) 

g
tc 

(daN/m
2
) 

n 
g

tt 

(daN/m
2
) 

2 lớp trát 2x15(mm) 0.03 1800 54 1.3 70.2 

Gạch xây đặc 0.11 1800 198 1.1 217.8 

Tải tƣờng phân bố trên 1mdài 252  288 

d. Tải trọng bể nước trên mái: 
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Các lớp 
Chiều dày lớp 

(mm) 
 

(daN/m
3
) 

Hệ số 

vượt tải 
TT tính toán 

(daN/m
2
) 

Nắp + đáy bể 320 2500 1.1 880 

Nƣớc 1880 1000 1.2 2256 

Tổng tĩnh tải 3136 

e. Trọng lượng bản thân dầm: 

Tên cấu kiện 
Trọng lƣợng 

(daN/m) 

- Dầm D2(300x700) mm: 

2500 x 1.1 x 0.3 x (0.7-0.12) 
478.5 

- Dầm D2’(300x700) mm: 

2500 x 1.1 x 0.3 x (0.7-0.12) 
478.5 

- Dầm D5, D3, D3’ (220x500) mm: 

2500 x 1.1 x 0.22 x (0.5-0.12) 
229.9 

- Dầm D7(220x300) mm: 

2500 x 1.1 x 0.22 x (0.3-0.12) 
108.9 

Ii.2.2.X¸c ®Þnh tÜnh t¶I t¸c dông vµo khung trôc 4: 

Tầng 1: 

 

Tĩnh tải phân bố trên tầng 1 

 

TĨNH TẢI PHÂN BỐ (daN/m) 
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Ký hiệu 

TT 
Loại tải trọng  và cách tính 

Giá trị 

(daN/m) 

g1 

- Do trọng lƣợng tƣờng ngăn 110 trên dầm cao: 4,5 - 0.7 = 3.8(m) 

gt1 = 284.7 x 3.8 

 

1081.9 

g2 
 - Do tải tam giác từ hai ô sàn truyền vào với tung độ lớn nhất 

                                     g2= 389x3.3/2x2  

 

1313.4 

g4 

- Do tải trọng từ nửa ô sàn 3.6x4.2(m) truyền vào dƣới dạng hình 

thang với tung độ lớn nhất: ght = 445 x 7.2/ 2 

 

1602 

TĨNH TẢI TẬP TRUNG (daN) 

Ký hiệu 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

Giá trị 

(daN) 

GA 

- Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D2(30x70)cm: 478.5 x 7.2 

- Do trọng lƣợng bản thân dầm dọc D3(30x70)cm: 229.9x 4.2/2 

- Do tƣờng 220: chiều cao tƣờng 4.5-0.7 = 3.8m 

  hệ số giảm lỗ cửa 0.7    = 0.7x545.8x3.8 

 - Do tải tam giác truyền vào D2=445x3.6x3.6/2x2/2 

- Do tải hình thang truyền vào D3  

                           = 
(4.2 3.6) 4.2

x3.6 / 2x445
2

 

Tổng 

3445.2 

482.8 

1451.8 

 

2883.6 

 

1922.4 

10185.8 

GB 

- Do trọng lƣợng bản thân dầm D5 = 7.2x478.5 

- Do trọng lƣợng bản thân dầm D3 = 4.2x229.9 

- Do tải trọng tam giác truyền vào D5=445x3.6x3.6/2x2/2x2 

- Do tải trọng hình thanh truyền vào dầm D3 

(4.2 3.6) 4.2
x3.6x445

2
 

Tổng  

3445.2 

965.6 

5767.2 

3742.44 

3844.8 

 

17765.24 

Gc 

- Do trọng lƣợng dầm D2’ = 7.2x478.5 

- Do trọng lƣợng dầm D3 và D3’=(4.2/2+3.3/2)x229.9 

- Do tƣờng 110 (hệ số giảm cửa =0.7)  = 0.7x284.7x(4.5-0.7)x7.2 

3445.2 

862 

5452.6 
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- Do tải tam giác truyền vào D2’ = 445x3.6x3.6/2x2/2 

- Do tải hình thang phân bố vào D2’ 

(4.2 3.3) 4.2
x3.3x2 / 2x389

2
 

- Do tải hình thang phân bố vào D3 

(4.2 3.6) 4.2
x3.6 / 2x445

2
 

- Do tải tam giác truyền vào D3 = 3.3x3.3/2x2/2x389 

 

Tổng 

2883.6 

 

3273.4 

 

 

1922.4 

 

2118 

19957.2 

GD 

- Do nửa trọng lƣợng bản thân dầm D5(22x50)cm: 

7.2x229.9 

- Do tải hình thang tác dụng vào D5 

(4.2 3.3) 4.2
x3.3x2 / 2x389

2
 

- Do tải tam giác tác dụng vào D5 = 445x3.6x3.6/2x2/2 

- Do tải tam giác tác dụng vào D3’ = 389x3.3x3.3/2x1/2 

- Do tải hình thang tác dụng vào D3’ 

(5.1 3.3) 5.1
x3.3 / 2x445

2
 

- Do tƣờng 110 gạch đặc ( hệ sô giảm cửa= 0.7)  

           =0.7x284.7x(4.5-0.5) 

Tổng 

 

1655.3 

 

3273.4 

 

2883.6 

1059 

 

    2533 

 

 

   797 

12201.3 

GE 

- Do tải trọng dầm D2 = 7.2x478.5 

- Do tải trọng tam giác tác dụng vào D2= 3.6x3.6/2x2/2x445 

- Do tải trọng hình thang tác dụng vào D3’ 

(5.1 3.3) 5.1
x3.3 / 2x445

2
 

  - Do tải trọng bản thân dầm D3’ = 5.1x229.9     

Tổng 

3445.2 

2883.6 

 

   2533 

 

1172.5 

10034.3 
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 Tầng 2-10: 

 

 Tầng mái: 

 

 

>> Ta có sơ đồ tĩnh tải tác dụng vào khung trục 4 (K4): 
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Ii.2.3. X¸c ®Þnh ho¹t t¶i t¸c dông vµo khung trôc 4: 

Ptt = n.P0 
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Trong đó: 

 + Ptt: Hoạt tải tính toán (daN/m
2
) 

 + P0: Hoạt tải tiêu chuẩn toàn phần (daN/m
2
)  

 + n: Hệ số vƣợt tải 

  n = 1,3 với P0< 200 (daN/m
2
) 

  n = 1,2 với P0  200 (daN/m
2
) 

Tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán tương ứng với các loại phòng 

được cho trong bảng sau: 

Loại phòng 

Tải trọng tiêu chuẩn 
Hệ số 

vượt tải 

TT tính 

toán Dài 

hạn 

Toàn 

phần 

- Sảnh, hành lang, cầu thang 100 300 1.2 360 

 - Văn phòng, phòng làm việc 100 200 1.2 240 

- Ban công 140 400 1.2 480 

- Gara để xe 180 500 1.2 600 

- Mái bêtông không có ngƣời sử dụng 50 75 1.3 97.5 

 1.TRƢỜNG HỢP HOẠT TẢI 1: 

 Tầng 1: 
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Hoạt tải phân bố tầng 1 

HOẠT TẢI 1 - HT PHÂN BỐ (daN/m) 

Sàn 
Ký hiệu 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

Giá trị 

(daN/m) 

Sàn 

tầng 1 
p1

 
- Do tải trọng từ 2 nửa sàn 4.2x3.6(m) truyền vào dƣới 

dạng hình thang với tung độ lớn nhất: pht =  240 x 3.6 

 

864 

HOẠT TẢI 1 - HT TẬP TRUNG (daN) 

Sàn 
Ký hiệu 

TT 
Loại tải trọng và cách tính 

Giá trị 

(daN) 

Sàn 

tầng 1 

PA
I 

- Do tải trọng hình tam giác tác dụng vào D2 

240x3.6x3.6/2x1/2x2 

- Do tải trọng hình thang tác dụng vào D3 

(4.2 3.6) 4.2
x3.6 / 2x240

2  

Tổng 

 

1555.2 

 

1036.8 

 

   2592 

PB
I
 

- Do tải trọng hình tam giác truyền vào D5 

              240x3.6x3.6/2x1/2x2x2 

- Do tải trọng hình thang tác dụng vào D3 

 

3110.4 
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(4.2 3.6) 4.2
x3.6 / 2x240x2

2  

Tổng 

2073.6 

 

5184 

PC
I
 

- Do tải trọng hình tam giác truyền vào D2’ 

              240x3.6x3.6/2x1/2x2 

- Do tải trọng hình thang tác dụng vào D3 

(4.2 3.6) 4.2
x3.6 / 2x240

2  

Tổng 

 

1555.2 

 

1036.8 

 

    2592 

 Tầng 3, 5, 7, 9: 

 

 Tầng 2, 4, 6, 8,10: 
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 Tầng mái: 

 

 2.TRƢỜNG HỢP HOẠT TẢI 2: 

 Tầng 1: 
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 Tầng 3, 5, 7, 9: 
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 Tầng 2, 4, 6, 8, 10: 

 

 Tầng mái: 
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>> Ta có sơ đồ hoạt tải 1 và 2 tác dụng vào khung 4 (K4): 
 

Hoạt tải 1 tác dụng vào khung trục 4 

 
 

Hoạt tải 1 tác dụng vào khung trục 4 
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Ho¹t t¶i 2 t¸c dông vµo khung trôc 4 

Ii.2.4. s¬ ®å tÝnh to¸n khung PH¼ng khung trôc 4 



45 

 

 

S¬ ®å kÕt cÊu khung trôc 4 

Ii.3. t¶I träng ngang: 

Tải trọng gió gồm 2 thành phần:Gió động và Gió tĩnh. Nhƣng vì công trình có chiều 

cao H= 39.9(m)< 40.0(m) nên không phải kể đến thành phần gió động trong tính toán. 

Ii.3.1. tÝnh to¸n t¶I träng giã tÜnh: 

 Giá trị tiêu chuẩn của thành phần tĩnh của gió ở độ cao hi so với cốt 0.00 xác 

định theo công thức:  

Wi = W0.k.c 

 Giá trị tính toán: 

Wtt = n.W0.k.c 
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Trong đó : 

 + n: hệ số tin cậy của tải gió, n = 1,2 

 + Wo: giá trị tiêu chuẩn của áp lực tải trọng gió. Tra bảng có khu vực thành phố 

Hà Nội thuộc vùng gió IIB có Wo = 95(daN/m
2
). 

 + k: hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao với mốc chuẩn và dạng 

địa hình, hệ số k tra theo bảng 5 TCVN 2737-1995, địa hình dạng B, giá trị hệ số k và 

áp lực gió phân bố từng tầng đƣợc tính nhƣ trong bảng. 

 + c: hệ số khí động, lấy theo chỉ dẫn ở bảng 5 TCVN 2737-1995, phụ thuộc vào 

hình khối công trình và hình dạng mặt đón gió. Theo sơ đồ 2 của bảng này tra ra c = 

+0.8 với mặt đón gió và c = -0.6 với mặt khuất gió. 

 Tải trọng gió truyền lên khung tính theo công thức: 

Gió đẩy: qđ = W0.n.ki.Cđ (daN/m
2
) 

Gió hút: qh = W0.n.ki.Ch (daN/m
2
) 

 Áp lực gió thực tế thay đổi liên tục theo chiều cao công trình, nhƣng để đơn 

giản cho tính toán, ta coi tải trọng gió tĩnh W là phân bố đều trong khoảng nửa tầng 

dƣới và nửa tầng trên của mức sàn, hệ số k lấy giá trị ứng với độ cao sàn. 

Bảng tính toán tải trọng gió (tác dụng theo phương X) 

Wo = 95(daN/m
2
) 

Tầng 

Chiều 

cao H 

(m) 

Cao 

trình Z 

(m) 

k n 

Hệ số 

khí 

động Cđ 

Hệ số 

khí 

động Ch 

qđ 

(daN/m
2
) 

qh 

(daN/m
2
) 

Hầm 3 -1.95 0 1.2 0.8 0.6 
0 0 

1 4.5 1.05 0.80 1.2 0.8 0.6 
72.96 54.72 

2 3.6 5.55 0.8932 1.2 0.8 0.6 
81.4598 61.0949 

3 3.6 9.15 1 1.2 0.8 0.6 
91.2 68.4 

4 3.6 12.75 1.04 1.2 0.8 0.6 
95.2128 71.4096 

5 3.6 16.35 1.09 1.2 0.8 0.6 
99.7272 74.7954 

6 3.6 19.95 1.13 1.2 0.8 0.6 
103.01 77.2578 

7 3.6 23.55 1.16 1.2 0.8 0.6 
105.97 79.4774 

8 3.6 27.15 1.19 1.2 0.8 0.6 
108.925 81.6935 
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9 3.6 30.75 1.22 1.2 0.8 0.6 
111.674 83.7558 

10 3.6 34.35 1.25 1.2 0.8 0.6 
113.644 85.2332 

Tum 3.6 37.95 1.2677 1.2 0.8 0.6 
115.614 86.7107 

Mái 3 40.95 1.2857 1.2 0.8 0.6 
117.256 87.9419 

Ii.3.2. tÝnh to¸n t¶I träng giã tÜnh t¹i c¸c møc sµn: 

 Giả thiết rằng sàn vô cùng cứng trong mặt phẳng của nó và tải trọng gió đƣợc 

truyền về các mức sàn rồi đƣợc sàn phân phối cho các kết cấu chịu lực ngang là hệ 

khung. Vì vậy ta có thể quy tải trọng gió về tải trọng tập trung đặt tại trọng tâm sàn: 

1
/

2

i i
i d h

h h
W q L  

Trong đó : 

 + qd/h: giá trị tính toán của áp lực tải trọng gió đẩy, hút tác dụng vào mặt đón 

gió công trình (daN/m
2
). 

 + L: chiều dài nhà, L = 43.42(m). 

 + hi, hi+1: chiều cao tầng nhà i và i+1. 

Tầng 

Chiều 

cao H 

(m) 

Cao 

trình Z 

(m) 

1

2

i ih h
 

(m) 

qđ 

(daN/m
2
) 

qh 

(daN/m
2
) 

W
đ

i 

(daN) 

W
h
i 

(daN) 

1 4.5 1.05 
3.75 72.96 54.72 12670.4 9502.81 

2 3.6 5.55 4.05 81.4598 61.0949 15278.2 11458.7 

3 3.6 9.15 3.6 91.2 68.4 15204.5 11403.4 

4 3.6 12.75 3.6 95.2128 71.4096 15873.5 11905.1 

5 3.6 16.35 3.6 99.7272 74.7954 16626.1 12469.6 

6 3.6 19.95 3.6 103.01 77.2578 17173.5 12880.1 

7 3.6 23.55 3.6 105.97 79.4774 17666.9 13250.2 

8 3.6 27.15 3.6 108.925 81.6935 18159.5 13619.6 

9 3.6 30.75 3.6 111.674 83.7558 18617.9 13963.4 

10 3.6 34.35 3.6 113.644 85.2332 18946.3 14209.7 

Tum 3.6 37.95 3.3 115.614 86.7107 17668.5 13251.4 

Mái 3 40.95 1.5 117.256 87.9419 8145.18 6108.88 
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Ii.3.3. X¸c ®Þnh ®é cøng cña v¸ch vµ c¸c khung: 

1.Quy đổi vách: 

Vách cứng trong khung quy đổi thành cột có tiết diện với chiều cao bằng chiều cao của 

vách  

2. Xác định độ cứng của từng khung: 

 Vì nhà có kết cấu khung - lõi kết hợp làm việc theo sơ đồ khung giằng. Khung 

và lõi cùng kết hợp chịu tải trọng ngang, còn tải trọng đứng do khung chịu là chính. 

Dƣới tác động của tải trọng ngang, khung và lõi biến dạng không đồng điệu, biến dạng 

của khung cứng giống với dạng biến dạng do lực cắt gây ra, trong khi vách cứng thì 

biến dạng uốn là chủ yếu. Hiện nay, việc tính toán phân phối tải trọng ngang ở nhà có 

sơ đồ khung giằng dựa trên cơ sở 2 quan niệm: 

 - Cách thứ nhất: Thay khung thực bằng một vách cứng đặc tƣơng đƣơng (có 

cùng chiều cao, cùng chuyển vị ngang ở đỉnh hoặc ở cao trình gần 0.8H nhất khi chịu 

cùng một loại tải trọng ngang). Bằng cách này ta xác định đƣợc EIik = EItđ. 

 - Cách thứ hai: Xem khung làm việc nhƣ một thanh côngxôn chịu cắt (độ cứng 

chống uốn của khung lớn vô cùng), ngàm ở móng và xác định đƣợc độ cứng chống cắt 

tƣơng đƣơng của vách cứng.  

 (Giáo trình Kết cấu bêtông cốt thép - Phần nhà cửa) 

 Ở đây, ta xác định độ cứng khung theo quan niệm thứ nhất: thay khung bằng 1 

vách cứng tƣơng đƣơng có cùng kích thƣớc, cùng chuyển vị. Với công thức tính 

chuyển vị tại đầu thanh: 

3

td

P.H

3E.I

3

td

P.H

3E.
I  

Trong đó: 

 + P = 1 (T) 

 + H = 37,95(m) 

 + E = 3.10
9
 (daN/m

2
) = 

3.10
6
 (T/m

2
) 

 + : chuyển vị tại đỉnh 

khung (m) 
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Sơ đồ chuyển vị 

 

Mặt bằng chia số hiệu khung 

 Xác định chuyển vị tại đỉnh các khung: 

Để xác định chuyển vị ngang tại đỉnh khung, ta dùng phần mềm SAP 2000. Đặt 

1 lực tập trung P = 1T vào đỉnh khung theo phƣơng ngang, dùng phần mềm tính đƣợc 

chuyển vị tại đỉnh khung. Từ đó, ta tìm đƣợc tỉ lệ độ cứng của các khung với nhau. 

Dựa vào mặt bằng kết cấu, công trình gồm 7 khung ngang chia làm 7 loại 

- Chuyển vị tại đỉnh khung K1 (trục 1): 1 0.0011( )m  

-  Chuyển vị tại đỉnh khung K2 (trục 2): 4 0.001( )m  

- Chuyển vị tại đỉnh khung K3 (trục 3): 3 0.0012( )m  

- Chuyển vị tại đỉnh khung K4 (trục 4): 4 0.0013( )m  

- Chuyển vị tại đỉnh khung K5 (trục5): 5 0.0013( )m  
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- Chuyển vị tại đỉnh khung K6 (trục 6): 6 0.0013( )m  

- Chuyển vị tại đỉnh khung K7 (trục 7): 7 0.0013( )m  

 Xác định độ cứng các khung: 

- KhungK1: 

3 3 3
6 2

1 1

td1 1

P.H 1 37.95
0.0011 16.56 10 ( . )

3E.I 3 3 0.0011
td

PH
EI T m  

- KhungK2: 

3 3 3
6 2

2 2

td2 2

P.H 1 37.95
0.001 18.22 10 ( . )

3E.I 3 3 0.001
td

PH
EI T m  

- KhungK3: 

3 3 3
6 2

3 3

td3 3

P.H 1 37.95
0.0012 15.18 10 ( . )

3E.I 3 3 0.0012
td

PH
EI T m  

- KhungK4, K5, K6, K7 

3 3 3
6 2

4 4

td4 4

P.H 1 37.95
0.0013 14.01 10 ( . )

3E.I 3 3 0.0013
td

PH
EI T m  

 Xác định tổng độ cứng toàn nhà : 

1 2 3 42 4i td td td tdEI EI EI EI EI  

6 6 6 616.56 10 18.22 10 15.18 10 4 14.01 10iEI x x x  

6 2106 10 .iEI T m  

3. Phân phối tải trọng ngang cho khung trục 4: 

Tải trọng gió đƣợc phân phối cho các khung phụ thuộc vào độ cứng của từng khung. 

Ta có công thức phân phối tải trọng gió cho khung trục i:   

1

( )

( )

i
i t n

i

EI
W W x

EI

 

Tải trọng gió đƣợc phân phối cho khung trục 4:    4
4 7

1

( )
t

i

EI
W W x

EI

 

6

4 6

14.01 10
0.132

106 10
t tW W W

 

Bảng phân phối tải trọng ngang cho khung trục 4 
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Tầng 

Chiều 

cao H 

(m) 

Cao 

trình Z 

(m) 

1

2

i ih h
 

(m) 

W
đ

i 

(kN) 

W
h
i 

(kN) 

W
đ

i 

(kN) 

W
h
i 

(kN) 

1 4.5 1.05 
3.75 126.704 95.0281 16.72 12.54 

2 3.6 5.55 4.05 152.782 114.587 20.17 15.13 

3 3.6 9.15 3.6 152.045 114.034 20.07 15.05 

4 3.6 12.75 3.6 158.735 119.051 20.95 15.71 

5 3.6 16.35 3.6 166.261 124.696 21.95 16.46 

6 3.6 19.95 3.6 171.735 128.801 22.67 17.00 

7 3.6 23.55 3.6 176.669 132.502 23.32 17.49 

8 3.6 27.15 3.6 181.595 136.196 23.97 17.98 

9 3.6 30.75 3.6 186.179 139.634 24.58 18.43 

10 3.6 34.35 3.6 189.463 142.097 22.93 17.19 

Mái 3 40.95 1.5 81.4518 61.0888 10.60 7.95 

 - Tải trọng gió do tác dụng lên tƣờng mái cao 0,7m chuyển thành tải tập trung tác 

dụng vào trọng tâm sàn mái  

- Tải trọng gió lên mái quy về lực tập trung vào khung trục 4:  

    Wđ = n.k.W0.Ce1.hm + qđ .htƣờngsênô  ; 

Ce1, Ce2 : Tra bảng hệ số khí động (Bảng 6- 2 trang 25 TCVN2737 -1995) 

    Wh = n.k.W0.Ce2.hm + qh .htƣờngsênô ;   htƣờngsênô = 0.7m 

     Trong đó ht là chiều cao mái : hm= 0.7m 

Wđ ={1,2x1,2767x95x48x0.658x0.7+(1.2x95x1.2767x48x0.8)x0,7}x0.112  

= 0.859 T 

 Wh={1,2x1,2767x9x48x0,458x0.7  +(1.2x95x1.276x48x0.8)x0,7}x0.122 

= 0.7 T 

Mặc dù tải trọng gió phân bố theo quy luật tuyến tính nhƣng để đơn giản khi ta 

nhập tải trọng vào khung ta nhập tải phân bố đều cho từng tầng liên tiếp. 
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Gió trái tác dụng vào khung k4 
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Giã ph¶i t¸c dông vµo khung k4 

ch¬ng iii 

TÝnh to¸n vµ tæ hîp néi lùc 

Iii.1. tÝnh to¸n néi lùc: 

1. Sơ đồ tính toán: 

- Sơ đồ tính của công trình là sơ đồ kết cấu khung ngang ngàm tại mặt đài 

móng. 

- Tiết diện cột và dầm lấy đúng nhƣ kích thƣớc sơ bộ. 

- Trục dầm lấy gần đúng nằm ngang ở mức sàn. 

- Trục cột giữa trùng trục nhà ở vị trí các cột để đảm bảo tính chính xác so với 

mô hình phân tải. 

- Chiều dài tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tƣơng ứng, 

chiều dài tính toán các phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách các 

sàn. 

2. Tải trọng: 

- Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân, hoạt tải 

sử dụng, tải trọng gió. 

- Tĩnh tải đƣợc chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình. 

- Hoạt tải chất lệch tầng, lệch nhịp. 

- Tải trọng gió bao gồm thành phần gió tĩnh theo phƣơng X gồm gió trái và 

gió phải. 

- Vậy ta có các trường hợp tải khi đưa vào mô hình tính toán như sau: 

+ Trường hợp tải 1: Tĩnh tải. 

+ Trường hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng. 

+ Trường hợp tải 3: Gió trái (dương). 

+ Trường hợp tải 4: Gió phải (âm). 

3. Phương pháp tính: 

Sử dụng chƣơng trình SAP 2000 để chạy ra nội lực khung. Kết quả tính toán 

nội lực xem trong phần phụ lục (chỉ lấy ra kết quả nội lực cần dùng trong tính toán). 
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Sơ đồ phần tử dầm, cột của khung trục 4 
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Iii.2. tæ hîp néi lùc: 

 Nội lực khung đƣợc tổ hợp với 2 loại tổ hợp cơ bản: tổ hợp cơ bản 1 và tổ hợp 

cơ bản 2. 

- Tổ hợp cơ bản 1 bao gồm: 

Nội lực do tĩnh tải cộng với nội lực do một loại hoạt tải bất lợi nhất gây ra. 

- Tổ hợp cơ bản 2 bao gồm: 

Nội lực do tĩnh tải cộng với nội lực do các loại hoạt tải gây ra (với ít nhất 1 

trƣờng hợp nội lực do hoạt tải và 1 trƣờng hợp nội lực do tải trọng gió gây ra), trong 

đó nội lực do hoạt tải nhân với hệ số tổ hợp lấy bằng 0,9. 

 Tiết diện để tổ hợp: 

- Đối với cột:  

Một đoạn cột trong một tầng tổ hợp cho 2 tiết diện chân cột và đầu cột. 

- Đối với dầm: 

Tổ hợp cho 3 tiết diện: 2 tiết diện ở hai đầu dầm, 1 tiết diện ở khoảng giữa 

dầm. Trong trƣờng hợp không có lực tập trung nằm trong khoảng nhịp dầm, ta chọn 

tiết diện ở chính giữa dầm để tổ hợp. Trong trƣờng hợp có các lực tập trung, chọn tiết 

diện để tổ hợp ở ngay lực tập trung và 1 số tiết diện khác ở trong nhịp dầm tùy vào 

dạng biểu đồ nội lực trọng dầm. 

 Nội lực cần tổ hợp: 

- Đối với cột: Có 3 cặp nội lực: 

Cặp 1: Mmax , Ntư 

Cặp 2: Mmin , Ntư 

Cặp 3: Nmax , Mtư 

- Đối với dầm:  

Có các loại nội lực: (Mmax); (Mmin); (Qmax). 

 Kết quả tổ hợp nội lực cho các phần tử dầm, cột của khung 4 thể 

hiện trong bảng. (Xem phụ lục kết cấu) 
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ch¬ng iv 

thiÕt kÕ khung trôc 4 

Iv.1. tÝnh to¸n cèt thÐp cét: 

- Mặt bằng kết cấu của công trình là hình chữ nhật đối xứng theo phƣơng dọc 

nhà. Kết cấu nhà làm việc theo phƣơng ngang, cấu kiện cột làm việc theo phƣơng X, 

chịu nén đúng tâm theo phƣơng X và chịu nén lệch tâm theo phƣơng Y. 

- Phƣơng pháp tính toán cốt thép cột chịu nén lệch tâm đƣợc tính toán theo giáo 

trình “Kết cấu Bê tông cốt thép - Phần cấu kiện cơ bản” của PGS. TS. Phan Quang 

Minh, GS. TS. Ngô Thế Phong & GS. TS. Nguyễn Đình Cống và giáo trình “Khung 

bê tông cốt thép toàn khối” của PGS. TS. Lê Bá Huế, Ths. Phan Minh Tuấn.  

Iv.1.2.tÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp cét khung trôc 4: 

 - Cột đƣợc tính toán với 3 cặp nội lực nguy hiểm: 
max

M ; Nmax; M, N lớn. Sau 

đó chọn thép và bố trí theo diện tích thép tính toán lớn nhất. 

 - Từ tầng hầm lên đến tầng mái cột không thay đổi tiết diện . Nhƣ vậy, ta có thể  

tính thép cho cột tầng hầm rồi bố trí thép tƣơng tự cho tầng 1, 2, 3. Tính thép cho tầng 

4, rồi bố trí tƣơng tự cho tầng 5, 6, 7. Tính thép cho tầng 8 và bố trí tƣơng tự cho tầng 

9,10. 

 - Đối với khung phẳng đối xứng qua trục C, tiết diện cột ở 2 trục biên B, D là 

giống nhau, kết quả nội lực ở cột 2 trục biên là gần giống nhau nên ta chỉ cần tính toán 

thép cho cột ở trục giữa và ở 1 trục biên, 1 trục biên còn lại bố trí thép tƣơng tự. 

 - Việc tính toán cốt thép cột đƣợc tiến hành tƣơng tự nhau, nên ta tính toán và 

bố trí thép cụ thể cho 1 cột có nội lực nguy hiểm nhất, còn các cột còn lại việc tính 

toán và bố trí cốt thép đƣợc thể hiện ở trong bảng. 

 1. Vật liệu sử dụng: 

 - Bêtông cấp độ bền B25 có: Rb = 14,5 (MPa) = 145 (kG/cm
2
) 

            Rbt = 1,05 (MPa) = 10,5 (kG/cm
2
) 

 - Cốt thép dọc nhóm AIII có: Rs = Rsc = 365 MPa. 

 - Tra bảng phụ lục 9 và 10 - giáo trình “Khung bêtông cốt thép toàn khối”, ta 

có: 0.405R ; 0.563R .  

 2. Tính toán và bố trí cốt thép cho phần tử cột C1: bxh = 80x80(cm) 

 a. Số liệu tính toán: 
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- Chiều dài tính toán: l0 = 0.7H (Theo phụ lục 13 giáo trình “Khung bêtông 

cốt thép toàn khối”, đối với cột nhà có nhiều tầng, có số nhịp không nhỏ hơn 2, liên 

kết giữa dầm và cột đƣợc giả thiết là cứng khi kết cấu sàn là đổ toàn khối). 

l0 = 0.7H = 0.7 x 3.6 = 2.52(m) = 252(cm) 

 - Giả thiết a = a’ = 5(cm), ta có: 

h0 = h - a = 80 - 5 = 75(cm) 

Za = h0 - a = 75 - 5 = 70(cm) 

 - Độ mảnh: 

0 252
3.15 8

80
h

l

h
bỏ qua ảnh hƣởng của uốn dọc 

 Lấy hệ số ảnh hƣởng của uốn dọc 1 . 

 - Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

1 1 1 1
max , max 360, 80 2.67( )

600 30 600 30
ae H h cm  

 - Nội lực đƣợc chọn từ bảng tổ hợp nội lực và đƣợc ghi chi tiết ở bảng sau. 

Nội lực và độ lệch tâm của cột C1 

Ký hiệu 

cặp nội lực 

Đặc điểm của 

cặp nội lực 

M 

(kN.m) 

N 

(kN) 

1

M
e

N
 

(cm) 

ea 

(cm) 

e0 = max(e1, ea) 

(cm) 

1 maxmax
M e  855.94 6883.82 12.43 2.67 12.43 

2 Nmax 58.89 8438.77 0.69 2.67 2.67 

3 M, N lớn 793.49 7700.32 10.3 2.67 10.3 

 b. Tính cốt thép dọc đối xứng cho cặp 1: 

   M = 855.94 (kN.m) = 8559400(daN.cm) 

   N = 688382 (kN) = 688382 (daN) 

- 0 0.5e e h a = 1x12.43 + 0.5x80 - 5 = 47.43 (cm) 

- Sử dụng bêtông cấp độ bền B25, thép AIII có 0.563R  

688382
59.34( )

145 80b

N
x cm

R b
 

0 0.563 75 42.225( )Rh cm  
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Xảy ra trƣờng hợp 0Rx h , nén lệch tâm bé. 

 - Xác định lại x theo phƣơng pháp chính xác bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

3 2

2 1 0;x a x a x a  

Trong đó: 

2 02 2 0.563 75 192.225Ra h  

2

1 0 0

2

1

1

2
2 1

2 688382 47.43
2 0.563 75 1 0.563 75 70

145 80

14257.3

R R a

b

Ne
a h h Z

R b

a

a

 

0

0

0

0

2 1

688382 2 47.43 0.563 1 0.563 70 75

145 80

33846

R R a

b

N e Z h
a

R b

a

a

 

3 2192.225 14257.3 373846 0

57.25( )

x x x

x cm  

 - Diện tích cốt thép: 

0'

' 2

0.5 688382 47.43 145 80 57.25 75 0.5 57.25

3650 70

7.2( )

b

s

sc a

s s

Ne R bx h x
A

R Z

A A cm  

 c. Tính cốt thép dọc đối xứng cho cặp 2: 

   M = 58.89 (kN.m) = 588900 (daN.cm) 

   N = 8438.77 (kN) = 843877 (daN) 

- 0 0.5e e h a = 1x2.67 + 0.5x80 - 5 = 37.67 (cm) 

- Sử dụng bêtông cấp độ bền B25, thép AIII có 0.563R  

843877
72.75( )

145 80b

N
x cm

R b
 

0 0.563 75 42.225( )Rh cm  

Xảy ra trƣờng hợp 0Rx h , nén lệch tâm bé. 

 - Xác định lại x theo phƣơng pháp chính xác bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

3 2

2 1 0;x a x a x a  
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Trong đó: 

2 02 2 0.563 75 192.225Ra h  

2

1 0 0

2

1

1

2
2 1

2 843877 37.67
2 0.563 75 1 0.563 75 70

145 80

14108.8

R R a

b

Ne
a h h Z

R b

a

a

 

0

0

0

0

2 1

843877 2 37.67 0.563 1 0.563 70 75

145 80

398330.4

R R a

b

N e Z h
a

R b

a

a

 

3 2192.225 14108.8 398330.4 0

74.8( )

x x x

x cm  

 - Diện tích cốt thép: 

0'

' 2

0.5 843877 37.67 145 80 74.8 75 0.5 74.8

3650 70

3.2( )

b

s

sc a

s s

Ne R bx h x
A

R Z

A A cm

 

 d. Tính cốt thép dọc đối xứng cho cặp 3: 

   M = 793.49 (kN.m) = 7934900 (daN.cm) 

   N = 7700.32 (kN) = 770032(daN) 

- 0 0.5e e h a = 1x10.3+ 0.5x80 - 5 = 45.3 (cm) 

- Sử dụng bêtông cấp độ bền B25, thép AIII có 0.563R  

770032
66.38( )

145 80b

N
x cm

R b
 

0 0.563 75 42.225( )Rh cm  

Xảy ra trƣờng hợp 0Rx h , nén lệch tâm bé. 

 - Xác định lại x theo phƣơng pháp chính xác bằng cách giải phƣơng trình bậc 3: 

3 2

2 1 0;x a x a x a  

Trong đó: 

2 02 2 0.563 75 192.225Ra h  
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2

1 0 0

2

1

1

2
2 1

2 770032 45.3
2 0.563 75 1 0.563 75 70

145 80

14642.21

R R a

b

Ne
a h h Z

R b

a

a

 

0

0

0

0

2 1

770032 2 45.3 0.563 1 0.563 70 75

145 80

406247.3

R R a

b

N e Z h
a

R b

a

a

 

3 2192.225 14642.21 406247.3 0

61.6( )

x x x

x cm  

 - Diện tích cốt thép: 

0'

' 2

0.5 770032 45.3 145 80 61.6 75 0.5 61.6

3650 70

12.9( )

b

s

sc a

s s

Ne R bx h x
A

R Z

A A cm

 

 >> Cả 3 cặp nội lực  tính ra ta lấy As> 0, có thể kết luận: kích thƣớc tiết diện khá 

lớn so với yêu cầu, ta chỉ cần đặt cốt thép theo diện tích thép lớn nhất: 

' 218.9( )s sA A cm  

 - Ta chọn 4 28 có As = As’ = 24.63(cm
2
) 

 - Hàm lƣợng cốt thép:  

'

min

0

2 24.63
100% 100% 0.8% 2 0.4%

80 75

s s
t

A A

bh x
 

 e. Tính cốt thép đai cho cột: 

Do cột phần lớn làm việc nhƣ 1 cấu kiện lệch tâm nên cốt ngang chỉ đặt cấu 

tạo, nhằm đảm bảo giữ ổn định cho cốt dọc, chống phình thép dọc và chống nứt. Và ta 

bố trí cốt đai các cột giống nhau ở toàn khung công trình. 
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+ Đƣờng kính cốt đai: max 20
;5 ;5 5( )

4 4
sw mm mm mm . Ta chọn cốt 

đai 8  nhóm AI. 

+ Khoảng cách cốt đai: 
min 0;s k a  

 Trong đoạn nối chồng thép dọc: 

min10 ;500 (10 16;500 ) 160( )s mm mm mm  

Chọn s = 160(mm).nb 

 Các đoạn còn lại: 
min15 ;500 (15 16;500 ) 240( )s mm mm mm  

Chọn s = 200(mm). 

 3. Tính toán và bố trí cốt thép cho các phần tử cột còn lại: 

 Việc tính toán cốt thép các cột khác cũng tƣơng tự và thể hiện ở trong bảng 

“Tính toán thép cột khung trục 4”. Cách bố trí cốt thép cho các cột cụ thể nhƣ sau: 

 a. Bố trí cốt thép cho phần tử cột C16: bxh = 80x80(cm). 

 Tính toán tƣơng tự ta tính cho 3 cặp nội lực ta lấy diện tích thép lớn nhất bố trí cho 

cột  C16 

Sau khi tính toán tƣơng tự cho ba cặp nội lực thì cả 3 cặp nội lực cho kết quả As<0 ta 

bố trí thép theo cấu tạo 

' 2

min 0 0.2% 75 80 12( )s sA A xbxh x x cm  

 - Ta chọn 3 28 có As = As’ = 18.47(cm
2
) 

 - Hàm lƣợng cốt thép:  

'

min

0

2 18.47
100% 100% 0.62% 2 0.4%

80 75

s s
t

A A

bh x  

 

 b. Bố trí cốt thép cho phần tử cột C20: bxh = 80x80(cm). 
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 Tính toán tƣơng tự ta tính cho 3 cặp nội lực ta lấy diện tích thép lớn nhất bố trí cho 

cột  C16 

Sau khi tính toán tƣơng tự cho ba cặp nội lực thì cả 3 cặp nội lực cho kết quả As<0 ta 

bố trí thép theo cấu tạo 

' 2

min 0 0.2% 75 80 12( )s sA A xbxh x x cm  

- Ta chọn 3 28 có As = As’ = 18.47(cm
2
) 

- Hàm lƣợng cốt thép: 

'

min

0

2 18.47
100% 100% 0.62% 2 0.4%

80 75

s s
t

A A

bh x

 

 

 c. Bố trí cốt thép cho phần tử cột C23: 

bxh = 50x60(cm). 

 - Cả ba nội lực tính toán ra ta đƣợc As<0. Vậy ta bố trí cốt thép cột C23 theo cấu 

tạo                  ' 2

min 0 0.2% 55 50 5.5( )s sA A xbxh x x cm  

- Ta chọn 3 25 có As = As’ = 14.72(cm
2
) 

 - Hàm lƣợng cốt thép:  

'

min

0

2 14.72
100% 100% 1.1% 2 0.4%

50 55

s s
t

A A

bh x  

 

 d. Bố trí cốt thép cho phần tử cột C27: bxh = 

50x60(cm). 

 - Cả ba nội lực tính toán ra ta đƣợc As<0. Vậy ta 

bố trí cốt thép cột C27 theo cấu tạo                  

' 2

min 0 0.2% 55 50 5.5( )s sA A xbxh x x cm  

- Ta chọn 3 25 có As = As’ = 14.72(cm
2
) 

 - Hàm lƣợng cốt thép:  

'

min

0

2 14.72
100% 100% 1.1% 2 0.4%

50 55

s s
t

A A

bh x
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 e. Bố trí cốt thép cho phần tử cột C31: bxh = 50x60(cm). 

- Cả ba nội lực tính toán ra ta đƣợc As<0. Vậy ta bố trí cốt thép cột C23 theo cấu tạo                  

' 2

min 0 0.2% 55 50 5.5( )s sA A xbxh x x cm  

- Ta chọn 3 25 có As = As’ = 14.72(cm
2
) 

 - Hàm lƣợng cốt thép:  

'

min

0

2 14.72
100% 100% 1.1% 2 0.4%

50 55

s s
t

A A

bh x  

 

Ta có eo/h = 13.2/80 = 0.165 < 0.25 ta có cách bố trí 

neo thép cột nhƣ trong bản vẽ  

Bảng bố trí cốt thép cho các cột 

Vị trí Cột tầng 

Tiết 

diện 

bxh 

(cm) 

Cốt thép 

chịu lực  

(As = As’) 

Cốt 

thép 

cấu tạo 

Hàm lƣợng 

cốt thép t  

(%) 

Cốt đai 

Trục 

C 

Tầng hầm đến tầng 3 80 x 80 4 28 2 16 0.8 8 

Đoạn nối 

chồng thép 

dọc 

s=160mm; 

Các đoạn còn 

lại s=200mm 

Tầng 4 đến tầng 7 80 x8 0 3 28 2 16 0.62 

Tầng 8, 9, 10 80 x 80 3 28 2 16 0.62 

Trục 

B, D 

Tầng hầm đến tầng 3 50 x 60 3 25 2 16 1.1 

Tầng 4 đến tầng 7 50 x 60 3 25 2 16 1.1 

Tầng 8, 9, 10 50 x 60 3 25 2 16 1.1 

Iv. tÝnh to¸n cèt thÐp dÇm: 

1.Vật liệu sử dụng: 

 - Bêtông cấp độ bền B25 có: Rb = 14,5 (MPa) = 145 (kG/cm
2
) 

                                          Rbt = 1,05 (MPa) = 10,5 (kG/cm
2
) 

 - Cốt thép dọc nhóm AIII có: Rs = Rsc = 365 MPa. 
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 - Tra bảng phụ lục 9 và 10 - giáo trình “Khung bêtông cốt thép toàn khối”, ta 

có: 0.405R ; 0.563R .  

2. Tính toán và bố trí cốt thép dọc cho dầm tầng 2, nhịp CD, phần tử D1: 

 Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

 + Gối B:               MB = -560.5 (kN.m) 

 + Gối C:               MC = 342.7 (kN.m) 

 + Nhịp BC:           MBC = -666.2 (kN.m) 

 Do 2 gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen âm lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả 2 gối. 

 a) Tính cốt thép cho gối C và D (mômen âm): 

- Tính theo tiết diện chữ nhật bxh = 30x70 (cm). 

- Giả thiết a = 5 (cm) 

h0 = 70 – 5 = 65 (cm) 

- Tại gối B và C, với M = 666.2 (kN.m)  

2 2

0

6662000
0.363

145.30.65
m

b

M

R bh
 

 Có 

0.405m R  

0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 0.363 0.762m  

2

0

6662000
36.85( )

3650 0.762 65
s

s

M
A cm

R h
 

>> Chọn thép: 6 28có As = 36.94 (cm
2
). 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

min

0

36.94
100% 100% 1.9% 0.2%

30 65

sA

bh
 

 b) Tính cốt thép cho nhịp CD (mômen dương): 

- Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với h’f = 12(cm). 

- Giả thiết a = 5 (cm), h0 = 70-5 = 65 (cm). 

- Giá trị độ vƣơn của cánh Sc lấy bé hơn các trị số sau: 

 + Một nửa khoảng cách thông thủy giữa các sƣờn dọc: 
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0.5(3.6-0.22/2-0.3/2) = 1.67(m) 

 + 1/6 nhịp cấu kiện: 

8.2/6 = 1.37 (m) 

 1.37( )cS m  

- Tính: 

b’f = b+2Sc = 0.3 + 2x1.37 = 3.04(m) = 304(cm) 

- Xác định: 

' ' '

0 0.5

145 304 12 65 0.5 12 312086640( . ) 3120.9( . )

f b f f f

f

M R b h h h

M daN cm kN m
 

- Có: Mmax = 342.7(kN.m) < 3120.9(kN.m) Trục trung hòa đi qua cánh nên tính toán 

theo tiết diện chữ nhật: b’fxh = 304x70 (cm) 

- Tính giá trị: 

' 2 2

0

3427000
0.01942

145.288.65
m

b f

M

R b h
 

Có: 

0.405m R  

0.5 1 1 2 0.5 1 1 2 0.01942 0.99m  

2

0

3427000
14.6( )

3650 0.99 65
s

s

M
A cm

R h
 

>> Chọn thép: 3 25 có As = 14.73 (cm
2
). 

- Kiểm tra hàm lƣợng cốt thép: 

min

0

14.73
100% 100% 0.8% 0.2%

30 65

sA

bh
 

 

 c) Tính toán cốt đai cho các dầm nhịp BC, CD: 
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- Để đơn giản trong thi công, ta tính toán cốt đai cho dầm có lực cắt lớn nhất rồi bố trí 

tƣơng tự cho các dầm còn lại. 

- Dựa vào bảng tổ hợp nội lực, lực cắt lớn nhất trong các dầm nhịp 8.4m là: 

max 301.6( )Q kN  

- Bêtông cấp độ bền B25 có: Rb = 14,5 (MPa) = 145 (kG/cm
2
) 

                               Rbt = 1,05 (MPa) = 10,5 (kG/cm
2
) 

     Eb = 3.10
4
 (MPa) 

- Cốt thép đai nhóm AI có: Rs = Rsc = 175 MPa = 1750 (kG/cm
2
) 

     Es = 2.1x10
5
(MPa) 

- Kiểm tra điều kiện hạn chế để đảm bảo bêtông không bị phá hoại trên tiết diện 

nghiêng theo ứng suất nén chính: 

Qmax  0.3 w1. b1.Rb.b.h0  Trong đó: 

 + 1w - Xét đến ảnh hƣởng của cốt đai đặt vuông góc với trục cấu kiện, xác  

định theo công thức:     1 1 5 1.3w w  

  Ở đây: s

b

E

E
; 

.

sw
w

A

b s
 

                      *Asw - Diện tích tiết diện ngang của các nhánh đai đặt trong một mặt  

                      phẳng vuông góc với trục cấu kiện và cắt qua tiết diện nghiêng. 

                      * b - chiều rộng của tiết diện chữ nhật. 

                      * s - khoảng cách giữa các cốt đai theo chiều dọc cấu kiện. 

+ 1b  - Hệ số khả năng phân phối lại nội lực của các cấu kiện bêtông khác  

                       nhau:                                           1 1b bR  

                       * 0.01 - đối với bêtông nặng và hạt nhỏ. 

- Do chƣa bố trí cốt đai nên ta giả thiết: 1w . 1b  = 1 

Ta có: 

k0.Rb.b.h0 = 0,3.14,5.300.650 = 848250(N) = 848.25(kN) > Qmax = 301.6(kN)  

>> Vậy dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

- Kiểm tra điều kiện sự cần thiết phải đặt cốt đai: 

Qmax> Qbmin = 3b .(1+ n )Rbt.b.h0 
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 Bỏ qua ảnh hƣởng của lực dọc trục nên n =0.  Ta có: 

Qbmin = 3b .(1+ n )Rbt.b.h0 = 0,6x(1+0)x1.05x300x650 = 122850(N) 

>>Qmax = 301.6(kN) > Qbmin = 122.85(kN) 

>>Vậy bê tông không đủ khả năng chịu cắt, cần phải đặt cốt đai chịu cắt. 

- Giả thiết cốt đai dùng 8, asw = 1.006 (cm
2
), 2 nhánh (n=2) 

 + Khoảng cách cốt đai s theo tính toán: (không đặt cốt xiên) 

stt = Rsw.n. asw.
2

max

2

0...8

Q

hbRbt  

  stt = 1750x2x1.006x
2

2

8 10.5 30 65

30160
 = 38.86(cm) 

 + Khoảng cách cốt đai lớn nhất: 

  smax = 
max

2

04 ..).1.(

Q

hbRbtnb = 
21,5 (1 0)10.5 30 65

30160
 = 66.2(cm) 

 + Khoảng cách cốt đai theo cấu tạo: 

Dầm có h = 70 cm > 50 cm  sct = min(h/3, 50cm) =20 (cm) 

 + Khoảng cách thiết kế của cốt đai là: 

  s = min ( stt, smax, sct ) = min (83.16; 29.8; 20) = 20(cm) 

>> Vậy ta bố trí: 

+ 8s100 ở 2 đầu dầm(khoảng 1/4 nhịp dầm gần gối tựa). 

+ 8s200 ở các đoạn còn lại. 

- Kiểm tra lại điều kiện cƣờng độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén chính khi đã 

có bố trí cốt đai:  

Qmax = k0. 1w . 1b .Rb.b.h0 

Với: 1w  = 1 + 5. . w ≤ 1,3 

Dầm bố trí 8a200 có w = 
sb

an sw

.

.
 = 

2 1.006

30.20
 = 3.35x10

-3 

     = 
b

s

E

E
= 

5

4

2,1 10

3 10
 = 7 
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+ 1w = 1 + 5. . w  = 1 +  5x7x3.35x10
-3

 = 1.12 < 1,3 

+ 1b  = 1 - õ.Rb = 1 - 0,01x14,5 = 0,855 

Ta thấy: 1w . 1b = 1,12x0,855 = 0.96  1 

Ta có: Qmax = 301.6 (daN) <k0. 1w . 1b .Rb.b.h0= 0,3x1.12x0,855x14,5.30.65 = 

8122.84 (daN). 

>> Vậy dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

 

d) Tính toán cốt đai cho các dầm công xôn nhịp 1,1m: 

Do nhịp dầm ngắn nên ta bố trí cốt đai 8s200đặt đều suốt chiều dài dầm. 

3. Tính toán và bố trí cốt thép dọc cho các dầm còn lại: 

 Tính  toán dầm D2 ta bố trí thép nhƣ sau: 

 

 Tính  toán dầm D3 ta bố trí thép nhƣ sau: 
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 Tính  toán dầm D4 ta bố trí thép nhƣ sau: 

 

Đối với dầm công xôn do nhịp dầm ngắn nên bố trí thép dọc chịu lực theo cấu tạo. 

Qua tính toán thì sự sai khác về tiết diện thép của các dầm là không lớn để dễ thi công 

ta bố trí thép nhƣ sau: 

- Các dầm trục B-C bố trí giống D3 (trừ dầm tầng 1 và tầng  mái trục B-C) 

- Các dầm trục C-D bố trí giống D4 (trừ dầm tầng 1 và tầng  mái trục B-C) 

 Tính  toán dầm mái trục D-C ta bố trí thép nhƣ sau: 

 

 Tính  toán dầm mái trục C-B ta bố trí thép nhƣ sau: 
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ch¬ng v 

tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ mãng khung trôc 4 

v.1. ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®Þa chÊt thñy v¨n: 

v.1.1. ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: 

Địa chất công trình trong phạm vi khảo sát bao gồm 7 lớp nhƣ sau : 

- Lớp 1 là lớp đất lấp sét pha màu xám nâu dẻo cứng lẫn sạn và rễ cây, có chiều 

dày 1.5m. 

- Lớp 2 là lớp sét pha màu xám ghi, xám xanh nâu vàng, xám hồng dẻo mềm có 

chiều dày 2m. 

- Lớp 3 là lớp sét pha xám ghi xám vàng dẻo chảy có lẫn ít hữu cơ có chiều dày 

4.5m . 

- Lớp 4 là lớp sét pha màu xám nâu loang vàng dẻo cứng dày 7m 

- Lớp 5 là lớp sét pha màu xám nâu, nâu hồng xám vàng, dẻo cứng vừa dày 

3.5m. 

- Lớp 6 là lớp cát hạt trung màu nâu vàng, xám vàng, chặt lẫn sạn và sỏi nhỏ 

dày 7.5m. 

- Lớp 7 là lớp sét màu xám xanh xám ghi loang xám vàng trạng thái dẻo mềm 

dày 4m. 

- Lớp 8 là lớp cát hạt trung màu xám vàng trạng thái chặt lẫn sạn sỏi nhỏ dày 

4m. 

- Lớp 9 là lớp cuội sỏi lẫn nhiều cát màu xám xanh, xám vàng, xám đen trạng 

thái chặt. 

v.1.2. ®¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh & tÝnh chÊt x©y dùng: 

1. Lớp 1 - lớp đất lấp (dày 1.5m): 

Là lớp đất lấp phân bố trên toàn bộ khu vực khảo sát có bề dày 1.5m thành phần 

chủ yếu là sét pha màu xám nâu dẻo cứng lẫn sạn và rễ cây, có chiều dày 1.5m 

2. Lớp 2 - lớp sét pha (dày 2m): 
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Độ ẩm  

tự nhiên 

W(%) 

Dung trọng 

thiên nhiên 

g(T/m
3
) 

Tỉ trọng 

hạt 

D 

Hệ số 

rỗng 

e 

Độ lỗ 

rỗng  

n(%) 

Độ bão 

hoà 

(%) 

Giới hạn 

nhão 

Wnh(%) 

31.1 1.88 2.69 0.872 46.6 95.6 37.9 

Giới hạn 

dẻo 

Wd(%) 

Chỉ số 

dẻo 

A 

Độ sệt 

 B 

Hệ số 

nén lún 

a 

Lực dính  

kết 

c(kG/cm
2
) 

Góc ma sát 

trong 

j 

Trị số xuyên 

tiêu chuẩn 

N 

22.2 15.7 0.57 0.044 0.16 13°58 7 

- Ta có chỉ số dẻo:  

A=Wnh-Wd=37.9-22.2=15.7<17 nên đất thuộc loại đất á sét (sét pha). 

- Độ sệt: 

31.1 22.2
0.57

37.9 22.2

d

nh d

W W
B

W W
 

>> Ta có:  0.5 B 0.75  nênđất ở trạng thái dẻo mềm. 

- Mođun biến dạng:       E0 = qc = 7650(kN/m
2
) 

(Với  là hệ số phụ thuộc vào loại đất với đất sét pha trạng thải dẻo mềm thì =4-7) 

3. Lớp 3 - lớp sét pha (dày 4.5m): 

Độ ẩm  

tự nhiên 

W(%) 

Dung trọng 

thiên nhiên 

g(T/m
3
) 

Dung trọng 

khô 

gk(T/m
3
) 

Tỉ trọng 

hạt 

D 

Hệ số 

rỗng 

e0 

Độ lỗ 

rỗng n(%) 

  

Độ bão 

hoà 

(%) 

33.4 1.83 1.435 2.67 0.945 48.6 94.3 

Giới hạn 

nhão 

Wnh(%) 

Giới hạn 

dẻo 

Wd(%) 

Chỉ số 

dẻo 

A 

Độ sệt 

 B 

Hệ số 

nén lún 

a 

Lực dính  

kết 

c(kG/cm
2
) 

Góc masat 

trong 

j 

36.2 22.1 14.2 0.8 0.075 0.09 6°12 

- Trị số xuyên tiêu chuẩn : N = 4. 

- Ta có chỉ số dẻo: 

A = Wnh-Wd = 36.2-22.1 = 14.1 < 17 nên đất thuộc loại đất á sét (sét pha). 

- Độ sệt:          
33.4 22.1

0.801
36.2 22.1

d

nh d

W W
B

W W
 

>> Ta có 0.75 B 1nênđất ở trạng thái dẻo sệt. 
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- Modun biến dạng:         E0 = qc= 1680(kN/m
2
) 

(Với  là hệ số phụ thuộc vào loại đất với đất sét pha trạng thải dẻo mềm thì =4-7) 

4. Lớp 4 - lớp sét pha dẻo(dày 7m): 

Độ ẩm  

tự nhiên 

W(%) 

Dung trọng 

thiên nhiên 

g(T/m
3
) 

Tỉ trọng 

hạt 

D 

Hệ số 

rỗng 

e 

Độ bão 

hoà 

(%) 

Giới hạn 

nhão 

Wnh(%) 

27.4 1.94 2.69 0.77 95.6 39.1 

Giới hạn 

dẻo 

Wd(%) 

Chỉ số 

dẻo 

A 

Độ sệt 

 B 

Lực dính  

kết 

c(kG/cm
2
) 

Góc masat 

trong 

j 

Trị số xuyên 

tiêu chuẩn 

N 

22.7 16.4 0.29 0.22 15°19 13 

- Ta có chỉ số dẻo: 

A=Wnh-Wd= 39.1-22.7 = 16.4  7 As 17nên đất thuộc loại đất á sét (đất sét pha). 

- Độ sệt:          
27.4 22.7

0.287
39.1 22.7

d

nh d

W W
B

W W
 

>> Ta có 0.25< B<0.5 nênđất ở trạng thái dẻo . 

- Modun biến dạng:          E0 = qc= 11900kN/m
2
 

(Với  là hệ số phụ thuộc vào loại đất với đất sét pha trạng thải dẻo mềm thì =4-7) 

5. Lớp 5 - lớp sét pha (dày 3.5m): 

Độ ẩm  

tự nhiên 

W(%) 

Dung trọng 

thiên nhiên 

g(T/m
3
) 

Tỉ trọng 

hạt 

D 

Hệ số 

rỗng 

e 

Độ bão 

hoà 

(%) 

Giới hạn 

nhão 

Wnh(%) 

27.1 1.91 2.69 0.786 92.6 37.4 

Giới hạn 

dẻo 

Wd(%) 

Chỉ số 

dẻo 

A 

Độ sệt 

 B 

Lực dính  

kết 

c(kG/cm
2
) 

Góc masat 

trong 

j 

Trị số xuyên 

tiêu chuẩn 

N 

22.8 14.6 0.29 0.2 15° 15 

- Ta có chỉ số dẻo: 

A=Wnh-Wd= 37.4-22.8 = 14.6  7 As 17nên đất thuộc loại đất á sét (đất sét pha). 

- Độ sệt:         
27.1 22.8

0.29
37.4 22.8

d

nh d

W W
B

W W
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>> Ta có 0.25< B<0.5 nênđất ở trạng thái dẻo . 

- Modun biến dạng:              E0 = qc= 10900kN/m
2
 

(Với  là hệ số phụ thuộc vào loại đất với đất cát pha trạng thải dẻo mềm thì =4-7) 

6. Lớp 6 - lớp cát hạt trung (dày 7.5m):  

Thành phần hạt Tỷ trọng 

hạt D 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 

2 5.3 7.4 13.3 30.2 19.8 11.4 10.6 2.66 

- Trị số xuyên tiêu chuẩn: N=33. 

- Sức kháng xuyên đầu mũi : qc = 130(kG/cm
2
)= 13000(kN/m

2
) 

- Ta xác định hàm lƣợng tích lũy các cỡ hạt khác nhau nhƣ sau: 

Đƣờng kính hạt Hàm lƣợng hạt 

d 0.1 p0,1 = 22% 

d 0.25 p0,25 = 41.8% 

d 0.5 p0,5 = 72 % 

d 1.0 p1.0 = 85.3% 

d 2.0 p2.0 = 92.7% 

d 5.0 p5.0 = 98% 

d 10.0 p10.0 = 100% 

>> Ta thấy d > 0.25mm chiếm trên 50% nên đây là cát vừa. 

- Modun biến dạng :       E0 = qc = 2x13000 = 26000(kN/m
2
) 

(Với  = 1.5-3 đối với đất cát).            

- Góc ma sát trong: 24 46 'o
 

- Trọng lƣợng riêng:  = 1.86(T/m
3
) 

7. Lớp 7 - lớp sét (dày 4m): 

Độ ẩm  

tự nhiên 

W(%) 

Dung trọng 

thiên nhiên 

g(T/m
3
) 

Tỉ trọng 

hạt 

D 

Hệ số 

rỗng 

e 

Độ bão 

hoà 

(%) 

Giới hạn 

nhão 

Wnh(%) 

27.1 1.88 2.68 0.889 97.3 39.4 
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Giới hạn 

dẻo 

Wd(%) 

Chỉ số 

dẻo 

A 

Độ sệt 

 B 

Lực dính  

kết 

c(kG/cm
2
) 

Góc masat 

trong 

j 

Trị số xuyên 

tiêu chuẩn 

N 

22.9 16.5 0.57 0.17 12°53 10 

- Ta có chỉ số dẻo: 

A=Wnh-Wd= 39.4-22.9= 16.5,  7 As 17nên đất thuộc loại đất á sét (đất sét pha). 

- Độ sệt:             
27.1 22.9

0.255
39.4 22.9

d

nh d

W W
B

W W
 

>> Ta có 0.25< B<0.5 nênđất ở trạng thái dẻo . 

- Modun biến dạng:    E0 = qc= 7300kN/m
2
 

(Với  là hệ số phụ thuộc vào loại đất với đất sét pha trạng thải dẻo mềm thì =5-8) 

8. Lớp 8 - lớp cát hạt trung (dày 4m):  

Thành phần hạt Tỷ trọng 

hạt D 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 

1.8 2.7 5.2 16.4 30.1 23.1 9.6 11 2.66 

- Trị số xuyên tiêu chuẩn: N=41. 

- Sức kháng xuyên đầu mũi : qc = 140(kG/cm
2
)= 14000(kN/m

2
) 

- Ta xác định hàm lƣợng tích lũy các cỡ hạt khác nhau nhƣ sau: 

Đƣờng kính hạt Hàm lƣợng hạt 

d 0.1 p0,1 = 20.6% 

d 0.25 p0,25 = 43.7% 

d 0.5 p0,5 = 73.8 % 

d 1.0 p1.0 = 90.2% 

d 2.0 p2.0 = 95.4% 

d 5.0 p5.0 = 98.1% 

d 10.0 p10.0 = 99.9% 

>> Ta thấy d > 0.25mm chiếm trên 50% nên đây là cát vừa. 

- Modun biến dạng :     E0 = qc = 2x14000 = 28000(kN/m
2
) 
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(Với  = 1.5-3 đối với đất cát).            

- Góc ma sát trong: 24 20 'o  

- Trọng lƣợng riêng:  = 1.86(T/m
3
) 

9. Lớp 9 - lớp cuội sỏi lẫn cát trạng thái chặt : 

 Thành phần hạt Tỷ trọng 

hạt D >20 20-10 10-5 5-2 2-1 1-0.5 0.5-0.25 0.25-0.1 0.1-0.05 

28.1 24.5 13.1 11.4 8.6 6.2 4.3 2.7 1.2 2.66 

- Trị số xuyên tiêu chuẩn: N=41.  

- Sức kháng xuyên đầu mũi : qc = 160(kG/cm
2
)= 16000(kN/m

2
) 

- Ta xác định hàm lƣợng tích lũy các cỡ hạt khác nhau nhƣ sau: 

Đƣờng kính hạt Hàm lƣợng hạt 

d 0.25 p0,1 = 3.90% 

d 0.5 p0,25 = 4.4% 

d 1.0 p0,5 = 10.6 % 

d 2.0 p1.0 = 19.2% 

d 5.0 p2.0 = 30.6% 

d 10.0 p5.0 = 43.7% 

d 20 p10.0 = 68.2% 

d 20 p20.0 = 96.3% 

>> Ta thấy d > 0.2mm chiếm trên 25% nên đây là cát sỏi. 

- Modun biến dạng :     E0 = qc = 2x16000 = 32000(kN/m
2
) 

(Với  = 1.5-3 đối với đất cát- cuội cỏi).            
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- Góc ma sát trong: 24 20 'o

 

 

- Trọng lƣợng riêng:  = 1.9(T/m
3
)  

v.2.2. lùa chän gi¶i ph¸p mãng cho c«ng tr×nh: 

Công trình với tải trọng tƣơng đối lớn và đƣợc xây dựng trong thành phố nên ta 

sẽ chọn giải pháp móng cọc ép. 

 Qua phân tích đánh giá ƣu điểm và nhƣợc điểm của từng phƣơng án ta thấy 

tải trọng công trình truyền xuống móng là tƣơng đối lớn. Mặt khác, điều kiện địa chất 

của công trình tƣơng đối yếu. Do vậy ta thấy dùng phƣơng án móng cọc đài thấp. 

Công trình lại đƣợc xây chen trong thị xã nên phƣơng án cọc ép là hợp lý và kinh tế.  
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V.2.3Chän s¬ bé chiÒu s©u ch«n mãng cäc ®µi thÊp 

 

 

 

Trong đó: 

                         h:    Độ chôn sâu của đáy đài 

:     Dung trọng của đất trên đáy đài. 

:    Góc ma sát trong của lớp đất chôn móng 

H: Tổng tải trọng tác dụng theo phƣơng ngan 

    b:     Cạnh theo phƣơng vuông góc H.   (tạm giả thiết b = 2m) 

 

 

Chọn chiều sâu chôn móng là hm=2.3 m 

Ta nhận thấy các lớp đất 1,2,3,4,5 là các lớp đất yếu không đặt mũi cọc đƣợc. 

Lớp đất thứ 6 là cát hạt trung chặt có thể đặt mũi cọc ở lớp này. Mũi cọc đặt sâu vào 

lớp đất 6 một đoạn là 1,5 m. 

V.2.4 X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc 

1. Giả thiết chọn tiết diện cọc 350 x 350 bê tông B20 

=> PVL =  (Rb Fb + RaAs) 

Trong đó:     là hệ số uốn dọc (  = 1) 

Fb diện tích tiết diện cọc Fb = 35 x 35 = 1225 cm
2
 

As diện tích cốt thép dọc (4  18) As = 10,18 cm
2
 

=>  PVL = 1 x (115 x 1225 + 2800 x 10,18) = 169379 kg = 169.38 T 

2. Sức chịu tải của đất nền 

Dùng công thức theo phƣơng pháp thống kê với cọc chịu nén: 

Pđn = 0,7 ( 1 2 U ) 

Trong đó:  

Pđn : Sức chịu tải tính toán của cọc theo đất nền 

m: Hệ số phụ thuộc vào số lƣợng cọc n = 6  10   m = 0,9 

1, 2: Hệ số kế đến phƣơng pháp hạ cọc 1 = 2 = 1 

3: Hệ số kế đến mở rộng chân cọc 3 = 1 

U: Chu vi cọc = 4 x 35 = 140 cm 

Li: Chiều dày lớp đất thứ i tiếp xúc với cọc 

hmin7,0h

b

H
tgh γ

)
2

045(7,0min

12 3,6700,7tg(45 ) 0,57mhmin 2 2.1,83

(
n

F ) mτ α1i 3 Ri
i 1
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i: Lực ma sát giới hạn trung bình xung quanh cọc (để xác  

định ta chia các lớp đất thành tầng lớp  2m để tính). 

F: Tiết diện cọc 

iR : Cƣờng độ giới hạn trung bình của lớp đất ở mũi cọc   

                                      Tra bảng =>
iR  = 490.4 

Tra bảng 5.8: trang 140. Sách nền móng ta có giá trị i sau: 

Tên đất Lớp đất 
Chiều dày 

Li(m) 

Độ sâu TB 

(m) 
Độ sệt I i 

Sét pha dẻo 

chảy 

1 

2 

1,7 

1,8 

5.65 

7.4 

0.8 0,8 

0,8 

Sét pha 

dẻo cứng 

3 

4 

5 

6 

1,7 

1,7 

1,7 

1,9 

9.15 

10.85 

12.55 

14.35 

 

0,29 

4.7 

4.79 

5.06 

5.24 

Sét pha màu 

xám nâu 

7 

8 

1,7 

1.8 

16.15 

17.9 

0.3 5.22 

5.39 

Cát hạt trung 

màu nâu vàng 

9 

10 

1.5 

1 

19.55 

20.8 

hạt trung 7.9 

8.01 

Thay vào công thức ta có: 

Pđn = 0,7 x 0,9 [1 x 1 x 4 x 0,35 (0.8 x 1,7+ 0.8x 1,8 + 4.7 x 1,7 + 4.79 x 1,7 + 

5.06 x 1,7 + 5.24 x 1,9 + 5.22 x 1,7 + 5.39 x 1,8 + 7.9x 1,5+8.01x1) + 0,1225 

x490.4]/1.4 

=> Pđn = 104.8/1.4 = 74.9  tấn. 

3.sức chịu tải của cọc theo công thức Meyherhof (1956) (tính theo spt): 

gh s cP Q Q

gh

s

P
P

F
 

+ Qc = mxNmxFc sức kháng phá hoại đất ở mũi cọc (Nm số SPT của lớp đất tại 

mũi cọc) 

+ 1

n

s i i

i

Q n UxN xl

 sức kháng ma sát đất ở thành cọc (Ni là số SPT của lớp đất 

mà cọc đi qua). Với cọc ép m=400, n=2. 

=> Qc = 400x33x0.1225 = 1617kN 

=>Qs  = 2x1x(4x3.5+7x13+3.5x15+2.5x33) = 480kN              
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gh

s

P
P

F
 theo tiêu chuẩn 205 Fs = 2.5 – 3 ta lấy Fs = 3. 

 (1617+480)/3  = 699 kN = 69.9T 

So sánh Pđn = min (Pgh, Pdn, Pvl)  Chọn Ptt = Pđn = 69.9 T để tính toán. 

V.3 tÝnh mãng trôc C 

V.3.1 chän s¬ bé kÝch thíc ®µi vµ sè lîng cäc 

áp lực giả định do lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài là: 

 

 

Diện tích sơ bộ để đài 

 

 

Với h = 1,8 m độ sâu đáy đài ; n = 1,1 hệ số vƣợt tải 

Trọng lƣợng đài và đất lên đài 

N
tt
 đ = n Fđ tb . h 

N
tt

đ = 1,1 x 19.6 x 2 x 1,8 = 77.61 T 

Lực dọc tính toán tại đáy đài: N = N
tt

o = N
tt

đ = 834.877 + 71.28 = 912.487 tấn 

Sơ lƣợng cọc sơ bộ chọn 

 

Chọn n = 15 cọc 

- Khoảng cách giữa các cọc lấy là 3d = 3 x 350 = 1050 

- Khoảng cách từ tim cọc đến mép đài lấy = 350 

Vậy kích thƣớc đáy đài là a x b = 290 x 510 (cm x cm) 

V.3.2tÝnh to¸n mãng cäc 

Vì móng cọc đài thấp cho nên giả thiết phần đất trên đáy đài tiếp nhận toàn bộ 

tải trọng ngang. 

N
tt
 = N0 + tb x Fđ . hm = 834.877 + 2 x (5.1 x 2.9 ) x 1,8 = 888.121 T 

M
tt
 = M0 = 85.594 T.m 

Phản lực tại các đầu cọc tác dụng lên đài 

 

 

 

69.9tt PdnP 46.6T / m2
2 2(3,5d) (3,5.0,35)

d

843.877N 219.6m     F tt 46.6 1.83x1.8x1,1P .hxnγ td

906.157

74.9

N
n β 1,2 14.5 coc

Pd

max 2 2

min 2 2

888.121

15 2.2 )

888.121

15 2.2 )

tttt tt .M XN . y maxM Yx max
Pmax 2 2

n xiYi

85.594x2.2
69.58TP

3x(1.1

85.594x2.2
48.83TP

3x(1.1
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Cọc yi(m) 
 

Pi(T) 

1 2.2 18.15 69.58 

2 2.2 18.15 69.58 

3 2.2 18.15 69.58 

4 1.1 18.15 64.4 

5 1.1 18.15 64.4 

6 1.1 18.15 64.4 

7 0 18.15 59.2 

8 0 18.15 59.2 

9 0 18.15 59.2 

10 -1.1 18.15 54.02 

11 -1.1 18.15 54.02 

12 -1.1 18.15 54.02 

13 -2.2 18.15 48.83 

14 -2.2 18.15 48.83 

15 -2.2 18.15 48.83 

Trọng lƣợng cọc 

gcọc = n . Lc x F .  = 1,1 x 16.5 x 0,1225 x 2,5 = 5.5 T 

Vậy: Pmax + gc = 69.58 + 5.5 = 75.08T  

Pmin> 0 => Cọc không bị nhổ. 

V.3.3 TÝnh ®µi mãng 

1. Vật liệu làm đài cọc 

Bê tông B25 có RK = 10.5 KG/cm
2
 

    Rn = 145 KG/cm
2
 

Thép nhóm AII: Ra = Ra’ = 2800 KG/cm
2
 

Chiều cao đài hđ = 1.5m; chiều cao làm việc của đài h0 = 1.5 - 0,1 = 1.4 m 
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Đoạn cọc ngàm vào đài 0,1m 

2. Kiểm tra đài cọc 

Kiểm tra sự đâm thủng tại mặt xiên nguy hiểm từ chân cột đến mép cọc gần 

nhất. 

- Công thức kiểm tra :           
1 2 2 1 0( ) ( )c c kP b C h C h R  

Trong đó:  

+P là lực đâm thủng bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy 

tháp đâm thủng. 

           + ,c cb h là kích thƣớc tiết diện cột. 

           +  C1,C2 là khoảng cách từ mép cột tới mép của đáy tháp đâm thủng. 

           +  1, 2 là các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau : 

2

0
1

1

1.5 1
h

C
và 

2

0
2

2

1.5 1
h

C
 

 

- Khi C1>h0 hoặc C2>h0 thì phải lấy h0/C1=1 hoặc h0/C2=1 tức là coi tháp đâm thủng có 

góc nghiêng 45
0
. Khi đó 1 hoặc 2 =2.12.  

Khi C1<0.5h0 hoặc C1<0.5h0 thì lấy C1=0.5h0 hoặc C2=0.5h0. 

C1=525mm và C2=525mm đều nhỏ hơn 0.5h0=0.5x1400=700mm nên C1=C2=0.7m 

các hệ số 1= 2=3.35 

1 2 2 1 0( ) ( )c c kb C h C h R =[3.35(0.8+0.7)+3.35(0.8+0.7)]x1.4x105=1477.35T 

Ta có :  
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P = 3x69.58+3x64.4+2x59.2+3x54.02+3x48.83=828.89T < 1477.33T nên điều 

kiện chống đâm thủng đài của cột đƣợc thỏa mãn. 

3. Kiểm tra lún 

Móng cọc đƣợc coi là móng khối quy ƣớc => ta phải kiểm tra: 

+ Pqƣ<  Rqƣ 

+ P
max

qƣ   1,2 Rqƣ 

+ S   Sgh 

Móng khối quy ƣớc là khối A B C D với                  ;   

B = 2.9 + 16.5 x tg5
0
 = 4.34 m;  

 A = 5.1 + 16.5 x tg5
0  

=6.54m;
 

 Hm=16.5 m 

Nqƣ = N + gcọc + Fqƣ x ihi 

= 834.877 + 15 x 5.5 + 4.34 x 6.54 x (1,83 x 3.5 + 1,94 x 7 + 1.91 x 3.5 +   

1,86 x 2.5 ) = 1806.4 T 

Mqƣ =  M = 85.594Tm 

Kiểm tra cường độ đất nền:   áp lực đáy móng: 

 

 

 

 

 

Vậy: P
qƣ

gl = Pqƣ - tbHm = 63.64 - (1,83 x 3.5 + 1,94 x 7 + 1.91 x 3.5 +   

1,86 x 2.5 )   =32.32T/m
2
 

Theo bảng “ cƣờng độ tính toán của đất dƣới mũi cọc R” sách nền và móng: 

Sức chống giới hạn của lớp cát hạt trung chặt vừa ở độ sâu mũi cọc 21.3 m là: Rqƣ = 

490.4T/m
2
 

=> Pqƣ = 63.64 t/m  <  Rqƣ = 490.4 T/m
2
 

=> P
max

qƣ = 66.41 T/m
2
< 1,2Rqƣ = 588.48 T/m

2
 

Do đó nền không thể bị phá hoại. 

Kiểm tra lún: 

Vì lớp đất dƣới móng khối quy ƣớc là lớp cát nhỏ chặt vừa có chiều sâu không 

giới hạn => nền là lớp đồng nhất => có thể áp dụng tính lún theo công thức. 

 

 

jTB 
 

 

0 5
4

j 
 

 

1806.4

85.594

Nqu 2P 63.64T / mqu
4.34x6.54Fqu

max Mqu 2P P 63.64 66.41T / mqu qu
2W 4.34 6.54qu

6

Eo

1
b

qu
P

qu
gl

S
μ

2

ωo
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Với lớp đất 4 có E0 = 2600T/m
2
 :  = 0,28 

Tra bảng IV-1 trang 197 cơ học đất theo Aqƣ / Bqƣ =6.54/4.34 =1.96 có 0 = 1,51 

 

 

=> < gh = 8 cm 

=> Thỏa mãn về độ lún. 

4. Tính toán cốt thép đài cọc 

+ Tính cốt thép theo phƣơng dài: 

Sơ đồ tính là dầm công xên ngàm ở mép ngoài t/d cột 

Mô men lớn nhất tại t/d ngàm 

M
I
max = Li x  Pi = (1.8 x 69.58+0.7x64.4)x3 = 511Tm 

 

 

=> Chọn 24 28 khoảng cách  a120 có As = 147.8 cm
2
 

+ Cốt thép theo phƣơng ngắn 

Sơ đồ tính là dầm công xôn ngàm ở mép ngoài t/d cột 

Mô men lớn nhất tại t/d ngàm 

M
I
max = Li x  Pi = 0.7 x (69.58+64.4+59.2+54.02+48.83) = 207.22Tm 

 

 

=> Chọn 30 16  khoảng cách  a170 có As = 60.33 cm
2 

V.4 TÝnh mãng trôc  B 

V.4.1. S¬ bé chän kÝch thíc ®µi, sè lîng cäc 

Từ tính  móng trục C ta đã có 

hm = 1,8 (m) ; Pđ = 69.9 tấn 

Cặp nội lực nguy hiểm để tính móng tại chân cột trục B. 

M = 29.695 Tm 

N = 464.172T 

Q =  13.963 T 

áp lực giả định do phản lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài. 

 

 

Diện tích sơ bộ đài là:     Fd =  

 

21 0,28
S 32.32 4.34 1.51 0,075 m  7.5 cm

2600

s1

5511x10 2MI 145 cm
0,9 0,9.2800x140R ha 0

A

s2

5207.22x10 2MI 58.74 cm
0,9 0,9.2800x140R ha 0

A

69.9tt PdnP 46.6T
2 2(3,5d) (3.5x0,35)

n.h.ttP

N

γTB
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Trong đó: 

N: Tải trọng cột truyền xuống; h = 1,3m độ sâu đáy đài; n = 1,1 hệ số vƣợt tải 

 

 

Trọng lƣợng đài và đất phủ lên đài 

N
tt

d = n Fđ TB . h = 1,1 x 10.9 x 2 x 1,8 = 43.164T 

Lực dọc tính toán tại đáy đài 

N
tt 

= N0 + N
tt

d = 464.172 + 43.164= 507.336T 

Số lƣợng cọc sơ bộ chọn theo công thức 

 

 

-chọn n=9 cọc để bố trí  

 

V.4.2 X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông 

Vì móng cọc đài thấp nên ta giả thiết phần đất trên đài tiếp nhận hết toàn bộ tải 

trọng ngang do đó ta có các giá trị tải trọng tính toán nhƣ sau: 

     

                   M
tt
= M + Qxh =29.695 + 13.963x1.8 =54.828 T.m 

Lực truyền xuống các cọc tính theo công thức 

 

 

Ta có: 

 

 

d

464.172 210.9 mF
46.6 2 1,83 1,1

507.336

69.9

N
β 1,2x 8.7 cocnsb

Pdn

tt

d0 tb
N .h 464.172 2x(2.9x2.9)x1,8 494.448TγN F

x
2
i

xi.M
tt
y

n

ttN
P

tt
i

x
2
i

xi.M
tt
y

y
2
i

yi.M
tt
x

n

ttN
P

tt
i

n.h.ttP

N

γTB
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=> P
tt

max + gcọc = 63.25 + 5.5 = 68.75T < Pđn = 69.9T 

P
tt

min = 46.63T > 0 => không cần kiểm tra cọc chịu nhổ. 

V.4.3 TÝnh ®µi mãng 

* Đài cọc đƣợc cấu tạo: 

Bê tông B25 có Rk = 10.5kg/cm
2
 ; Rn = 145 kg/cm

2
 

Cốt thép nhóm AII: Ra = Ra’ = 2800kg/cm
2
 

Kích thƣớc đài  a x b x h = 2.9m x 2.9m x1.5m. Chiều cao làm việc của đài: 

h0=1.5- 0,1= 1.4 m ; hm = 1,8 m 

Đoạn cọc ngàm vào đài là: 0,1m 

* Tải trong tác dụng vào đài cọc là các phản lực đầu cọc tác dụng thẳng đứng. 

V.4.4 KiÓm tra ®µi 

* Kiểm tra cột đâm thủng đài theo lăng thể tại các mặt phẳng nghiêng nguy 

hiểm: 

- Công thức kiểm tra : 
1 2 2 1 0( ) ( )c c kP b C h C h R  

Trong đó:  

+P là lực đâm thủng bằng tổng phản lực của các cọc nằm ngoài phạm vi đáy 

tháp đâm thủng. 

           + ,c cb h là kích thƣớc tiết diện cột. 

           +  C1,C2 là khoảng cách từ mép cột tới mép của đáy tháp đâm thủng. 

           +  1, 2 là các hệ số đƣợc xác định nhƣ sau : 

2

2

494.448

9

494.448

9

494.448 54.828x1.1

9

54.828x1.1tt
63.25TPmax 6 1.1

tt
54.94TPtb

tt
46.63TPmin 6 1.1
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2

0
1

1

1.5 1
h

C
và 

2

0
2

2

1.5 1
h

C
 

- Khi C1>h0 hoặc C2>h0 thì phải lấy h0/C1=1 hoặc h0/C2=1 tức là coi tháp đâm thủng có 

góc nghiêng 45
0
. Khi đó 1 hoặc 2 =2.12.  

Khi C1<0.5h0 hoặc C1<0.5h0 thì lấy C1=0.5h0 hoặc C2=0.5h0. 

C1=675mm và C2=675mm đều nhỏ hơn 0.5h0=0.5x1400=700mm nên C1=C2=0.7m 

các hệ số 1= 2=3.35 

1 2 2 1 0( ) ( )c c kb C h C h R =[3.35(0.8+0.7)+3.35(0.8+0.7)]x1.4x105=1477.35T 

Ta có :      P= 3x63.25+2x54.94+3x46.63=439.52T< 1477.33T nên điều kiện chống 

đâm thủng đài của cột đƣợc thỏa mãn. 

V.4.5 KiÓm tra lón 

Móng cọc đƣợc coi là móng khối quy ƣớc => Ta phải kiểm tra: 

+ Pqƣ< Rqƣ 

+ P
max

qƣ  1,2 Rqƣ 

+ S  Sgh 

Móng khối quy ƣớc là khối A B C D với  

A = 2.9 + 16.5 x tg5
0
 = 4.34 m 

B = 2.9 +16.5x tg5
0
 =4.34m;  

Hm=16.5m 

Nqƣ = N + gcọc + Fqƣ x ihi 

Nqƣ = N + gcọc + Fqƣ x ihi 

= 464.172 + 9 x 5.5 + 4.34 x 4.34 x (1,83 x 3.5 + 1,94 x 7 + 1.91 x 3.5 +   

1,86 x 2.5 ) = 1103.6 T 

Mqƣ =  M
tt
= M + Qxh =29.695 + 13.963x1.8 =54.828 T.m 

Kiểm tra cường độ đất nền:   áp lực đáy móng: 

 

 

jTB 
 

 
5

0

4
j 

 

 

1103.6

54.828

Nqu 2P 58.59T / mqu
4.34x4.34Fqu

max Mqu 2P P 58.59 62.62T / mqu qu
2W 4.34 4.34qu

6
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Vậy: P
qƣ

gl = Pqƣ - tbHm = 58.59 - (1,83 x 3.5 + 1,94 x 7 + 1.91 x 3.5 +   

1,86 x 2.5 )   =27.27T/m
2
 

Theo bảng “ cƣờng độ tính toán của đất dƣới mũi cọc R” sách nền và móng: 

Sức chống giới hạn của lớp cát hạt trung chặt vừa ở độ sâu mũi cọc 21.3 m là: Rqƣ = 

490.4T/m
2
 

=> Pqƣ = 58.59 t/m  <  Rqƣ = 490.4 T/m
2
 

=> P
max

qƣ = 62.62 T/m
2
< 1,2Rqƣ = 588.48 T/m

2
 

Do đó nền không thể bị phá hoại. 

Kiểm tra lún: 

Vì lớp đất dƣới móng khối quy ƣớc là lớp cát nhỏ chặt vừa có chiều sâu không 

giới hạn => nền là lớp đồng nhất => có thể áp dụng tính lún theo công thức. 

 

 

Với lớp đất 4 có E0 = 2600T/m
2
 :  = 0,28 

Tra bảng IV-1 trang 197 cơ học đất theo Aqƣ / Bqƣ =4.34/4.34 =1.96 có 0 = 1,12 

 

 

=> < gh = 8 cm    => Thỏa mãn về độ lún. 

v.4.6. TÝnh cèt thÐp ®µi cäc. 

+ Tính cốt thép theo phƣơng y:  

Sơ đồ tính là dầm công xên ngàm ở mép ngoài t/d cột 

Mô men lớn nhất tại t/d ngàm 

M
I
max = Li x  Pi = 0.925 x 63.25 x3 = 175.5Tm 

 

 

=> Chọn 20 18 khoảng cách  a150 có As = 50.9 cm
2
 

+ Cốt thép theo phƣơng x 

Sơ đồ tính là dầm công xôn ngàm ở mép ngoài t/d cột 

Mô men lớn nhất tại t/d ngàm 

M
I
max = Li x  Pi = 0.925 x (54.94+46.63+63.25) = 152.45Tm 

 

Eo

1
b

qu
P

qu
gl

S
μ

2

ωo
o

21 0,28
S 27.27 4.34 1.12 0,047 m  4.7 cm

2600

s1

5175.5x10 2MI 49.75 cm
0,9 0,9.2800x140R ha 0

A

s2

5152.45x10 2MI 43.21 cm
0,9 0,9.2800x140R ha 0

A
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=> Chọn 20 18  khoảng cách  a150 có Aa = 50.9 cm
2
  

vi. KiÓm tra cäc khi vËn chuyÓn vµ khi cÈu l¾p 

vi.1. Khi vËn chuyÓn 

Cọc đƣợc tổ hợp thành 2 đoạn, mỗi đoạn dài 8,5 m  

Trọng lƣợng bản thân cọc phân bố trên 1m dài : q = Fn = 2,5 x 0,1225 x 1,1= 

0,337 T/m 

Khoảng cách từ đòn kê đến đầu cọc : a = 0,207 x l = 0,207 x8.5 = 1,76 m 

Mô men ở gối: M1 = M3 = q x l1
2
/2 =0,337 x 1,76

2
 /2= 0,522 Tm 

Mô men ở giữa: M2 =q x l2
2
/8 - M1 =0,337 x 4.98

2
 /8 - 0,522= 0,5227 Tm 

Ta thấy mô men M2 lớn hơn nên dùng để kiểm tra: 

 

Lấy lớp bảo vệ cốt thép cọc là 3cm :  h0 = 35 – 3 = 32 cm. 

Diện tích cốt thép cần thiết là :  

 

Ta thấy diện tích cốt thép đã chọn 2 18 có  As = 5,09 cm
2
> 0,78 cm

2
 nên cọc 

đảm bảo  an toàn khi vận chuyển. 

vi.2. Khi l¾p dùng 

Vị trí móc cẩu của cọc b = 0.294 x L = 0.294 x 8.5 = 2.5 m. 

Mô men lớn nhất:  Mmax = q x l1
2
/2 =0,337 x 2.5

2
 /2= 1.053 Tm 

Diện tích cốt thép  cần là  

 

 

Diện tích cốt thép đã chọn 2 18 có  As = 5,09 cm
2
> 1.3059 cm

2
 nên cọc đảm 

bảo  an toàn khi lắp dựng. 

vi.3. tÝnh to¸n cèt thÐp lµm mãc cÈu 

          + Lực kéo móc cẩu trong trƣờng  hợp cẩu lắp cọc Fk=qxl 

50,5527 10 2M2 0,685 cmAsct
0,9. . 0,9 32 2800h R0 a

51.053 10Mmax 2 1.3059 cmAsct
0,9. . 0,9 32 2800h R0 a
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=>Lực kéo 1 nhánh gần đúng : Fk
’
= Fk/2 = 0.337x8.5/2 = 1.43 T 

Thép móc cẩu chọn loại A-I ( thép có độ dẻo cao, tránh gãy khi cẩu lắp ) 

Diện tích cốt thép của móc cẩu: As= k

k

F

R
 = 

1.43

2300
=0.62 cm

2
. 

Thép móc cẩu là  12 có As=1.13 cm
2
. thỏa mãn điều kiện cẩu lắp. 
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phÇn iii: 

thi c«ng 

I Thi c«ng phÇn ngÇm 

GGiiííii  tthhiiÖÖuu  cchhuunngg  vvÒÒ  cc««nngg  ttrr××nnhh::  

C«ng tr×nh  

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG HÀ NỘI  
C«ng tr×nh gåm 10 tÇng næi vµ 1 tÇng hÇm. TÇng 1 cao 4,5 m c¸c tÇng cßn l¹i cao 3,6 
m,víi diÖn tÝch mÆt b»ng 4237,53 m2.ChiÒu cao c«ng tr×nh kÓ tõ cèt 0,00 lµ 39,9 m . 
HÖ kÕt cÊu lµ khung bª t«ng cèt thÐp ®æ toµn khèi,têng lµm nhiÖm vô bao che,c¸ch 
nhiÖt vµ trang trÝ .Gi¶i ph¸p mãng lµ mãng cäc Ðp 
MÆt b»ng x©y dùng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng kh«ng ph¶i san lÊp nhiÒu. 
      C«ng tr×nh gÇn ®êng giao th«ng do ®ã thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp nguyªn vËt 

liÖu. 

§Æc ®iÓm ®Þa chÊt c«ng tr×nh: 

qua kh¶o s¸t gåm c¸c líp sau: 

NÒn ®Êt tõ trªn xuèng Líp 1: Đất nến san lấp chiều dày trung bình 1,5 m 

  Líp 2: SÐt pha cã chiÒu dµy trung b×nh 2 m.  

Líp 4: SÐt pha cã chiÒu dµy trung b×nh 7  m. 

Líp 5: SÐt pha cha kÕt thóc trong ph¹m vi hè khoan 37.3 m. 

Thi c«ng phÇn ngÇm. 

Cèt ngoµi nhµ : -1,05 m. 

Cèt tù nhiªn : -1,5 m. 

§µo ®Êt b»ng m¸y chiÕu s©u 1,7 m. 

§¸o ®Êt b»ng tay lµ 0,9 m. 

PHẦN I: THI CÔNG ÉP CỌC VÀ ĐÀO ĐẤT 

I-Thi c«ng Ðp cäc 

I.1- S¬ lîc vÒ lo¹i cäc thi c«ng vµ c«ng nghÖ thi c«ng cäc. 

Cäc tiÕt diÖn vu«ng 35x35 cm cäc dµi 17 m. Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu: 

 Pc = 169,39 T. 

C«ng nghÖ thi c«ng ta dïng ph¬ng ph¸p Ðp cäc 

 Lùc Ðp cÇn thiÕt:   P =( 0,7 – 0,8 )Pvl = 0,8.169,39 = 135,5  

  Chän m¸y Ðp cäc dïng hai kÝch thuû lùc cã khung dÉn. 

I.2- BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng cäc. 

I.2.1- C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng vËt liÖu & thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng. 

Chän kÝch thuû lùc: 



91 

 

 §êng kÝnh pit«ng :D =
d

P.

P2
 

  P: lùc Ðp cÇn thiÕt. 

  Pd: ¸p lùc dÇu trong xi lanh. 

  Pd= (0,6 - 0,75) . Pb¬m 

  Pb¬m : ¸p suÊt b¬m. 

 Chän Pb¬m = 300kG/cm2  Pd = 0,7.300 = 210kG/cm2 

  D = 22 .372,658 . 1000
33,6

3,14 . 210
cm  

 VËy chän m¸y Ðp cã khung dÉn cao 21m (lín h¬n chiÒu cao ®o¹n cäc Ðp) sö 

dông hai kÝch thuû lùc cã ®êng kÝnh pit«ng lµ D = 336 mm.  

 Hµnh tr×nh Ðp 1200mm. 

HÖ kÝch ®îc chän cã lùc Ðp lín nhÊt Pmax = 272 T 

Chän gi¸ Ðp cäc 

 

                                       

                                           H×nh 8.1: MÆt b»ng gi¸ Ðp cäc 

  

 Chän ®èi träng :  Pdt= (1,5- 2) Pk =136.1,5 =408 

Chän ®èi träng lµ nh÷ng khèi bª t«ng cã kÝch thíc 1x1x2m nÆng 1.1.2.2,5 = 5T 

  Sè ®èi träng  n=
5

dtP
 

408
80

5
 côc 
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VËy bè trÝ mçi bªn 40 côc ®èi träng chia thµnh 7 líp mçi líp 6 côc, do ®ã chiÒu cao 

toµn bé ®èi träng lµ 7 m. 

I.2.2-TÝnh to¸n lùa chän thiÕt bÞ thi c«ng cäc 

Søc trôc yªu cÇu: 

 §¶m b¶o ®Ó n©ng ®îc khèi lîng bª t«ng. 

  Qyc = Qck + qtb = 1,04 Qck = 1,04.5 = 5,2T 

ChiÒu cao n©ng mãc yªu cÇu: 

 §¶m b¶o cÈu ®îc cäc vµo gi¸ Ðp. 

  Hyc  = hct + hat + hck +ht = 2,4 + 1 +7 + 1 = 11,4 m 

ChiÒu tay cÇn yªu cÇu: 

  Lyc = 
1,5 11,4 1,5 1,5

11,8
sin sin 75

yc c

o

H h
m  

  TÇm víi yªu cÇu: Ryc = Lyc . cos  + 1,5 = 11,8.cos75o + 1,5 = 4,5  m 

  Chän cÇn trôc tù hµnh b¸nh h¬i  KX-4362 lo¹i cã chiÒu dµi tay cÇn  

               l = 15 m cã c¸c th«ng sè lµ: 

  Qmin = 3,8T     Rmax 

= 8 m 

  Qmax = 14T      Hmax 

= 19 m 

 S¬ ®å di chuyÓn víi R = 8 

m  Q = 5,5T ; H = 15 m 

 Tèc ®é n©ng h¹ vËt: 0,05  

0,22 m/s 

 VËn tèc quay: 0,40  0,11 

vßng/phót 

 VËn tèc di chuyÓn kh«ng t¶i: 14,9 km/h  

 

                                                                        H×nh 8.2: ChiÒu cao ®èi träng 

I.2.3- Thi c«ng Ðp cäc. 

C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi cäc Ðp. 

Cäc sö dông trong c«ng tr×nh nµy lµ cäc bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn 35x35 cm. Tæng 
chiÒu dµi cña mét cäc lµ 17 m. 
C«ng t¸c s¶n xuÊt cäc bª t«ng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ vµ ph¶i tu©n theo c¸c 
quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 
MÆt ngoµi cña cäc ph¶i ph¼ng nh½n, nh÷ng chç kh«ng ®Òu ®Æn vµ lâm trªn bÒ mÆt 
kh«ng ®îc vît qu¸ 5 mm, nh÷ng chç låi trªn bÒ mÆt kh«ng vît qu¸ 8 mm. 

a
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Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o cäc sÏ cã nh÷ng sai sè vÒ kÝch thíc. ViÖc sai sè nµy ph¶i n»m 
trong ph¹m vi cho phÐp. 

B¶ng 8.1 Ph¹m vi cho phÐp cña cäc Ðp 

TT Tªn sai lÖch 
Sai sè cho 

phÐp 

1 
ChiÒu dµi cña cäc Bª t«ng cèt thÐp (trõ mòi cäc, chiÒu dµi cäc 
>10 m) 

 30mm 

2 KÝch thíc tiÕt diÖn cäc bª t«ng cèt thÐp 
+ 5 mm 

- 0 mm 

3 ChiÒu dµi mòi cäc  30 mm 

4 §é cong cña cäc 10 mm 

5 
§é nghiªng cña mÆt ph¼ng ®Çu cäc (so víi mÆt ph¼ng vu«ng 
gãc víi trôc cäc) 

1% 

6 ChiÒu dµy líp b¶o vÖ +5 mm 

7 Bíc cña cèt ®ai lß xo hoÆc cèt ®ai 10 mm 

8 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cèt thÐp däc 10 mm 

 
Cäc ph¶i ®îc v¹ch s½n ®êng tim râ rµng ®Ó m¸y kinh vÜ ng¾m thuËn lîi. 

 §Þnh vÞ tim cäc: 

- Dùng hai máy kinh vĩ đặt vuông góc nhau để kiểm tra độ thẳng đứng của cọc và 

khung dẫn. 

- Đƣa máy vào vị trí ép lần lƣợt gồm các bƣớc sau: 

                       + Vận chuyển và lắp ráp thiết bị ép cọc vào vị trí ép đảm bảo an toàn. 

+ Sử dụng máy kinh vĩ điều chỉnh máy móc cho các đƣờng trục của khung máy, trục 

của kích, trục của cọc thẳng đứng và nằm trong cùng một mặt phẳng vuông góc với 

mặt phẳng nằm ngang. Độ nghiêng không đƣợc vựơt quá 0.5%. 

+ Trƣớc khi cho máy vận hành phải kiểm tra liên kết cố định máy, xong tiến hành 

chạy thử, kiểm tra tính ổn định của thiết bị ép cọc (gồm chạy không tải và chạy có 

tải). 

 §Þnh vÞ c«ng tr×nh 

     - Các cán bộ trắc đạc phải định vị các trục, cốt, mốc dẫn, tim cốt, cao độ của 

các vị trí nhƣ tim cột, tim  cọc trong móng ... rồi bàn giao lại cho đơn vị thi công. Cần 

chú ý đến việc gửi mốc, giữ và bảo quản tốt các mốc gửi để tránh sai sót nhầm lẫn 

trong quá trình định vị. 

      - Định vị công trình là công việc hết sức quan trọng vì  nó quyết định đến sự 

chính xác vị trí của công trình cũng nhƣ  các cấu kiện trên công trình. 

      - Trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công phải có lƣới ô đo đạc và xác định đầy đủ 

từng hạng mục công trình ở góc công trình, trong đó phải ghi rõ cách xác định lƣới 

toạ độ dựa vào mốc chuẩn có sẵn hay dẫn mốc từ mốc chuẩn quốc gia. Hệ toạ độ định 

vị công trình là hệ toạ độ tự xây dựng hay hệ toạ độ chung quốc gia. 

      Dựa vào các mốc đó ta trải lƣói các định trên mặt bằng thành lƣới hiện trƣờng 

và từ đó ta lấy là căn cứ để giác móng. 

- Kiểm tra lại sau khi định vị : sau khi định vị đƣợc các trục chính , điểm mốc 

chính ta tiến hành kiểm tra lại sau khi định vị bằng cách đo khoảng cách các điểm . 
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- Gửi cao trình mốc chuẩn: Sau khi đã định vị và giác móng công trình ta tiến 

hành gửi cao trình mốc chuẩn. Các mốc chuẩn cốt chuẩn cần đƣợc đặt ở nơi ổn định, 

đảm bảo độ chính xác cần thiết, đảm bảo nằm ngoài phạm vi ảnh hƣỏng của công 

trình. 

       Sau khi tiến hành xong phải kiểm tra lại toàn bộ các bƣớc đã làm và vẽ lại sơ đồ 

 
NghiÖm thu c¸c cäc, ngoµi viÖc trùc tiÕp xem xÐt cäc cßn ph¶i xÐt lý lÞch s¶n phÈm. 
Trong lý lÞch ph¶i ghi râ : Ngµy th¸ng s¶n xuÊt, tµi liÖu thiÕt kÕ vµ cêng ®é bª t«ng 
cña s¶n phÈm. 
Trªn s¶n phÈm ph¶i ghi râ ngµy th¸ng s¶n xuÊt vµ m¸c s¶n phÈm b»ng s¬n ®á ë chç dÔ 
nh×n thÊy nhÊt. 
Khi xÕp cäc trong kho b·i hoÆc lªn c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn ph¶i ®Æt lªn c¸c tÊm kª cè 
®Þnh c¸ch ®Çu cäc vµ mòi cäc 0,2 lÇn chiÒu dµi cäc. 
Cäc ®Ó ë  b·i cã thÓ xÕp chång lªn nhau, nhng chiÒu cao mçi chång kh«ng qu¸ 2/3 
chiÒu réng vµ kh«ng ®îc qu¸ 2 m. XÕp chång lªn nhau ph¶i chó ý ®Ó chç cã ghi m¸c 
bª t«ng ra ngoµi. 

  II. Lùa chän ph¬ng ¸n thi c«ng 

ViÖc thi c«ng  Ðp cäc thêng cã 2 ph¬ng ¸n phæ biÕn. 

a. Ph¬ng ¸n 1. 

TiÕn hµnh san mÆt b»ng s¬ bé ®Ó tiÖn di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp vµ vËn chuyÓn cäc, sau ®ã 
tiÕn hµnh Ðp cäc ®Õn cèt thiÕt kÕ. §Ó Ðp cäc ®Õn cèt thiÕt kÕ cÇn ph¶i Ðp ©m. Khi Ðp 
xong ta míi tiÕn hµnh ®µo ®Êt hè mãng ®Ó thi c«ng phÇn ®µi cäc, hÖ gi»ng ®µi cäc. 

 ¦u ®iÓm : 

ViÖc di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp cäc vµ c«ng t¸c vËn chuyÓn cäc thuËn lîi. 
Kh«ng bÞ phô thuéc vµo mùc níc ngÇm. 
Cã thÓ ¸p dông víi c¸c mÆt b»ng thi c«ng réng hoÆc hÑp ®Òu ®îc. 
Tèc ®é thi c«ng nhanh. 
        Nhîc ®iÓm : 
Ph¶i sö dông thªm c¸c ®o¹n cäc Ðp ©m.  
C«ng t¸c ®Êt gÆp khã kh¨n, ph¶i ®µo thñ c«ng c«ng nhiÒu, khã c¬ giíi ho¸. 

b. Ph¬ng ¸n 2. 

TiÕn hµnh ®µo hè mãng ®Õn cao tr×nh ®Ønh cäc sau ®ã ®a m¸y mãc thiÕt bÞ Ðp ®Õn vµ 
tiÕn hµnh Ðp cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. 

¦u ®iÓm : 

ViÖc ®µo hè mãng thuËn lîi, kh«ng bÞ c¶n trë bëi c¸c ®Çu cäc. 
Kh«ng ph¶i Ðp ©m. 

Nhîc ®iÓm : 

ë nh÷ng n¬i cã mùc níc ngÇm  cao viÖc ®µo hè mãng tríc råi míi thi c«ng Ðp cäc 
khã thùc hiÖn ®îc. 
Khi thi c«ng Ðp cäc nÕu gÆp ma lín th× ph¶i cã biÖn ph¸p hót níc ra khái hè mãng. 
ViÖc di chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. 
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KÕt luËn : do mÆt b»ng thi c«ng kh¸ réng , mùc níc ngÇm ë ®é s©u díi ®¸y ®µi 

nªn ta chän ph¬ng ¸n 1 .  

 TiÕn hµnh Ðp cäc. 

 C«ng t¸c chuÈn bÞ. 

 VËn chuyÓn cäc tõ nhµ m¸y s¶n suÊt vÒ c«ng trêng. 

 VËn chuyÓn thiÕt bÞ m¸y mãc Ðp cäc ®Õn c«ng trêng. 

 L¾p r¸p m¸y Ðp cäc vµ ®iÒu chØnh hÖ thèng m¸y Ðp, hÖ thèng gia cè... 

S¬ ®å Ðp cäc c«ng tr×nh 

1 4

b

2 3 5

2 3

6 7 8

b

c

d

c

d

1 4 5 6 7 8

A

 

 H×nh 8.3: S¬ ®å Ðp cäc c«ng tr×nh 

 

Tr×nh tù Ðp cäc trong mçi ®µi. 

              

H×nh 8.4: Ðp cäc trong mét ®µi 

§Þnh vÞ ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ s¾p ph¶i Ðp vµ x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc cäc. 

 L¾p cäc : §o¹n cäc nµy ph¶i ®îc l¾p dùng cÈn thËn, nhÑ nhµng tr¸nh va ch¹m 

vµo m¸y Ðp, khung dÉn. Ph¶i vÆn chØnh ®Ó trôc cäc trïng víi ®êng trôc cña kÝch ®i 

qua ®iÓm ®Þnh vÞ cäc. §é sai lÖch kh«ng qu¸ 1cm. §Çu trªn cña cäc  ph¶i ®îc g¾n 
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chÆt vµo thanh ®Þnh híng cña khung m¸y. KiÓm tra l¹i lÇn n÷a c¸c thiÕt bÞ gia cè, ®èi 

träng cho thËt ch¾c ch¾n. 

 Ðp cäc : 

 Sau khi ®· ®a cäc vµo khung dÉn vµ c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ ®· s½n sµng th× tiÕn 

hµnh Ðp. §iÒu chØnh van t¨ng dÇu ¸p lùc, nh÷ng gi©y ®Çu tiªn ¸p lùc dÇu t¨ng chËm ®Ó 

cäc c¾m vµo ®Êt nhÑ nhµng víi tèc ®é  1 cm/s. NÕu ph¸t hiÖn cäc nghiªng th× ph¶i 

dõng l¹i ®Ó ®iÒu chØnh cäc. Khi ®· Ðp hÕt mét hµnh tr×nh kÝch th× l¹i n©ng kÝch lªn vµ 

cè ®Þnh cäc vµo vÞ trÝ thÊp h¬n cña khung dÉn råi tiÕp tôc Ðp. 

 KiÓm tra bÒ mÆt cña ®Çu cäc víi ®Çu dÉn, hai mÆt tiÕp xóc ph¶i ph¼ng ®Ó truyÒn 

lùc Ðp ®îc tèt nhÊt. 

II.1 BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng Ðp cäc. 

§Þnh møc Ðp cäc: 100m/2,29 ca cho cäc bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn35x35(cm) 

Tæng chiÒu dµi cäc cÇn Ðp:19,8( 2.9.14 + 1.15.6 + 24 +24 ) = 7722  m 

Sè ca m¸y: n = 
7722.2,29

176.8
100

ca 

Chän 2  m¸y Ðp lµm viÖc 1 ca hµng ngµy  

 Thêi gian Ðp cäc lµ:
177

44
4

 ngµy  

III-Thi c«ng nÒn mãng 

III.1- BiÖn ph¸p kü thuËt ®µo ®Êt hè mãng 

Lùa chän ph¬ng ¸n ®µo ®Êt  

§Ó ®µo ®Êt hè mãng cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c ph¬ng ¸n: 

  Lựa chọn phƣơng án đào ao kết hợp với đào thủ công. 

III.1.1-X¸c ®Þnh khèi lîng ®µo ®Êt,lËp b¶ng thèng kª khèi lîng 

Khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y  

Khèi lîng ®µo ®Êt b»ng m¸y ®ît 1 : 

Khèi lîng ®Êt ®µo ®Õn cèt ®¸y dÇm 

 M¸y ®µo toµn bé hè thµnh ao víi chiÒu dÇy 1,7m(tõ cèt – 1,5 m ®Õn -3,2m) 

®Ó gi¶m bít khèi lîng ®µo ®Êt ta lÊy gãc dèc tg  = H/B =1: 1 

 Hè mãng cã chiÒu më réng ra mçi bªn theo ph¬ng trôc D lµ 1 m ,theo ph¬ng 

trôc 1 mçi bªn më réng ra 1 m nªn : 

Ta cã kÝch thíc hè mãng 
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H×nh 8.7- DiÖn tÝch hè ®µo  

+KÝch thíc ®¸y díi hè mãng 1 lµ: 

a1 = 19,8 +2.1 = 21,8 m. 2 = a1 +2 1 H2  = 21,8 + 2 1,7 = 25,2 m. 

b1 = 46,2 +2.1 = 48,2 m. b2 = b1+2 1 H2 = 48,2 + 2 1,7 = 51,6 m. 

 ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ:  H2 = 1,7  m. 

+KÝch thíc ®¸y díi hè mãng 2 lµ: 

c1 = 9,85 +1 1 = 10,85 m.    c2 = a1 +2 1 H2  = 10,85 + 2 1,7 = 14,25 m 

d1 = 14,2 +2 1 = 16,8 m.       d2 = b1+2 1 H2 = 16,8 + 2 1,7 = 20,2 m. 

 ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ:  H2 =1,7 m. 

VËy khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y mãng 1 lµ: 

                  V1 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

    = 31,7
. 21,8.48,2 21,8 25,2 . 48,8 51,6 25,2.51,6 2003

6
m  

VËy khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y mãng 2 lµ: 

                      V2 = 2
1 1 1 2 1 2 2 2. . . .

6

H
c d c c d d c d  

    = 31,7
. 10,85.16,8 10,85 14,25 . 16,8 20,2 14,25.20,2 396,3

6
m

 
VËy khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y ®ît 1: 
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                         VI = V1 +V2 =2003 +396,3 =2399,3 m3 

Khối lượng đào đất bằng máy đợt 2: 

Kích thƣớc ®¸y díi hè mãng M1 lµ: 

a1 = b1 =2,9 +2.0,1 = 3,1 m.      b2 =a2 = a1 +2 1 H2  = 3,1 + 2 1,6 = 6,3 m. 

ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ:  H2 = 0,7  m. 

VËy khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y mãng lµ: 

                         V1 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

    = 30,7
. 3,1.3,1 3,1 6,3 . 3,1 6,3 6,3.6,3 16,1

6
m

 

Kích thƣớc ®¸y díi hè mãng M2 lµ: ( 2,9 x 5,1 ) 

         a1  =2,9 +2.0,1 = 3,1 m.     a2 = a1 +2 1 H2  = 3,1 + 2 1,6 = 6,3 m. 

         b1 =5,1 + 2.0,1 = 5,3 m .     b2 = b1+2 1 H2 = 5,3 + 2 1,6 = 8,5 m. 

ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ:  H2 = 0,7  m. 

VËy khèi lîng ®Êt ®µo b»ng m¸y mãng lµ: 

                         V2 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

          = 30,7
. 3,1.5,3 3,1 6,3 . 5,3 8,5 6,3.8,5 23,3

6
m

 
Khèi lîng ®µo ®Êt gi»ng mãng lµ : gÇn b»ng 165m  

V3 = 165.0.7.0.7 = 80,85 m3 

Tæng khèi lîng m¸y ®µo ®Êt lÇn 2: 

VII =V1 .17 + V2 .6 + V3 = 16,1.17 + 23,6 .6 + 80,85 = 497 m3 

Tæng khèi lîng ®µo ®Êt sau 2 lÇn lµ : 

V= VI +VII = 2399,3 + 497 =2897  m3 

 Khèi lîng ®µo b»ng thñ c«ng: 

 Mãng B,D:  

MãngB,D cã kÝch thíc: 2,9x2,9 m 
+KÝch thíc ®¸y díi hè mãng lµ: 

 a1 = b1  = 3,1 m.   a2 = b2 = a1 +2 H2  = 3,1+ 2 0,9 = 4,9 m 

ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ:  H2 = 0,9 m. 

VËy cÊu t¹o hè mãng nh sau 

 

H×nh 8.8- MÆt b»ng hè mãng B,D 

VËy khèi lîng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng lµ: 

                  V1 = 

22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
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        = 
0,9

. 3,1.3,1 3,1 4,9 . 3,1 4,9 4,9.4,9
6

    = 14,6  m3. 

 Mãng C: 

Mãng C cã kÝch thíc: 2,9x4,9 m 
+KÝch thíc ®¸y díi hè mãng lµ: 

 a1 = 2,9+2 0,1 = 3,1 m.  a2 = a1 +2 H2  = 

3,1+ 2 0,9 = 4,9 m. 

    b1 = 5,1+2 0,1 = 5,3 m .        b2 = b1 +2 H2  = 

5,3+ 2 0,9 = 7,1 m 

  ChiÒu dµy líp ®Êt ®µo lµ:  H2 = 0,9m. 

 VËy chän kÝch thíc hè mãng nh sau 

 

Khèi lîng ®Êt ®µo b»ng thñ c«ng lµ: 

                  V2 = 22212111
2 b.abb.aab.a.

6

H
 

       = 30,9
. 3,1.5,3 3,1 4,9 . 5,3 7,1 4,9.7,1 21,54

6
m       

Khèi lîng cäc chiÕm ®Êt lµ: 

V3 = 264.0,35.0,35.0,6 = 19,4 m3  

VËy tæng khèi lîng ®µo b»ng thñ c«ng: 

  VIII= 17.V1+6.V2  -V3 = 14,6.17+21,54.6  -19,4  = 359  m3. 

Tæng khèi lîng ®Êt cÇn ®µo lµ: 

  V = V + VIII = 2897 + 359  = 3256  m3 

III.2.biÖn ph¸p thi c«ng ®µo ®Êt: 

1.Lựa chọn máy thi công 

a).Phương án thi công đào đất. 

- Sử dụng máy đào gàu nghịch. 

- Phƣơng án đào dọc đổ bên. 

- Đất đào lên đƣợc chở đi và 1 phần để lại phục vụ cho công tác san lấp. 

- Tính toán sao cho máy đào và xe vận chuyển hoạt động liên tục và đồng 

thời, tức khối lƣợng đất đào đƣợc trong 1 đơn vị thời gian bằng khối lƣợng đƣợc vận 

chuyển tƣơng ứng. 

 

b).Xác định các thông số chọn máy đào gầu nghịch theo: 

- Độ sâu đào lớn nhất   : Hđào = 2.2 m. 

- Chiều cao đổ lớn nhất: Hđổ  = hxe + 1. 

- Với chiều sâu Hđào = 2.2 m không sâu lắm, có thể đứng trên cao đào xuống 

thấp nên ta chọn máy đào gàu nghịch EO -  3322B1 dẫn động thuỷ lực (Sổ tay chọn  

máy thi công xây dựng_Nguyễn Tiến Thu ) có các thông số nhƣ sau:  
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Thông số 
q 

(m
3
) 

R 

(m) 

h 

(m) 

H 

(m) 

Trọng lƣợng 

(T) 

tck 

(giây) 

Bề rộng 

b (m) 

c 

(m) 

EO-3322B1 0,5 7,5 4,8 4,2 14,5 17 2,7 3,84 

 

Năng suất máy đào đƣợc xác định theo công thức: 

3( / )d
ck tg

t

K
N q n K m h

K
 

Trong đó:    

 q = 0,5 m
3
: dung tích gầu; 

Kd=1,05 : hệ số đầy gầu, phụ thuộc loại gầu, cấp độ ẩm của đất. 

ck

ck
T

n
3600

 

Tck = tck. kvt. Kquay  

kvt : hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy xúc, trường hợp đổ trực tiếp lên 

thùng xe lấy kvt = 1,1 

kquay : hệ số phụ thuộc vảo góc quay cần với 90  kquay= 1 

Từ đó ta có:  

3600
192,5

17 1,1 1
ckn  

Ktg : hệ số sử dụng thời gian; ktg = 0,75 

Kt : hệ số tơi của đất  Kt = 1,2 

Ta có năng suất máy đào:   

tgck

t

d Kn
K

K
qN  

31,05
0,5 192,5 0,75 63,16( / )

1,2
N m h  

Vậy năng suất của máy là 63,16 m
3
/h (505,3 m

3
/ca) 

Số ca máy cần thiết là : 

2897
5.7( )

505,3
n ca  

Chọn số máy thi công là 1 máy .Số ca máy là 6 ca. 

mÆt c¾t 1-1

17001000160022001600

®µo ®Êt b»ng

m¸y

9
0
0
7
0
0

1
7
0
0

3
3
0
0
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MÁY ĐÀO  

    

 

2. Chọn máy vận chuyển đất: 

 Quãng đƣờng vận chuyển trung bình 3 km. 

Chọn xe vận chuyển là TKG-200GD (NISSAN-DIESEL).  

Các đặc trƣng kĩ thuật : 

Trọng lƣợng: Q =  7 (T) 

Dung tích thùng: V = 5,2 (m
3
) 

Thời gian một chuyến xe :    
1 2

b d ch

L L
t t t t

v v
 

Trong đó: 

tb: Thời gian đổ đất thùng. Tính theo năng suất máy đào, máy đã chọn có N =63,16 

m
3
/h (giả sử chỉ đổ đƣợc 80% thể tích thùng xe) 

0,8.5,2
.60 3,95

63,16
bt  

v1 ,v2 :vận tốc xe lúc đi và lúc về, v1 ,v2 =30 (km/h) 

td ,tch: Thời gian đổ đất và chờ, td =2 phút, tch =3 phút 

3,95 (3/30 3/30) 60 (2 3) 20,95t (phút) 

Số chuyến xe trong 1 ca 

8 60
22,9

20,95

T
m

t
 

Số xe cần thiết phục vụ một máy đào : 

505,3
5,3( )

0.8 5,2 22,9

Q
n xe

q m
 

Chọn số xe vận chuyển là 6 xe. 

PHẦN II : LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐÀI GIẰNG 

ii.1.biÖn ph¸p thi c«ng: 

Ii.2.1. lùa Chän vËt liÖu v¸n khu«n, c¸c th«ng sè kü thuËt cña tÊm khu«n & ®Æc 

®iÓm v¸n khu«n, cét chèng phôc vô c«ng tr×nh: 

1. Ván khuôn: 

a) Đặc điểm ván khuôn: 
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Ván khuôn thép định hình lựa chọn là ván khuôn thép định hình do công ty Hòa 

Phát sản xuất với các môđun chuẩn với các đặc trƣng hình học. 

Ưu điểm: 

- Với các môđun có sẵn, chế tạo phù hợp với đặc tính của con ngƣời, khối 

lƣợng từ 20-40 (kg/tấm) nên việc lắp đặt dễ dàng. 

- Do chế tạo bằng kim loại nên độ cong vênh ít, độ chính xác cao nên dễ dàng 

cho việc chế tạo mặt phẳng của kết cấu. 

- Có các vị trí liên kết giữa các tấm với nhau, giữa ván của các kết cấu với nhau 

nên độ ổn định của hệ ván khuôn cao, đảm bảo an toàn trong thi công. 

- Độ luân chuyển của ván khuôn thép cao hơn, thời gian thi công giảm, có lợi 

về kinh tế. Nhanh chóng đƣa công trình vào sử dụng. 

- Ván khuôn thép đã đƣợc định hình nên không cần gia công chế tạo tại công 

trƣờng chỉ phải tổ hợp với thao tác đơn giản, dễ thi công. 

- Độ bền, độ ổn định, kín và khít nƣớc ximăng của ván khuôn cao hơn hẳn, 

không có hiện tƣợng giãn nở hoặc cong vênh khi bị ngấm nƣớc nhƣ ván khuôn gỗ. 

Nhược điểm: 

 Do là các môđun có sẵn nên một số kết cấu không tổ hợp đƣợc đúng hình dạng, 

phải chèn bằn ván khuôn gỗ.  

>> Nhƣ vậy công trình khá lớn cần hệ số luân chuyển ván khuôn cao và thi 

công lắp đặt tháo dỡ ván khuôn tiện lợi. Ta chọn phƣơng án sử dụng ván khuôn thép 

định hình cho cột, dầm - sàn, thang bộ và vách thang máy. 

b) Bộ ván khuôn sử dụng trong công trình:  

Sử dụng ván khuôn định hình bằng kim loại của Hòa Phát chế tạo, bộ ván 

khuôn bao gồm: 

+ Các tấm chính. 

+ Các tấm góc (trong và ngoài). 

+ Các loại gông cột. 

- Các tấm ván khuôn này đƣợc chế tạo bằng tôn, có sƣờn dọc và ngang dày 3cm 

mặt khuôn dày 2cm. 

- Các phụ kiện liên kết: móc kẹp chữ U và L, jun kẹp. 

- Thanh chống kim loại. 
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c) Các thông số kỹ thuật của tấm ván khuôn: 

Các đặc tính kỹ thuật của tấm ván khuôn sử dụng chính đƣợc nêu trong bảng sau: 

Bảng I.2 - Bảng đặc tính kỹ thuật tấm  ván khuôn phẳng 

 

 

Phân loại Mã hiệu 

Kích thước  

Dài x Rộng x Cao 
(mm) 

Mômen 

quán tính    

J (cm
4
) 

Mômen 

kháng 

uốn W 
(cm

3
) 

 

 

HP  

 

1530 1500 x 300 x 55 28,46 6,55 

1230 1200 x 300 x 55 28,46 6,55 

0930 900 x 300 x 55 28,46 6,55 

0630 600 x 300 x 55 28,46 6,55 

 

 

HP  

 

1520 1500 x 200 x 55 20,02 4,42 

1220 1200 x 200 x 55 20,02 4,42 

0920 900 x 200 x 55 20,02 4,42 

0620 600 x 200 x 55 20,02 4,42 

 

 

HP 

 

1515 1500 x 150 x 55 17,63 4,3 

1215 1200 x 150 x 55 17,63 4,3 

0915 900 x 150 x 55 17,63 4,3 

1506 600 x 150 x 55 17,63 4,3 

 

 

HP 

 

1510 1500 x 100 x 55 15,68 4,08 

1210 1200 x 100 x 55 15,68 4,08 

0910 900 x 100 x 55 15,68 4,08 

0610 600 x 100 x 55 15,68 4,08 

 

Bảng I.3 - Bảng đặc tính kỹ thuật tấm ván khuôn góc trong 
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Số hiệu ván 

khuôn 

Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) 

T 1515 1500 150 55 

T 1215 1200 150 55 

T 0915 900 150 55 

T 0615 600 150 55 

 

 

 

Số hiệu ván khuôn Dài (mm) Rộng (mm) 

T 1555 1500 55 

T 1255 1200 55 

T 0955 900 55 

T 0655 600 55 

 

Bảng I.4 - Bảng đặc tính kỹ thuật tấm ván khuôn góc ngoài 

 

Dài (mm) Rộng (mm) Cao (mm) 

1500 150 (100) 55 

1200 150 (100) 55 

900 150 (100) 55 

750 150 (100) 55 

600 150 (100) 55 

 

2. Xà gồ: 

- Sử dụng hệ xà gồ bằng gỗ. 
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- Thông số về vật liệu gỗ nhƣ sau:  

+ Gỗ nhóm IV : trọng lƣợng riêng:  = 780 kG/m
3
 

+ ứng suất cho phép của gỗ: [ ]gỗ = 90 kG/cm
2
  

+ Môđun đàn hồi của gỗ: Eg = 1.2*10
5
 kG/cm

2
  

- Ƣu điểm:  

Dễ chế tạo, sử dụng cho các kết cấu có cấu tạo không quá phức tạp nhƣ hệ dầm 

sàn của nhà cao tầng. ứng suất đảm bảo trong giới hạn cho phép của các kết cấu nhỏ. 

- Nhƣợc điểm: hay bị cong vênh nên khó khăn trong công tác lắp đặt. 

 

  3. Hệ giáo chống (đà giáo): 

- Hệ giáo chống: sử dụng giáo tổ hợp Pal do hãng Hoà Phát chế tạo và cung cấp.  

- Cấu tạo giáo Pal: giáo Pal đƣợc thiết kế trên cơ sở một hệ khung tam giác đƣợc lắp 

dựng theo kiểu tam giác hoặc tứ giác. Bộ phụ kiện bao gồm:  

+ Phần khung tam giác tiêu chuẩn.  

+ Thanh giằng chéo và giằng ngang. 

+ Kích chân cột và đầu cột. 

+ Khớp nối khung. 

+ Chốt giữ khớp nối. 

  4) Hệ cột chống đơn : 

- Sử dụng cây chống đơn kim loại của Hoà Phát. Dựa vào chiều dài và sức chịu tải ta 

chọn cây chống của hãng Hoà Phát có các thông số sau: 

+ Chiều dài lớn nhất : 3500 mm 

+ Chiều dài nhỏ nhất : 2000 mm 

+ Chiều dài ống trên : 1500 mm 

+ Chiều dài đoạn điều chỉnh : 120 mm 

+ Sức chịu tải lớn nhất khi lmin : 2200 kG 

+ Sức chịu tải lớn nhất khi lmax : 1700 kG 

+ Trọng lƣợng : 10.2 kg 

ii.2.2.c«ng t¸c ph¸ bª t«ng ®Çu cäc: 

1. Lựa chọn phương án thi công. 
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Sau khi đào và sửa hố móng xong ta tiến hành phá bê tông đầu cọc. Chọn phƣơng 

pháp phá bê tông bằng máy, chọn máy nén khí Mítubitsi PDS-390S có công suất P=7 

at, lắp 3 đầu búa để phá bê tông đầu cọc. Trình tự thi công nhƣ sau: 

 + Xác định cao độ phá đầu cọc bằng máy thủy bình. 

 + Đánh dấu giới hạn đầu cọc bằng sơn vạch đỏ. 

 + Tiến hành phá đầu cọc từ trên xuống cho đến điểm đƣợc đánh  

2.Tính toán khối lượng công tác. 

Đầu cọc đƣợc ngàm vào đài là 10 cm, phần bê tông đục bỏ là 60cm 

Tổng số cọc là 264, đƣờng kính cọc là 0,35×0,35m 

 Khối lƣợng bê tông cần đục bỏ là: 

Vc = 264×V1c = 264×0,6×0,35×0,35 = 19,4 (m
3
). 

Số công nhân để phá đầu cọc: 

Định mức phá bê tông đầu cọc là 0.72 công/m
3
 

Vậy tổng số công dùng để phá cọc: 0.72* 19,4= 14 (công) 

Chọn 1 đội 15 công nhân phá đầu cọc. Thời gian để phá: 14/15 = 0.9 (ngày). Vậy thi 

công đập đầu cọc mất 1 ngày.  

ii.2.3.bª t«ng lãt ®¸y ®µi: 
-  Trƣớc khi đổ bê tông lót đáy đài ta đầm đất ở đáy móng bằng đầm cóc. Tiếp đó 

trộn bê tông đá dăm 4x6 cấp độ bền M75 đổ xuống đáy móng. 

- Khối lƣợng bê tông đƣợc xác đình theo công thức:  
3

100 0,2 0,2 .0,1V a b m . 

Khối lượng bê tông lót đài và giằng 

TT 

Tên 

cấu 

kiện 

Kích thƣớc 
Thể 

tích(m3) 

Số 

lƣợng 

Khối 

lƣợng(m

3) 

Tổng 

khối 

lƣợng 

(m3) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Trục 

A 

M1 2.4 1.8 0.1 0.43 3 1.296 

3.31 GM1 5.6 0.7 0.1 0.39 2 0.784 

GM4 5.8 0.7 0.1 0.41 3 1.23 

Trục 

B,D 

M1 3.1 3.1 0.1 0.96 14 13.44 

21.4 
GM1-

M1 
4.1 0.7 0.1 0.29 12 3.48 

GM1- 4.5 0.7 0.1 0.32 14 4.48 
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M2 

Trục 

C 

M2 5.3 3.1 0.1 1.64 6 9.86 

12.36 

M3 5 2.6 0.1 1.3 1 1.3 

GM2-

M2 
4.3 0.7 0.1 0.301 4 1.2 

GM3-

M2 
3.3 0.7 0.1 0.23 2 0.46 

Tổng khối lƣợng toàn công trình 37.07 

Khối lƣợng đổ bê tông đài và giằng 

TT 

Tên 

cấu 

kiện 

Kích thƣớc 
Thể 

tích(m3) 

Số 

lƣợng 

Khối 

lƣợng(m

3) 

Tổng 

khối 

lƣợng 

(m3) 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

Trục 

A 

M1 2.2 1.6 1.6 5.632 3 16.896 

25.48 GM1 5.6 0.5 0.6 1.68 2 3.36 

GM4 5.8 0.5 0.6 1.74 3 5.22 

Trục 

B,D 

M1 2.9 2.9 1.6 13.456 14 188.38 

222.0

4 

GM1-

M1 
4.1 0.5 0.6 

1.23 
12 

14.76 

GM1-

M2 
4.5 0.5 0.6 

1.35 
14 

18.9 

Trục 

C 

M2 5.1 2.9 1.6 23.664 6 141.98 

167.5

6 

M3 4.8 2.4 1.6 18.432 1 18.432 

GM2-

M2 
4.3 0.5 0.6 

1.29 
4 

5.16 

GM3-

M2 
3.3 0.5 0.6 

0.99 
2 

1.98 

Tổng khối lƣợng toàn công trình 
415.0

8 

ii.2.4.khèi lîng v¸n khu«n mãng: 

Khối lƣợng ván khuôn đài và giằng đƣợc xác định theo công thức sau: 
2

dai 2 ( ) ( )vkS a b h m  

Kết quả tính toán đƣợc lập thành bảng sau : 

Khối lượng ván khuân đài và giằng 

TT 

Tên 

cấu 

kiện 

Kích thƣớc 
Diện 

tích(m2) 

Số 

lƣợng 

Khối 

lƣợng(m2

) 

Tổng 

khối 

lƣợng 

(m2) 

Dài 

(m) 
Rộng (m) Cao (m) 

Trục M1 2.4 1.8 1.5 12.6 3 37.8 95.96 
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A GM1 5.6 0.7 0.6 7.56 2 15.12 

GM4 5.8 0.7 0.6 7.68 3 23.04 

Trục 

B,D 

M1 3.1 3.1 1.5 18.6 14 260.4 

416.88 GM1 4.1 0.7 0.6 5.76 12 69.12 

GM5 4.5 0.7 0.6 6.24 14 87.36 

Trục 

C 

M2 5.3 3.1 1.5 25.2 6 151.2 

207.6 
M3 5 2.6 1.5 22.8 1 22.8 

GM2 4.3 0.7 0.6 6 4 24 

GM3 3.3 0.7 0.6 4.8 2 9.6 

Tổng khối lƣợng toàn công trình 700.44 

ii.3.thiÕt kÕ v¸n khu«n ®µi, gi»ng mãng: 

ii.3.1. tæ hîp v¸n khu«n: 

Tổ hợp ván khuôn cho một móng điển hình:  

- Móng M2 có kích thƣớc 2,9x5.1x1,5(m) đƣợc tổ hợp từ 132 ván khuôn gồm: 

 + 40 ván khuân hp 1230.  

         + 40 ván khuôn hp 0930. 

         + 32van khuôn gỗ 20 x 20. 

        + 32 van khuôn gỗ 10 x 20. 

 + 4 ván khuân hp1210. 

 Sơ đồ tổ hợp ván khuôn của móng M2 nhƣ hình vẽ 



109 

 

           

Tổ hợp ván khuôn móng M2 

ii.3.2. x¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn v¸n khu«n 

    Tải trọng tác dụng lên ván thành đài móng gồm có: 

    - Áp lực ngang do vữa bêtông: 

P
t/c

 = 2500*0.6 = 1500 kg/m
2
 

P
t/t

 = 1500*1.3 = 1950  kg/m
2 

(H = 0,6 m là chiều cao lớp bêtông sinh ra áp lực khi dùng đầm dùi) 

    - Tải trọng do đầm bêtông:  

P
t/c

 = 200 kg/m
2
 

P
t/t

 = 200*1.3 = 260 kg/m
2
 

    - Tải trọng do đổ bêtông (dự kiến phƣơng án đổ bê tông bằng bơm bê tông): 

P
t/c

 = 400 kg/m
2
 

P
t/t

 = 400*1.3 = 520 kg/m
2
 

     Tổng tải trọng tác dụng: 

P
t/c

 = 1500+200+400 = 2100 kg/m
2 

P
t/t

 = 1950+260+520 = 2730 kg/m
2
. 

ii.3.3. chän vµ kiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ngang: 

Chọn khoảng cách giữa các nẹp ngang bằng một nửa chiều dài ván khuôn l = 0.75 m, 

vì vậy VK đƣợc xem nhƣ dầm liên tục  gối lên gối tựa là các nẹp ngang  

+  Kiểm tra cho bề rộng ván khuôn b = 0.3 m, tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là: 
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q
tc
 = 2100*0.3 = 630 kG/m 

q
tt
 = 2730*0.3 = 819  kG/m 

+  Theo điều kiện bền: 
2

W 10

M ql

W
 

M : mômen uốn lớn nhất trong dầm = q.l
2
/10 

W : mômen chống uốn của ván khuôn = 4,18cm
3 

[ ]= 2100 kG/cm
2
 

2 1 2819.100 .75
705,4 [ ]=2100

W 10 10.4,18

M ql

W
 

  Thoả mãn điều kiện về độ bền 

+  Kiểm tra điều kiện độ võng: 

Với dầm đơn giản ta có độ võng đƣợc tính theo công thức:  
4. l 75

[f]= 0,185
128. . 400 400

tcq l
f

E J
 

4

6

6,3.60
0,01 0,185

128.2,1.10 .28,46
f  

 Thoả mãn điều kiện về độ võng 

ii.3.3.1 chän vµ kiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c nÑp ®øng: 

 

-  Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 0.75m 

Nẹp ngang đƣợc tính toán nhƣ dầm liên tục tựa lên các gối là các thanh nẹp đứng. 

Khoảng cách giữa các thanh nẹp đứng đƣợc xác định từ điều kiện cƣờng độ và biến 
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dạng của nẹp ngang. Chọn nẹp ngang là thép góc chữ U 80x40x4.5, khoảng cách lớn 

nhất của các nẹp ngang là 0,75m. 

+ Tải trọng tác dụng lên nẹp ngang là:  

q
tc
 = 2100*0.75 =1260 kG/m 

q
tt
 = 2730*0.75 = 1638kG/m 

+ Kiểm tra theo điều kiện bền: 
2

W 10

M ql

W  

M : mômen uốn lớn nhất trong dầm = ql
2
/10 

W : mômen chống uốn của nẹp ngang = 22.4 cm
3 

J   : mômen quán tính của nẹp ngang = 89.4cm
3 

[ ]= 2100 kG/cm
2
 

2

[ ]=2100
W 10

M ql

W  
2 1 21638.100 .0,75.100

438,75 [ ]=2100
W 10 10.22,4

M ql

W
 

 Thoả mãn điều kiện về độ bền 

+ Kiểm tra điều kiện độ võng 
4. l 80

[f]= 0,2
128. . 400 400

tcq l
f

E J
 

4

6

12,6.75
0,012 0,2

128.2,1.10 .89,4
f  

 Thoả mãn điều kiện về độ võng 

Chọn các thanh nẹp đứng là những thanh thép định hình chữ U80x40x4,5, các 

thanh chống xiên là các thanh gỗ tiết diện 100x100 mm.      

Tổ hợp ván khuôn cho một giằng điển hình: giằng 5600x500x700 

Chọn ván khuôn tổ hợp cho giằng móng gồm :  

 6 tấm ván khuôn HP 1530  

 12 tấm ván khuôn HP 1520 

 2 tấm ván khuôn HP 0930 

 4 tấm ván khuôn HP 0920   

 Cùng với ván gỗ chèn. 
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GO CHEN

200

HP15202
0
0

HP1530

HP1520

HP1520

HP1530

HP1520

HP1520

HP0930

HP0920

HP0920

900

HP1530

HP15202
0
0

3
0
0

7
0
0

1500 1500 1500

5600

Sử dụng các thanh nẹp đứng và thanh chống là các thanh gỗ 100x100. 

Bố trí khoảng cách giữa các thanh nẹp đứng của giằng 

a.Chọn và kiểm tra khoảng cách giữa các nẹp đứng của giằng móng 

Chọn khoảng cách giữa các nẹp ngang bằng một nửa chiều dài ván khuôn l = 0,75m, 

vì vậy VK đƣợc xem nhƣ dầm liên tục  gối lên gối tựa là các nẹp ngang  

+  Kiểm tra cho bề rộng ván khuôn b = 0.3 m, tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là: 

q
tc
 = 2100*0.3 = 630kG/m 

q
tt
 = 2730*0.3 = 819 kG/m 

+  Theo điều kiện bền: 

 = 
W

M
 

M : mômen uốn lớn nhất trong dầm = q.l
2
/10 

W : mômen chống uốn của ván khuôn = 6,55cm
3 

 = 2100 kG/cm
2
 

2 1 2643,5.100 .0,75.100
1105 [ ]=2100

W 10 10.6,55

M ql

W
 

 Thoả mãn điều kiện về độ bền 

+  Kiểm tra điều kiện độ võng: 

Với dầm đơn giản ta có độ võng đƣợc tính theo công thức:  
4. l 75

[f]= 0,1875
128. . 400 400

tcq l
f

E J
 

4

6

7,42.75
0,031 0,1875

128.2,1.10 .28.46
f  

 Thoả mãn điều kiện về độ võng 

Vậy khoảng cách các nẹp đứng của giằng móng bố trí nhƣ trên là hợp lý. 
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Ch¬ng iii 

ThiÕt kÕ biÖn ph¸p thi c«ng phÇn th©n 

Iii.1. lùa chän s¬ bé ph¬ng ¸n thi c«ng: 

- Phƣơng pháp tổ chức sản xuất dây chuyền, đây là phƣơng pháp tiên tiến hiện đại, 

phát huy đƣợc tính chuyên môn hoá của các tổ thợ và tính liên tục trong thi công, đem 

lại hiệu quả kinh tế cao. 

Do đó phƣơng pháp tổ chức sản xuất dây chuyển đƣợc lựa chọn để thi công công trình. 

Iii.1.1. mÆt b»ng cÊu kiÖn tÇng thi c«ng (tÇng ®iÓn h×nh ) 

Iii.1.2. lùa chän ph¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng: 

1. Chia đợt thi công: 

Chia mặt bằng mỗi tầng công trình làm 2 đợt thi công: 

- Đợt 1: Thi công cột, vách. 

- Đợt 2: Thi công dầm - sàn. 

2. Phân đoạn thi công: 
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Phần bê tông cột, vách, thang bộ đƣợc đổ bằng cần trục tháp, phần bê tông dầm -

sàn đƣợc đổ bằng máy bơm bê tông nên việc phân chia phân đoạn cho công tác bê 

tông khác nhau giữa thi công cột, vách và dầm -sàn, thang bộ. Các tổ đội chuyên môn 

hoá gồm có: Tổ đội cốt thép, tổ đội ván khuôn, tổ bê tông. Riêng tổ thép và ván khuôn 

ta thiết kế sao cho 2 tổ này cùng thực hiện công tác cho cả phần cột, vách và phần dầm 

sàn 

Nguyên tắc phân chia phân đoạn trên mặt bằng thi công: 

- Khối lƣợng bêtông dầm - sàn giữa các phân đoạn không đƣợc chênh lệch quá 25%. 

 - Vị trí mạch ngừng khi đổ bêtông phải đảm bảo: 

+ Mạch ngừng phải ở vị trí 1/3 nhịp dầm dầm D1 (do hƣớng đổ bêtông song 

song với dầm D1) 

  + Mạch ngừng thẳng, trùng với khe nhiệt. 

 - Thi công bêtông cột, vách bằng cần trục tháp nên khối lƣợng bêtông 

trong 1 phân đoạn cột vách là từ 10 – 25m3. 

Iii.1.3. x¸c ®Þnh s¬ bé biÖn ph¸p thi c«ng bªt«ng: 

Căn cứ vào nhiệm vụ đƣợc giao, ta có sơ bộ biện pháp thi công bêtông phần thân: 

- Đổ bêtông cột, vách  cầu thang  máy bằng cần trục tháp;  

- Đổ bêtông dầm - sàn bằng máy bơm ô tô, bê tông thƣơng phẩm.  
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MÆT B»NG KÕT CÊU TÇNG §IÓN H×NH 

Iii.2. thiÕt kÕ v¸n khu«n: 

Iii.2.1. thiÕt kÕ v¸n khu«n cét:  

 Thiết kế ván khuôn cho cột có kích thƣớc tiết diện lớn nhất, sau đó các cột còn 

lại bố trí khoảng cách các gông theo cột đã thiết kế. 

 Thiết kế ván khuôn cột cho cột giữa trục C  có kích thƣớc tiết diện: bxh = 

80x80 (cm). 

1. Số liệu thiết kế: 
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- Công trình có 10 tầng và 1 tầng hầm: 

  + Tầng hầm: cao 3(m). 

  + Tầng 1: cao 4.5(m). 

  + Tầng 2 đến 10: cao 3.6(m), 

 - Kích thƣớc tiết diện cột: 

Tên cột 
Tiết diện  

axb (cm) 

Cột biên trục 

B 

Tầng hầm đến tầng 3 50x60 

Tầng 4 đến tầng 7 50x60 

Tầng 8, 9,10 50x60 

Cột biên trục 

D 

Tầng hầm đến tầng 3 50x60 

Tầng 4 đến tầng 7 50x60 

Tầng 8, 9,10 50x60 

Cột giữa 

trục C 

Tầng hầm đến tầng 3 80x80 

Tầng 4 đến tầng 7 80x80 

Tầng 8, 9,10 80x80 

Cột mái   22x50 

Cột giữa 

trục A 
Tầng hầm đến tầng 1 50x50 

 2. Cấu tạo, tổ hợp tấm khuôn cột:  

- Vỏn khuôn cột dựng loại ván khuôn định hình bằng thép. Tuỳ theo kích thƣớc 

của cột mà ván khuôn thép đƣợc tổ hợp lại tạo ra kích thƣớc mong muốn.  

 a) Ván khuôn cột giữa trục C: 

- Kớch thƣớc tiết diện cột: 800 800(mm)  

- Chiều cao ván khuôn cột:  

  Hvk = Hi - hdc = 3.6 - 0.7 = 2.9(m) 

- Tổ hợp theo phƣơng đứng, kết hợp với các ván khuôn góc trong: 
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 + Ván khuôn HP1520: 1500x200x55: 16 tấm 

 + Ván khuôn HP0920: 900x200x55: 16 tấm 

 + Ván khuôn góc trong T1555: 1500x55: 4 tấm 

 + Ván khuôn góc trong T0955: 900x55: 4 tấm 

- Ván khuôn cột dùng loại ván khuôn định hình bằng thép. Tuỳ theo kích thƣớc 

của cột mà ván khuôn thép đƣợc tổ hợp lại tạo ra kích thƣớc mong muốn.  

 a) Ván khuôn cột giữa trục C: 

- Kích thƣớc tiết diện cột: 800 800(mm)  

- Chiều cao ván khuôn cột:  

  Hvk = Hi - hdc = 3.6 - 0.7 = 2.9(m) 

- Tổ hợp theo phƣơng đứng, kết hợp với các ván khuôn góc trong: 

 + Ván khuôn HP1520: 1500x200x55: 16 tấm 

 + Ván khuôn HP0920: 900x200x55: 16 tấm 

 + Ván khuôn góc trong T1555: 1500x55: 4 tấm 

 + Ván khuôn góc trong T0955: 900x55: 4 

tấm H×nh i.2_tæ hîp VK cét 800x800 (L=2900)

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

1
5

0
0

x
2
0
0

nÑp gç 50

 

 

b) Bảng tổ hợp ván khuôn cột từ tầng 1 đến tầng 10: 

BẢNG I.5 – BẢNG TỔ HỢP TẤM KHUÔN CỘT TẦNG 1 - 10 
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Cấu 

kiện 

cột 

Tầng 

Hình 

dáng 

tấm 

khuôn 

Mã hiệu 

Kích thƣớc 
Số 

lƣợng 

(tấm) 

Số 

lƣợng 

cấu 

kiện 

Tổng số 

cấu kiện 
 Dài 

(mm) 

Rộng 

(mm) 

 Cao 

(mm) 

Cột 

giữa 

trục 

C 

hầm 

Tấm 

phẳng 

HP1520 1500 200 55 16 

6 

96 

HP0920 900 200 55 16 96 

Góc 

trong 

T0955 900 55 55 4 24 

T1555 1500 55 55 4 48 

1 

Tấm 

phẳng 

HP1820 1800 200 55 32 

12 

384 

HP0920 900 200 55 16 192 

Góc 

trong 

T1555 1500 55 55 8 96 

T0955 900 55 55 4 48 

2 10 

Tấm 

phẳng 
HP1520 1500 200 55 32 

54 
1728 

Góc T1555 1500 55 55 4 216 

Cột 

biên 

trục 

B, D 

hầm 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 6 

7 

49 

HP1520 1500 200 55 2 14 

HP0930 900 300 55 6 49 

HP0920 900 200 55 2 14 

Góc 

trong 

T0955 900 55 55 4 28 

T01555 1500 55 55 8 56 

1 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 12 

7 

84 

HP1520 1500 200 55 4 28 

Góc 

trong 
T1555 1500 55 55 8 56 

2 10 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 12 

63 

756 

HP1520 1500 200 55 6 378 

Góc 

trong 
T1555 1500 55 55 8 504 

Cột 

biên 

trục 

A 

1 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 4 

3 

12 

HP1520 1500 200 55 4 12 

 HP0930 900 300 55 4 12 

 HP0920 900 200 55 4 12 

Góc 

trong 

T0955 900 55 55 4 12 

T1555 1500 55 55 4 12 

2 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 8 

3 

24 

HP1520 1500 200 55 8 24 

 HP0930 900 300 55 4 12 

 HP0920 900 200 55 4 12 

Góc 

trong 

T0955 900 55 55 4 12 

T0755 750 55 55 8 24 

Tầng 

2-10 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 4 
45 

180 

HP1520 1500 200 55 4 180 
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Góc 

trong 
T1555 1500 55 55 8  360 

Mái Mái 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 2 

11 

22 

HP1520 1500 200 55 2 22 

HP0930 900 300 55 2 22 

Góc 

trong 

HP0920 900 200 55 2 22 

T1555 1500 55 55 4 44 

T0955 900 55 55 4 44 

3. Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn cột (cột giữa trục C tầng 2- 10):  

- Tải trọng tính tấm ván khuôn cột bao gồm các lực tác dụng theo phƣơng ngang, 

không tính trọng lƣợng bản thân của bêtông, cốt thép, ván khuôn.  

- Áp lực ngang do vữa bêtông mới đổ (ứng với phƣơng pháp đầm dùi): 

2

1 /tcq H kG m  

2

1 1 /ttq n H kG m  

Trong đó: 

 + n1: là hệ số vƣợt tải n1 =1.3 

+   = 2,5(T/m
3
) = 2500(kG/m

3
) là trọng lƣợng riêng bê tông cốt thép. 

+ H = min(1.5R=0.75m, chiều cao lớp bêtông mới đổ 0.75m) = 0.75(m). 

 R: bán kính ảnh hƣởng của đầm dùi, R = 0.5(m).  

2

1 2500 0.75 1875 /tcq H kG m  

2

1 1.3 1875 2437.5 /ttq n H kG m  

- Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm bêtông và đổ bêtông: 

2

2 400 /tcq kG m  

2

2 2 2 1.3 400 520 /tt tcq n q kG m  

Trong đó: 

Hoạt tải tiêu chuẩn do quá trình đổ, đầm bêtông lấy 400 kg/m
2
 . 

- Tổng tải trọng ngang phân bố tác dụng lên ván khuôn cột là: 

+ Tổng tải trọng tính toán:  

   2

1 2 1875 400 2275 /tc tc tcq q q kG m  

+ Tổng tải trọng tiêu chuẩn:  



120 

 

2

1 2 2437.5 520 2957.5 /tt tt ttq q q kG m  

- Vậy tải trọng ngang phân bố tác dụng theo chiều dài một 

tấm ván khuôn rộng 200(mm) là: 

+ Tải trọng tính toán:  

 

2275 0.2 455 /tc tcq q b kG m  

+ Tải trọng tiêu chuẩn:  

2957.5 0.2 591.5 /tt ttq q b kG m

 

4. Sơ đồ tính:  

- Chọn khoảng cách các gông cột nhƣ hình vẽ sau.  

 

 - Coi ván khuôn cột làm việc nhƣ 1 dầm liên tục, có các gối tựa tại vị trí các 

gông cột, khoảng cách giữa các gối tựa là khoảng cách giữa các gông l. 

 - Dựa vào việc tổ hợp các tấm khuôn cột, ta có khoảng cách bố trí các gông cột 

là 750, ta lấy khoảng cách các gông l=750 để kiểm tra. Sơ đồ tính nhƣ hình vẽ: 

 

5. Kiểm tra cấu tạo ván khuôn cột:  

tt
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nÑp gç 50

H×nh i.3_bè trÝ g«ng cét gi÷a 800x800 
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- Kiểm tra cho khoảng cách gông lớn nhất: 0.75(m) 

- Khoảng cách giữa các gông cột phải để ván khuôn cột thỏa mãn 2 điều kiện: điều 

kiện bền và điều kiện biến dạng. 

- Đặc trƣng tiết diện tấm ván khuôn HP1520: 

 + Mômen quán tính: J = 20.02(cm
4
)  

  + Mômen kháng uốn: W = 4.42(cm
4
) 

a) Kiểm tra theo điều kiện bền của vỏn khuụn:  

   =   
W

M max  <   

2

max

2
2

10

5.92 75
753.4 2100 /

10 4.42

ttM q l

W W

kG cm

 

>> Thỏa món điều kiện về bền. 

b) Kiểm tra theo điều kiện võng của ván khuôn:  

f =
JE

lq tc

..128

. 4

 < f   = 
400

l
 

4

6

4.55 75 75
0.027 0.1875

128 2.1 10 20.02 400
cm  

>> Vậy thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

- Vậy với cột giữa C2 có chiều cao 2,3(m) ta bố trí 4 gông, khoảng cách các gông là 

0.75(m), thỏa mãn các điều kiện bền và độ võng đã tính toán ở trên.  

- Chọn gông thép là thép hình C 6.5, có đặc trƣng hình học 3 415 , 48.6x xW cm J cm  

- Ta có mặt đứng và mặt cắt cấu tạo ván khuôn cột giữa C2(800x800) nhƣ sau: 

cÊu t¹o v¸n khu«n cét

1

2

4

5 Ø16

6

7

8

11

3
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3

MÆt c¾t 1-1

4

3

4

8

B

4

8

2

1

3

1

2

6

7
8

1 1

4

5

 
Hình I.4_Cấu tạo ván khuôn cột (mặt đứng, mặt cắt) 

 

iiI.2.3. thiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm - sµn:  

iiI.2.31. thiÕt kÕ v¸n khu«n sµn:  

1. Số liệu thiết kế: 

 - Chiều dày sàn từ tầng 1 đến tầng mái là 12(cm). 
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Mặt bằng sàn tầng điển hình 

 - Tính toán, thiết kế cho ô sàn lớn điển hình gồm ô sàn điển hình S1 kích thƣớc 

ô sàn S1: 7.2x8.4(m). 

 - Mặt bằng kết cấu ô sàn điển hình thiết kế nhƣ sau: 
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Tầng 

1 

Tấm 

phẳng 

HP1530 1500 300 55 2 

5 

10 

HP1520 1500 200 55 2 10 

HP0930 900 300 55 2 10 

HP0920 900 200 55 2 10 

Góc 

trong 

T1555 1500 55 55 4 20 

T0955 900 55 55 4 20 

s1

7 8

b

c

 

Hình I.5_Mặt bằng kết cấu ô sàn điển hình 

2. Cấu tạo, tổ hợp ván khuôn sàn:  

 a) Cấu tạo ván khuôn sàn: 

  - Ván khuôn sàn dùng ván thép định hình, tấm có mô đun các loại. Tại những vị 

trí hụt ta dùng ván gỗ để thay thế. Hệ đỡ ván sàn dùng xà gồ gỗ xẻ. Dùng xà gồ 2 lớp. 

  - Xà gồ đƣợc chống bằng giáo PAL kết hợp với cột chống đơn. Bốn khung giáo 

PAL đƣợc liên kết với nhau nhờ khớp nối và các thanh giằng để tạo thành một chuồng 

giáo. Mỗi chuồng giáo có bề rộng 1.2m, bố trí khoảng các giữa các xà gồ chính là 

1.2m.  

b) Bố trí, tổ hợp ván khuôn sàn: 
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b.1) Bố trí, tổ hợp ván khuôn ụ sàn điển hình S1: 

Tổ hợp theo phƣơng ngang với các tấm khuôn phẳng nhƣ sau: 

+ Ván khuôn HP1530: 1500x300x55: 22(tấm) x 5(hàng) 

 Những chỗ còn thiếu ta cho thêm những miếng gỗ cho vừa khít. 

v¸n khu«n gãc

gç chªm

v¸n khu«n thÐp

7 8

b

c

 

Bố trí ván khuôn sàn điển hình 

 

b.2) Bố trí, tổ hợp ván khuôn sàn tầng 1, tầng mái và tầng điển hình (tầng 2-

10): 

BẢNG I.6 – BẢNG TỔ HỢP TẤM VÁN KHUÔN SÀN TẦNG 1 –MÁI 

Cấu 

kiện ô 

sàn 

Tầng 
Mã hiệu tấm 

khuôn phẳng 

Kích thƣớc 
Số 

lƣợng 

(tấm) 

Số 

lƣợng 

cấu 

kiện 

Tổng số 

cấu kiện 
 Dài 

(mm) 

Rộng 

(mm) 

 Cao 

(mm) 

S1 
1  

mái 
HP1530 1500 300 55 88 6x11 5808 

S2 
1  

mái 

HP1530 1500 300 55 110 
6x11 

4840 

HP0630 600 300 55 22 968 

S3 
1  

mái 

HP1530 1500 300 55 18 
1x11 

198 

HP0930 900 300 55 6 66 
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S4 
1  

mái 
HP1530 1500 300 55 24 1x11 264 

S5 
3  

mái 

HP1535 1500 350 55 4 
8x9 

288 

HP0635 600 350 55 1 72 

S6 
1  

mái 

HP1530 1500 300 55 51 
1x11 

516 

HP0630 600 300 55 13 143 

S2 1,2 
F113-3012 1200 300 55 24 

4x2 
192 

F113-3009 900 200 55 12 96 

S7 Mái 
HP1530 1500 300 55 204 

1 
204 

HP1230 1200 300 55 64 24 

S8 Mái 
HP1530 1500 300 55 34 

1 
34 

HP1230 1200 300 55 34 34 

S9 Mái 
HP1530 1500 300 55 156 

1 
154 

HP1230 1200 300 55 34 34 

 

c) Bố trí xà gồ đỡ ván khuôn sàn: 

b

c

 

Hình I.7_Bố trí 2 lớp xà gồ đỡ ván khuôn sàn 

 

3. Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn: 

Tải trọng tác dụng lên sàn là lực phân bố đều q
tt
 bao gồm tĩnh tải của bê tông sàn, 

ván khuôn và các hoạt tải trong quá trình thi công . 

a) Tĩnh tải: 

Bao gồm tải trọng do bê tông cốt thép sàn và tải trọng của ván khuôn sàn. 
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- Tải trọng của bê tông cốt thép sàn: 

   
1
tc

sbtg  

   
11

tt
sbtg n  

Trong đó: 

 + n1:  Hệ số vƣợt tải trọng lƣợng bản thân kết cấu, n1 = 1.2; 

 +  bt : Trọng lƣợng riêng của bêtông, bt  =2500 (kG/m
3
) 

  2
1 2500 0.2 500 /tc

sbtg kG m  

  
1

2
1 1.2 2500 0.2 600 /tt

sbtg n kG m  

- Tải trọng do trọng lƣợng ván khuôn sàn: 

2
2 30 /tc

vkg kG m  

1

2
2 1.2 30 36 /tt

vkg n kG m  

-  Vậy ta có tổng tĩnh tải:   

2
1 2 500 30 530 /tc tc tcg g g kG m  

2
1 2 600 36 636 /tt tt ttg g g kG m  

b) Hoạt tải: 

Bao gồm hoạt tải sinh ra do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển trên sàn, do quá 

trình đầm bêtông và do đổ bê tông vào ván khuôn. 

- Tải trọng do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển trên bề mặt sàn: 

+ p1
tc
 = 250(kG/m

2
) 

+ p1
tt
 =  n2 x ptc = 1.3  250 = 325(kG/m

2
) 

- Tải trọng sinh ra do quá trình đầm bê tông và đổ bê tông: 

+ p2
tc
 = 400(kG/m

2
) 

+ p2
tt
 =  n2 x ptc = 1.3  400 = 520(kG/m

2
) 

- Tổng hoạt tải tác dụng lên sàn: 

+ p
tc 

= p1
tc
 + p2

tc
 = 250 + 400 = 650(kG/m

2
) 

+ ptt = p1
tt + p2

tt = 325 + 520 = 845(kG/m2) 



128 

 

Tải trọng tác dụng lên ván 

khuôn sàn 

Tiêu chuẩn 

   (kG/m
2
) 

Hệ số 

vượt tải 

Tính toán 

   (kG/m
2
) 

Tĩnh tải bê tông sàn 500 1.2 600 

Trọng lƣợng ván khuôn sàn 30 1.2 36 

Hoạt tải do ngƣời và phƣơng tiện 250 1.3 325 

Hoạt tải do đầm và đổ bê tông 400 1.3 520 

Tổng q
tc
 = 1180  q

tt
 = 1481 

4. Kiểm tra khả năng chịu lực của ván khuôn sàn: 

    Đặt xà gồ theo ván khuôn sàn với khoảng cách xà gồ lớp trên lớn nhất là 750mm 

nên ta tính toán theo khoảng cách  l=750(mm). 

 Khoảng cách giữa 2 xà gồ liền kề nhau phải thỏa mãn 2 điều kiện: điều kiện 

bền và điều kiện biến dạng: 

max

1

400

M

W

f f l

 

- Chọn tiết diện thanh xà gồ:  

+ Chọn tiết diện thanh xà gồ phụ: bxh = 8x10cm,  

+ Gỗ nhóm VI có R = 120 kG/cm
2
 và E = 10

5
 kG/cm

2
 

- Tải trọng tác dụng lên xà gồ ngang: 

 + Tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn: 

 * q
tc 

= 1180(kG/m
2
) 

* q
tt
 = 1481(kG/m

2
)  

 + Tải trọng bản thân xà gồ phụ: 

  780 0.08 0.1 6.24 /tc

gp b h kG m  

  1.1 6.24 6.86 /tt

gp n b h kG m  

a) Sơ đồ tính: 
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 Sơ đồ tính là 1 dầm liên tục, coi gối tựa là các xà gồ và chịu tải trọng phân bố 

đều. 

 

b) Kiểm tra khả năng chịu lực 

ván khuôn sàn theo điều kiện bền: 

- Ta coi ván khuôn sàn nhƣ một dầm 

liên tục đƣợc kê lên các gối tựa là các 

xà gồ chịu tải trọng phân bố. Mômen 

các gối tựa và điểm giữa gối tựa đạt giá 

trị cực đại.  

- Tra bảng ván khuôn định hình 

HP1530: 1500x300x55(mm) ta có: 

W = 6.55(cm
3
); J = 28.46 (cm

4
) 

- Tải trọng phân bố trên 1m dài tấm khuôn có chiều rộng 30(cm): 

q = q
tt
. B = (1481+6.86) x 0.3 = 446.358(kG/m) = 4.46(kG/cm) 

- Kiểm tra ván khuôn sàn theo điều kiện bền:      maxM

W
 

Trong đó: 

 + Mmax: mômen lớn nhất mà tải trọng gây ra cho ván khuôn.  

 
2

max
10

ttq l
M  

+ : ứng suất chịu uốn cho phép của ván khuôn sàn. = R = 2100 (kG/cm
2
) 

+ W: mômen kháng uốn của ván khuôn sàn; W = 6.55(cm
3
) 

2

max

2
2

10

4.46 75
383.02 2100( / )

10 6.55

ttM q l

W W

kG cm

 

 Vậy khoảng cách xà gồ đỡ ván sàn l=750(mm) thoả mãn điều kiện bền. 

 Sàn đủ khả năng chịu lực. 

c) Kiểm tra khả năng ván khuôn sàn theo điều kiện biến dạng: 

- Dùng tải trọng tiêu chuẩn để tính độ võng của ván khuôn: 

q = q
tc
.b = (1080+6.24) x 0.3 = 325.87(kG/m) = 3.26(kG/cm) 

++

(a)

(b)

(c)

(c)

tt
q

+

_

M    = q  .L  /10max

2

tt

(c)  biÓu ®å M(b)  S¬ ®å tÝnh(a)  S¬ ®å thùc

s¬ ®å tÝnh kho¶ng c¸ch xµ gå ngang ®ì v¸n sµn

xµ gå ngang

(a)

(b)
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{q
tt
.b = (1481+6.86) x 0.3 = 446.358(kG/m) = 4.46(kG/cm)} 

- Kiểm tra độ võng của ván khuôn sàn theo điều kiện biến dạng:  

4 1

128 400

tcq l
f f l

EI
 

Trong đó: 

 + f: độ võng lớn nhất của ván khuôn sàn; 

 + E = 2.1x10
6
(kG/cm

2
) 

 + J: mômen quán tính của ván khuôn sàn; J = 28.46(cm
4
) 

4

4

6

1

128 400

3.26 75 720
0.0135( ) 1.8( )

128 2.1 10 28.46 400

tcq l
l

EI

cm cm

 

 Vậy khoảng cách xà gồ đỡ ván sàn l=750mm thoả mãn điều kiện biến dạng 

của ván sàn. 

- Trong thực tế bố trí ván khuôn thì ta có thể bố trí khoảng cách xà gồ bằng hoặc bé 

hơn khoảng cách nói trên, điều đó đảm bảo sự linh hoạt và thiên về an toàn. 

    d) Tính toán chiều dài xà gồ lớp trên: 

- Chiều dài xà gồ lớp trên:      1 3
2 2 2 15

2 2

D D
xgt vtdc

b b
l L  

Trong đó:  

 + vtdc : chiều dày ván khuôn thành dầm chính; vtdc = 55(mm) 

 + 15(mm): bề rộng khe hở để tháo ván khuôn thành dầm. 

300 300
7200 2 55 2 15 6760( ) 6.76( )

2 2
xgtl mm m  

5. Kiểm tra khả năng chịu lực của xà gồ lớp trên. 

- Chọn tiết diện thanh xà gồ:  

+ Chọn tiết diện thanh xà gồ chính: bxh = 10x12cm,  

+ Gỗ nhóm VI có R = 90 kG/cm
2
 và E = 10

5
 kG/cm

2
. 

Tải trọng tác dụng vào xà gồ theo phân bố đều do sàn tác dụng gây nên  

 a) Sơ đồ tính xà gồ: 
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-Tải trọng tính toán 

qtt=ptt.lxg+qxg=1481x1.2+0.1x0.12x780x1.1=1787.5(kG/m
2
) 

-Tải trọng tiêu chuẩn 

qtc=ptc.lxg+qxg=1180x1.2+0.1x0.12x780

=1425.4(kG/m
2
) 

 b) Tính theo điều kiện bền: 

- Mô men kháng uốn của xà gồ dọc (bxh = 

10x10 cm) 

2 2
3. 10.12

240
6 6

b h
W cm    

- Kiểm tra xà gồ lớp trên theo điều kiện bền:     maxM

W
 

Trong đó: 

 + Mmax: mômen lớn nhất mà tải trọng gây ra cho xà gồ phụ. 

    
2

max
10

ttq l
M  

 + : ứng suất chịu uốn cho phép của xà gồ gỗ.   = 90 (kG/cm
2
) 

 + W = 166.67(cm
3
) 

Ta có: 

max

2
21787.5 0.75 120

80.46 90 /
4 240

M

W

x
kG cm

 

 Vậy khoảng cách xà gồ lớp dƣới thoả mãn điều kiện bền. 

     b.2) Theo điều kiện biến dạng: 

- Kiểm tra độ võng của xà gồ lớp trên theo điều kiện biến dạng:  

4 1

128 400

tcq l
f f l

EI
 

Trong đó: 

 + f: độ võng lớn nhất của xà gồ phụ; 

 + E = 10
5
(kG/cm

2
) 

1200 1200

s¬ ®å tÝnh xµ gå líp trªn

(a)  S¬ ®å thùc (b)  S¬ ®å tÝnh (c)  biÓu ®å M

(a)

xµ gå díi
V¸N ®¸y dÇm

1200

CHIEU DAI XA GO TREN

xµ gå trªn

cét chèng

(b)

tt

2

maxM    = q  .L  /10

_

+

LL

q
tt

L

_

+ +

(c)
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 + I: mômen quán tính của xà gồ phụ, 
3 3

4. 10.12
1440

12 12

b h
I cm   

4

4

5

1

128 400

14.25 0.75 120 720
0.1 1.8

128 1.2 10 1440 400

tcP xl
l

EI

x x
cm

x x x

 

 Vậy khoảng cách xà gồ trên đỡ ván sàn mãn điều kiện về độ võng. 

- Trong thực tế bố trí ván khuôn thì ta có thể bố trí khoảng cách xà gồ bằng hoặc bé 

hơn khoảng cách nói trên, điều đó đảm bảo sự linh hoạt và thiên về an toàn. 

6. Kiểm tra khoảng cách giữa các xà gồ đỡ chính (xà gồ lớp dưới): 

- Chọn tiết diện thanh xà gồ:  

+ Chọn tiết diện thanh xà gồ chính: bxh = 10x10cm,  

+ Gỗ nhóm VI có R = 90 kG/cm
2
 và E = 10

5
 kG/cm

2
. 

- Lấy khoảng cách giữa các xà gồ lớp dƣới l=1200(mm) để kiểm tra. 

- Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ chính (lớp dƣới): 

+ Xà gồ phụ chịu tải trọng phân bố trên 1 dải có bề rộng bằng khoảng cách giữa 

hai xà gồ phụ l = 75(cm). 

+ Sơ đồ tính toán xà gồ phụ là dầm liên tục giản kê lên các gối tựa là các xà gồ 

dọc (xà gồ chính hay xà gồ lớp dƣới).  

Sơ đồ phân tải lên xà gồ phụ: 

 

       + Tải trọng tập trung tác dụng lên thanh xà gồ chính: 

  0.75 326 0.75 244.5tc tc

xgd xgdP q kG  

  0.75 446 0.75 334.5tt tt

xgd xgdP q kG  

 a) Sơ đồ tính xà gồ đỡ dưới: 
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b) Kiểm tra khoảng cách giữa các xà gồ lớp dưới: 

Khoảng cách giữa 2 xà gồ lớp dƣới liền kề nhau phải thỏa mãn 2 điều kiện: điều 

kiện bền và điều kiện biến dạng: 

max

1

400

M

W

f f l

 

b.1) Theo điều kiện bền: 

- Mô men kháng uốn của xà gồ dọc (bxh 

= 10x10 cm) 

2 2
3. 10.10

166.67
6 6

b h
W cm    

- Kiểm tra xà gồ lớp trên theo điều kiện bền: 

maxM

W
 

Trong đó: 

 + Mmax: mômen lớn nhất mà tải trọng gây ra cho xà gồ phụ. 

    
max

4

ttP l
M  

 + : ứng suất chịu uốn cho phép của xà gồ gỗ. 

    = 90 (kG/cm
2
) 

 + W = 166.67(cm
3
) 

Ta có : 

max

2334.5 120
60.2 90 /

4 166.67

M

W

kG cm

 

 Vậy khoảng cách xà gồ lớp dƣới thoả mãn điều kiện bền. 

     b.2) Theo điều kiện biến dạng: 

- Kiểm tra độ võng của xà gồ lớp trên theo điều kiện biến dạng:  

4 1

128 400

tcq l
f f l

EI
 

Trong đó: 

cét chèng

xµ gå trªn V¸N khu«n xµ gå díi

(a)

(c)

P

M    = P .L  /4max

(c)  biÓu ®å M(b)  S¬ ®å tÝnh(a)  S¬ ®å thùc

(b)
_

+

_

+ +

s¬ ®å tÝnh xµ gå ®ì díi
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 + f: độ võng lớn nhất của xà gồ phụ; 

 + E = 10
5
(kG/cm

2
) 

 + I: mômen quán tính của xà gồ phụ, 
3 3

4. 10.10
833.33

12 12

b h
I cm   

4

4

6

1

128 400

326 120 720
0.3 1.8

128 2.1 10 833.33 400

tcP l
l

EI

cm

 

 Với khoảng cách xà gồ chính đỡ ván sàn mãn điều kiện về độ võng. 

- Trong thực tế bố trí ván khuôn thì ta có thể bố trí khoảng cách xà gồ bằng hoặc bé 

hơn khoảng cách nói trên, điều đó đảm bảo sự linh hoạt và thiên về an toàn. 

c) Tính toán xà gồ lớp dưới: 

- Chiều dài xà gồ lớp dƣới: 

1 2 2 2 15xgd D vtdpl L b  

Trong đó:  

 + 
vtdp

: chiều dày ván khuôn thành dầm phụ; 
vtdp

= 55(mm) 

 + 15(mm): bề rộng khe hở để tháo ván khuôn thành dầm. 

   
8400 300 2 55 2 15 7960( ) 7.96( )xgdl mm m

 
Tổng biến dạng của hệ thống copha phải bé thua biến dạng cho phép l/400 

Biến dạng sàn + biến dạng xà gồ = 0.0135+0.1+0.3=0.4135cm 720/400=1.8(cm) 

 Vậy biến dạng cốp pha đảm bảo yêu cầu 

7. Bố trí giáo chống: 

  Hệ cột chống ván khuôn sàn đƣợc sử dụng là cột chống tổ hợp (giáo PAL) 

thành các lồng giáo. Tại những vị trí không dùng đƣợc lồng giáo tổ hợp ta dùng thêm 

các cọc thép chống đơn và dùng hệ giằng để giằng lại với nhau.  

 - Đối với hệ đỡ ván khuôn sàn, chiều cao lồng giáo yêu cầu là: 

   + Tầng 1: 

tan 1 2 4500 120 55 80 100 4145giaodam g s vk xg xgH H h h h mm  

  >> Chọn môđun 1500x1200 tổ hợp 2tầng+750x1200 tổ1 tầng. 

   >> Đoạn còn lại điều chỉnh bằng kích chân và kích đầu. 

   + Tầng 2 - 9: 
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tan 1 2 3600 120 55 80 100 3245giaodam g s vk xg xgH H h h h mm  

  >> Chọn môđun 1500x1200 tổ hợp 2 tầng.    

  >> Đoạn còn lại điều chỉnh bằng kích chân và kích đầu. 

 - Các môđun giáo chịu lực PAL đƣợc sử dụng: 

1
5
0
0

1200 1200

1
0
0
0

7
5
0

1200

gi¸o chÞu lùc PAL  

iiI.2.4.1. thiÕt kÕ v¸n khu«n dÇm:  

 Thiết kế ván khuôn cho dầm chính D2(30x70)cm trục B, D. 

 Thiết kế ván khuôn cho dầm chính D1(30x70)cm trục 2-6. 

 Thiết kế ván khuôn cho dầm phụ D4(22x30)cm. 

1. Cấu tạo, tổ hợp tấm khuôn dầm:  

- Kích thƣớc tiết diện dầm D2 trục B, D bxh: 300x700(mm)  

- Chiều dài đáy dầm cần đặt ván khuôn:  

  Lvkđ = L - hC1/2 - hC3/2 = 7.2 - 0.5/2 - 0.5/2 = 6.7(m) 

- Chiều dài thành dầm cần đặt ván khuôn:  

  Lvkt = L = 7.2(m) 

dÇm chÝnh

1

1

1-1

 

- Tổ hợp theo phƣơng nằm, kết hợp với các ván khuôn góc trong và ngoài. Tổ hợp ván 

khuôn đáy dầm D2’: 

 + Ván khuôn HP1530: 1500x300x55: 4(tấm)+ HP0630: 600x300x55: 1(tấm) 

+ Ván khuôn góc trong T1515: 1500x55: 4(tấm)x2+ T0615: 600x55: 1(tấm)x2 
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- Tổ hợp ván khuôn 2 thành dầm D2’: 

           + Ván khuôn HP1530: 1500x300x55: 4(tấm)+ HP0930: 900x300x55: 1(tấm)+ 

HP1515: 1500x150x55:4(tấm)+ HP1215: 1200x150x55: 1(tấm) 

           + Ván khuôn góc ngoài: N1510: 1500x100x55: 4(tấm)+ N1210 : 

1200x100x55 :1(tấm) 

Cấu 

kiên 

Kích thƣớc Loại ván khuôn Số lƣợng 

Dài  Rộng Cao Diện Tấm phẳng Góc  

Dầm 

chính 
6700 300 700 

Ván day 

 

HP1530  4 

HP0630  1 

 T1515 4 

 T0615 1 

Ván thành 

HP1530  4 

HP1230  1 

 N1510 4 

 N1210 1 

2. Thiết kế ván khuôn đáy dầm chính D2’: 

  a)  Xác định tải trọng: 

  Tải trọng tính ván khuôn đáy dầm bao gồm các lực tác dụng theo phƣơng đứng, 

tính đến cả trọng lƣợng bản thân của bêtông cốt thộp, vỏn khuụn; bao gồm tĩnh tải và 

hoạt tải.  

  a.1)  Tĩnh tải: 

- Trọng lƣợng bản thân bêtông mới đổ: 

   g1
tc 

= bêtông.b.hdầm = 2500*0.3*0.7 = 525(kG/m) 

   g
tt
1  = n. bêtông.b.hdầm = 1.2*2500*0.3*0.7 = 630(kG/m) 

- Trọng lƣợng bản thân ván khuôn :  

g
tc

2 = vk b = 30 0.3 = 9(kG/m). 

     g
tt

2 = n  g
tc

2 = 1.2 0.3 30  = 10,8(kG/m)    

- Tổng tĩnh tải:  

g
tc

  = g
tc

1 + g
tc

2 = 525 + 9 = 534(kG/m) 

     g
tt
 = g

tt
2  + g

tt
2 = 630 + 10,8 = 640.8(kG/m)    
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a.2)  Hoạt tải: 

- Hoạt tải sinh ra do ngƣời và phƣơng tiện di chuyển : 

p1
tc
 = 250 b = 250 0,3 = 75 (kG/m)  

   p1
tt
  = n2.ptc = 1,3 .250 .0,3  = 97,5(kG/m)  

- Hoạt tải sinh ra do quá trình đầm bêtông và đổ bê tông: 

p
tc

2  = 250 b = 400 0,3 = 120(kG/m) 

p
tt

2 = n2 .ptc4 = 1,3 .400 .0,3 = 156(kG/m)  

- Tổng hoạt tải:  

p
tc

  = p
tc

1 + p
tc

2 = 75 + 120 = 195(kG/m) 

     p
tt
 = p

tt
2  + p

tt
2 = 97.5 + 156 = 253.5(kG/m)   

Tải trọng 
Tiêu chuẩn 

kG/m 

Hệ số 

 

Tính toán 

kG/m 

Tĩnh tải bê tông mới đổ 525 1.2 630 

Trọng lƣợng ván khuôn 9 1.2 10.8 

Hoạt tải do ngƣời và phƣơng tiện 75 1.3 97.5 

Hoạt tải do đầm và đổ bê tông 120 1.3 156 

Tổng 729  894.3 

  b) Chọn và kiểm tra khoảng cách xà gồ ngang đỡ ván đáy dầm: 

Chọn khoảng cách giữa các xà ngang là 0.75(m). 

Coi ván khuôn đáy của dầm nhƣ là dầm liên tục tựa trên các gối tựa là các 

xà gồ ngang, các xà ngang này đƣợc kê lên các xà gồ dọc. Gọi khoảng cách giữa 

các xà gồ ngang là l = 0.75(m). 

Tải trọng do bản thân xà gồ phụ:  

  780 0.08 0.1 6.24 /tc

gg b h kG m  

  1.1 6.24 6.86 /tt

gg n b h kG m  
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(c)

tt
q

+

_

M    = q  .L  /10max

2

tt

(c)  biÓu ®å M(b)  S¬ ®å tÝnh(a)  S¬ ®å thùc

xµ gå ngang

(a)

(b)

++

(a)

(b)

(c)

V¸N ®¸y

s¬ ®å tÝnh kho¶ng c¸ch xµ gå ngang v¸n ®¸y dÇm

b.1) Kiểm tra theo điều kiện bền:  

- Tải trọng phân bố trên 1m dài tấm khuôn có chiều rộng 30(cm): 

q = q
tt
. B = (894.3+6.86) x 0.3 = 270.35(kG/m) = 2.70(kG/cm) 

- Điều kiện bền: 

  =  
W

M max  <    (*) 

Trong đó:  

Mmax = 
10

l.q 2tt

 Kg/cm ; W = 6.55 cm
3 

2
22.70 75

231.9 2100 /
10 6.55

kG cm  

>> Vậy thỏa mãn điều kiện bền. 

b.2)Kiểm tra theo điều kiện biến dạng:  

- Tải trọng phân bố trên 1m dài tấm khuôn có chiều rộng 30(cm): 

q = q
tc
. B = (729+6.24) x 0.3 = 220.57(kG/m) = 2.21(kG/cm) 

- Điều kiện biến dạng: 

f = 
J.E.128

l.q 4

tc  < f  =  l
400

1
  

4

6

2.21 75 100
0.009 0.25

128 2.1 10 28.46 400
f cm  

>> Vậy thỏa mãn điều kiện về độ võng. 

 c) Chọn và kiểm tra khoảng cách xà gồ ngang: 

- Khoảng cách giữa 2 xà gồ  là 0.75(m) gối lên hai gối tựa cách nhau 1.2m 

- Tiết diện xà gồ 10x10cm. 

- Sơ đồ tính:  

Xà gồ là dầm đơn giản mà gối tựa là các xà gồ dọc, chịu tác động của tải trọng 

trên đoạn 0,3(m). 

 c) Chọn và kiểm tra khoảng cách xà gồ ngang: 

- Khoảng cách giữa 2 xà gồ  là 0.75(m) gối lờn hai gối tựa cách nhau 1.2m 

- Tiết diện xà gồ 10x10cm. 
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Xµ gå líp trªn

q

V¸n khu«n sµn

- Sơ đồ tớnh:  

Xà gồ là dầm đơn giản mà 

gối tựa là các xà gồ dọc, chịu tác 

động của tải trọng trên đoạn 0,3(m). 

b.2) Theo ®é biÕn d¹ng cña 

thanh xµ gå líp trªn: 

- Kiểm tra độ võng của xà gồ lớp 

trên theo điều kiện biến dạng:  

3 1

48 400

tcq l
f f l

EI
 

Trong đó: 

 + f: độ võng lớn nhất của xà gồ phụ; 

 + E = 1.2x10
5
(kG/cm

2
) 

 + I: mômen quán tính của xà gồ phụ, 
3 3

4. 8.10
666.67

12 12

b h
I cm   

3

5 3

1

48 400

559.23 120 12 690
0.2 1.725

128 1.2 10 10 10 400

tcq l
l

EI

x x
cm

x x x x

 

Thỏa mãn điều kiện về biến dạng. 

 d) Chọn và kiểm tra khoảng cách xà gồ ngang: 

- Khoảng cách giữa 2 xà gồ dọc là 1,2(m). 

- Sơ đồ tính:  

Xà gồ là dầm đơn giản mà gối tựa là các xà gồ dọc, chịu tác động của tải trọng trên 

đoạn 0,3(m). 

- Tải trọng tác dụng lên thanh xà gồ chính: 

  1 2.21 100 221tc tc

xgdQ q kG  

  1 2.7 100 270tt tt

xgdQ q kG
 

- Sơ đồ tính toán 

 

- Mô men kháng uốn của xà gồ ngang (bxh = 8x10 cm) 
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2 2
3. 8.10

133.3
6 6

b h
W cm    

- Kiểm tra xà gồ theo điều kiện bền: 

maxM

W
 

Trong đó: 

 + Mmax: mômen lớn nhất mà tải 

trọng gây ra cho xà gồ phụ. 

    
max

4

ttQ l
M  

 + : ứng suất chịu uốn cho 

phép của xà gồ gỗ. 

    = 90 (kG/cm
2
) 

 + W = 133.3(cm
3
) 

Ta có: 

max

2270 120
60.77 90 /

4 133.3

M

W

kG cm

 

 Thỏa mãn điều kiện bền.      

b.2) Theo độ biến dạng của thanh xà gồ lớp trên: 

- Kiểm tra độ võng của xà gồ lớp trên theo điều kiện biến dạng:  

4 1

128 400

tcq l
f f l

EI
 

Trong đó: 

 + f: độ võng lớn nhất của xà gồ phụ; 

 + E = 1.2x10
5
(kG/cm

2
) 

 + I: mômen quán tính của xà gồ phụ, 
3 3

4. 8.10
666.67

12 12

b h
I cm   

4

7

6

1

128 400

221 120 120
1.48 10 0.3

128 2.1 10 666.67 400

tcQ l
l

EI

cm

 

s¬ ®å tÝnh xµ gå ®ì díi

cét chèng

xµ gå trªn V¸N khu«n xµ gå díi

(a)

(c)

Q

M    = Q .L  /4max

(c)  biÓu ®å M(b)  S¬ ®å tÝnh(a)  S¬ ®å thùc

(b)
_

+

_

+ +
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 Thỏa mãn điều kiện về biến dạng. 

 Tại các vị trí khó bố trí giáo chống thì sử dụng cột chống đảm bảo khoảng 

cách các xà gồ. 

Xµ Gå LíP TR£N

Xµ Gå LíP D¦íI

®ì sµn

®ì sµn

Xµ Gå LíP TR£N

Xµ Gå LíP D¦íI

®ì dÇm

®ì dÇm

 

Hình I.8_Bố trí 2 lớp xà gồ đỡ ván khuôn sàn và ván khuôn dầm ô sàn điển hình 

3. Tính toán và kiểm tra ổn định ván khuôn thành dầm: 

  a) Sơ đồ tính: 

  Là dầm liên tục, kê lên các gối tựa tại các vị trí các thanh nẹp đứng. 

  b)  Xác định tải trọng: 

- Tải trọng tính tấm ván khuôn thành dầm bao gồm các lực tác dụng theo phƣơng 

ngang, không tính trọng lƣợng bản thân của bêtông cốt thép, ván khuôn; bao gồm tĩnh 

tải và hoạt tải.  

  b.1)  Tĩnh tải: 

- áp lực ngang tối đa của vữa bêtông tƣơi: 

   q
tt
1 = n. .H = 1.3*2500*0.7 = 2275 (kG/m

2
) 

- Tải trọng khi đổ bêtông bằng bơm:  

   q
tt
2 = 1.3*400 = 520 (kG/m

2
) 

  b.2)  Hoạt tải: 

- Tải trọng khi đầm bêtông bằng máy:  
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   q tt

3 = 1.3*200 = 260 (kG/m
2
) 

>> Tổng tải trọng đứng phân bố tác dụng trên ván khuôn là: 

   q
tt
 = 2275 + 520 + 260 = 3055 (kG/m

2
) 

>> Tải trọng phân bố theo chiều dài một tấm ván khuôn rộng 300 là: 

    p
tt
 = q

tt
.b =3055*0.3 = 916.5 (kG/m) 

  c) Chọn và kiểm tra khoảng cách giữa các nẹp đứng: 

- Bố trí các nẹp đứng dựa vào việc bố trí các tấm ván khuôn thành dầm, ta có các 

khoảng cách các nẹp đứng là 750, 900. 

- Lấy khoảng cách giữa các nẹp đứng max là 0.9(m) để kiểm tra. 

- Kiểm tra theo điều kiện bền của tấm ván khuôn: 

2100
.10

. 2

max R
W

lp

W

M g
tt

kG/cm
2

2
2 29.165*90

1133.38 / 2100 /
10*6.55

kG cm kG cm  

>> Thoả mãn điều kiện về độ bền.  

- Kiểm tra theo điều kiện võng của tấm ván khuôn: 

  +Tải trọng tiêu chuẩn để tính võng là: 

  p
tc
 = (2500*0.7 + 400 +200)*0.3 = 705(kG/m) = 7.05 (kG/cm) 

  + Điều kiện biến dạng: 

4

max

. 90
0.225

128 . 400 400

tc

g gp l l
f f cm

E J
 

4

6

7.05*90
0.06 0.225

128*2.1*10 *28.46
cm f cm  

>>Thoả mãn điều kiện về độ võng. 

>> Đối với các dầm khác ta kiểm tra tương tự  và đều thỏa mãn điều kiện bền và biến 

dạng. 

Iii.2.4.c. mÆt b»ng bè trÝ gi¸o chèng vµ mÆt c¾t v¸n khu«n dÇm sµn:  
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Xµ Gå LíP TR£N

Xµ Gå LíP D¦íI

®ì sµn

®ì sµn

Xµ Gå LíP TR£N

Xµ Gå LíP D¦íI

®ì dÇm

®ì dÇm

 

Hình I.9_Mặt bằng bố trí giáo chống ván khuôn dầm sàn ô sàn điển hình 

 

Hình I.10_Mặt cắt cấu tạo ván khuôn dầm sàn ô sàn điển hình 

iiI.3. tÝnh to¸n khèi lîng thi c«ng: 

 Lập bảng tính khối lƣợng thi công (ván khuôn, cốt thép, bêtông) cho tầng điển 

hình và toàn công trình theo cấu kiện. 

Kết quả xác định khối lƣợng công việc đƣợc lập thành bảng. Các công tác chính 

của phần thân đƣợc tính khối lƣợng nhƣ sau: 

Iii.3.1. Khèi lîng c«ng t¸c v¸n khu«n: 

- Ván khuôn đƣợc tính dựa trên diện tích các bề mặt cấu kiện có thiết kế lắp 

dựng ván khuôn.  
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- Việc tính toán chỉ cho kết quả là diện tích tổng của các tấm ván khuôn, trong 

đó không kể tới khối lƣợng cụ thể của thanh chống, xà gồ, nẹp, neo trong… 

( XEM PHẦN PHỤ LỤC ) 

iiI.3.2. Khèi lîng c«ng t¸c bª t«ng: 

- Từng cấu kiện (cột, vách, dầm, sàn…) đƣợc thống kê với kích thƣớc và số 

lƣợng theo thiết kế. 

- Tính toán thể tích thực của bêtông theo các kích thƣớc cấu kiện đã nhập. Để 

đảm bảo tính chính xác tƣơng đối thì khi tính thể tích bêtông cho cột sẽ không kể 

chiều cao dầm, tính cho dầm sẽ không kể chiều dày sàn. (XEM PHẦN PHỤ LỤC) 

iiI.3.3. Khèi lîng c«ng t¸c cèt thÐp: 

- Việc tính khối lƣợng của cốt thép dựa trên hàm lƣợng cốt thép giả thiết cho 

từng cấu kiện do không có hàm lƣợng thức tế của cốt thép thiết kế cho toàn công trình. 

Việc giả thiết hàm lƣợng cốt thép cũng đƣợc căn cứ trên cơ sở các cấu kiện đã đƣợc 

thiết kế thép trong phần thiết kế kết cấu. Ta có hàm lƣợng thép giả thiết sơ bộ cho từng 

loại cấu kiện nhƣ sau:  

+ Cột    = 2% 

+ Dầm     = 2% 

+ Sàn tầng    = 1.5% 

+ Vách thang máy             = 2% 

(XEM PHẦN PHỤ LỤC) 

iiI.4.1. ph©n chia ph©n ®o¹n thi c«ng: 

- Khối lƣợng bê tông cột, vách tầng 2(tầng điển hình) là: 46.2(m
3
) 

 Ta chia mặt bằng thi công cột, vách làm 3 phân khu nhƣ hình I.15 

- Khối lƣợng bê tông dầm - sàn tầng 2(tầng điển hình) là: 181.7(m
3
) 

 Ta chia mặt bằng thi công dầm - sàn, thang máy làm 3 phân khu nhƣ hình I.16 
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MÆt b»ng chia ph©n ®o¹n thi c«ng dÇm sµn  
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Iii.4.2. chän m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng, lËp b¶ng thèng kª thiÕt bÞ thi c«ng: 

1. Cần trục tháp: 

a. Cơ sở để chọn cần trục tháp: 

 Với đặc điểm công trình là nhà cao tầng, vậy để phục vụ các công tác thi công 

trên cao cũng nhƣ vận chuyển ván khuôn, cốt thép, bê tông ta cần lựa chọn cần trục 

tháp. Tòa nhà có chiều cao tính từ cốt mặt đất tự nhiên là 39.9m. Kích thƣớc mặt bằng 

rộng 25.2m, dài 43.2m. Với kích thƣớc mặt bằng không quá lớn, tầm với < 50m vậy 

phƣơng án lựa chọn là cần trục tháp đứng tại chỗ, di chuyển ngang bằng xe con.  

  Ƣu điểm của cần trục tháp đứng yên là độ ổn định cao, chiều cao phục vụ lớn, 

cung cấp nguồn điện ổn định hơn. An toàn hơn so với cần trục di chuyển trên ray 

  Nhƣợc điểm là phải tạo hệ đài có móng cọc để lắp dựng đƣợc cần trục tháp. 

Đối trọng đặt ở trên cao giảm ổn định của cần trục 

b. Tính toán các thông số để chọn cần trục tháp: 

Các tiêu chí để chọn cần trục tháp: 

+ Tải trọng cần nâng Q; 

+ Chiều cao nâng vật H; 

+ Bán kính phục vụ R. 

- Khối lƣợng mà cần trục tháp cần vận chuyển gồm khối lƣợng 3 công tác BT cột 

vách, cốt thép và ván khuôn, giàn giáo toàn bộ phần thân công trình. 

Tính toán khối lƣợng vận chuyển (Ta xác định khối lƣợng vận chuyển các công 

tác trong 1 ca): 

  + Khối lƣợng bê tông cột, vách của phân khu lớn nhất là: 22.01m
3
  

+ Trọng lƣợng bê tông: 22.01(m3/ca), có trọng lƣợng:  2*2.5 = 55.03(T/ca). 

+ Trọng lƣợng cốt thép cột, vách, thang bộ, dầm sàn trong 1ca: 

 10.6/6 = 1.77(T) 

+ Trọng lƣợng ván khuôn, dàn giáo trong 1 ca  

Diện tích ván khuôn 1 tầng là 1342.97 dự định lắp ván khuôn dầm sàn trong 3 

ngày nên mỗi ngày cần 1342.87/ 3 = 447.66 (m2) tƣơng đƣơng 447.66*0.05 = 

22.38(T/ca). 

(Giả thiết khối lƣợng trung bình của 1m ván khuôn là 0.05 T) 

>> Tổng trọng lƣợng cần vận chuyển trong 1 ca là:  
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Qyc= 55.3 + 1.77 + 22.38 =79.45 (T/ca). 

- Chiều cao yêu cầu của cần trục: 

ct at ck tbH h h h h  

Trong đó: cth  - chiều cao công trình = 39.9m 

                ath  - chiều cao an toàn = 1m 

                tbh  - chiều cao treo buộc = 1,5m 

                ckh  - chiều cao cấu kiện cẩu = 1,5m 

Vậy chiều cao yêu cầu: 

H =39.9 + 1 + 1,5 + 1,5 = 43.9(m) 

- Tầm với cần thiết của cần trục: 

Lựa chọn phƣơng án đặt cần trục tháp tại vị trí giữa cạnh dài của tòa nhà, vậy bán kính 

hoạt động yêu cầu của cần trục là: 

2 2( ) ( )
2

yc

L
R B S  

Trong đó: 
ycR  - Tầm với cần thiết 

                 L  - Cạnh lớn của công trình = 46.31m 

                 B - Cạnh ngắn của công trình = 25.2m 

                 1 2 3 4S S S S S  

                 1S  - khoảng cách từ tâm quay đến mép cần trục = 2,5m 

                 2S  - khoảng an toàn từ mép cần trục đến mép hệ giáo ngoài = 2m 

                 3S  - Chiều rộng hệ giáo quanh công trình = 1,2m 

                 4S  - Khoảng cách từ giáo đến mép công trình = 0,5m 

S = 2,5+2+1,2+0,5 = 6,2m 

2 243.9
( ) (25.2 6,2) 38.3

2
ycR m  

 >> Căn cứ vào những thông số trên đây ta chọn cần trục tháp MR 150-SB40 của 

hãng POTAIN. Với các thông số kỹ thuật: 

+ Chiều cao nâng lớn nhất của cần trục: Hmax = 79.2 (m).  

+ Tầm với của cần trục: Rmax = 50 (m) 

+ Tầm với nhỏ nhất của cần trục:  Rmin = 3.5 (m) 
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+ Sức nâng của cần trục : Q = 2-10(T) 

+ Vận tốc nâng, hạ tải:  26-52 (m/p) 

+ Vận tốc quay tháp: vquay =  0.8 (v/ph) 

+ Khoảng cách 2 trục bánh xe: 4.5x 4.5 (m) 

+ Công suất động cơ: 118.6(kW)  

c. Xác định năng suất của cần trục tháp: 

 Chu kỳ của cần trục đƣợc tính:  

1

n

ck i

i

t E t  

 Trong đó:  

 - E là hệ số sử dụng thời gian = 0,9 với cần trục tháp 

 - (3 4) âi
i

i

S
t gi y

V
- thời gian thực hiên thao tác thứ i với vân tốc Vi, quãng đƣờng 

Si. 

 1t : thời gian móc thùng vào móc cẩu 15s 

 2t : thời gian nâng vật tới vị trí quay ngang 2

44.95
.60 3 54.87

52
t s   

 3t : thời gian quay đến vị trí đổ 
3

0,5
.60 3 40,5

0,8
t s  

 4t : thời gian xe con chạy đến vị trí đổ bê tông 4

25.2
60 3 61.2

26
t s  

 5t : thời gian đổ bê tông 150s 

 6t : thời gian chuyển xe con đến vị trí trƣớc khi quay 6 3 61.2t t s  

 7t : thời gian quay đến vị trí 40,5s 

 8t : thời gian hạ thùng xuống 54.87 

Vậy thời gian một chu kỳ là: 478.14s 

 Năng suất của cần trục tháp: 

. . . .ct tt tgN T Q k k n  

Trong đó:  

 T - thời gian một ca làm việc 8 giờ 

 Q - sức nâng của cần trục 5t 
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 k - hệ số sử dụng tải trọng 0,7 

 ktt - hệ số sử dụng thời gian 0,9 

 n - số chu kỳ trong 1 giờ 

Thay giá trị vào ta đƣợc 

3600
5. .8.0,9.0,7 189.73

478.14
ctN T  

Vậy năng suất của cần trục được chọn là đảm bảo phục vụ công tác thi công.  

 

2. Máy bơm bê tông ô tô: 

 a. Cơ sở chọn máy bơm bê tông: 

 - Công tác đổ bê tông dầm – sàn đƣợc thức hiện bằng phƣơng pháp đổ bằng 

máy bơm bê tông thƣơng phẩm. 

 - Khối lƣợng bê tông dầm – sàn trên 1 mặt bằng tầng điển hình là: 184.1(m
3
), 

với khối lƣợng bê tông này chọn máy bơm bê tông sao cho hoàn thành công tác trong 

vòng 1 ngày. 

 - Chọn 1 máy bơm bê tông cần của Hàn Quốc loại JUNJIN JXR40-4.16HP. 

 b. Các thông số kỹ thuật: 

- Năng suất máy bơm: 20 - 158m
3
/h. 

- Đƣờng kính xi lanh của bơm: 230mm 

- Chiều dài của bơm: 2.1m. 

- Chiều thẳng đứng: 39.5m. 

- Chiều ngang: 35.8m. 

3. Chọn máy vận thăng: 

- Thăng tải đƣợc dùng để vận chuyển các loại vật liêu nhƣ: gạch xây, gạch lát, vữa 

xây, vữa trát, xi măng, thiết bị vệ sinh... phục vụ cho công tác hoàn thiện. 

- Xác định nhu cầu vận chuyển: Từ bảng tiến độ thi công ta thấy: công tác xây 

tƣờng và trát trong và lát nền cùng tiến hành song song trong cùng 1 ca. 

- Khối lƣợng tƣờng xây trong 1 ca là: 8.19m3. 

Theo định mức xây dựng cơ bản, 1 m3 tƣờng xây cần 550 viên gạch, 0.29 m3 

vữa. 

- Khối lƣợng tƣờng xây trong 1 ca là: 8.19m3. 
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Theo định mức xây dựng cơ bản, 1 m3 tƣờng xây cần 550 viên gạch, 0.29 m3 

vữa. 

Số lƣợng gạch: 8.19*550 = 4504 viên có trọng lƣợng 9.9 T.(Trọng lƣợng 1 viên 

gạch Ggạch = 2.2 kg) 

Trọng lƣợng vữa xây: 0.29*8.19*1.3 = 3.09(T) 

- Diện tích trát trong một ca: 261m2 

Khối lƣợng vữa trát trong 1 ca: 261*0.02*1.3  =  6.7(T) 

- Diện tích lát nền trong 1 ca: 6 m2  

Trọng lƣợng Gạch lát cần vận chuyển là: 1.1*606*1.8*0.02 = 24(T) 

>>Khối lƣợng cần vận chuyển bằng vận thăng trong 1 ca là:  

Q = 9.9 + 3.09 + 6.7 + 24 = 43.69(T) 

>> Chọn vận thăng DH-10 (nhà cung cấp Hoà Phát) có các thông số kỹ thuật sau: 

+ Chiều cao nâng tối đa: H = 150 m. 

+ Vận tốc nâng: v = 1m/s. 

+ Sức nâng: 1 Tấn. 

+ Công suất động cơ: 12.5 kW. 

+ Kích thƣớc cabin (dài x rộng x cao): 2.5 x 1.3 x 2.5 

+ Trọng lƣợng máy: 13.5T 

>>Năng suất của thăng tải trong 1 ca: N = Q*n*8*kt. 

Trong đó:   

Q: Sức nâng của thăng tải. Q = 1 (T). 

kt: Hệ số sử dụng thời gian. kt = 0,85. 

n: Chu kỳ làm việc trong một giờ: n = 60/T. 

T: Chu kỳ làm việc.  T = T1 + T2. 

+ T1: Thời gian nâng hạ.  T1 = 2*111.9/1= 223.8 (s). 

+ T2: Thời gian chờ bốc xếp, vận chuyển cấu kiện vào vị trí. T2 = 4(phút) 

=240(s) 

Ta có :   T =  T1 + T2 = 223.8 + 240 = 463.8 (s). 

>> Vậy 1 vận thăng DH-10 có năng suất vận thăng đã chọn là 52.8(T/ca). 

>> Ta bố trí 1 máy vận thăng DH-10 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nâng chuyển vật 

liệu. 
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- Ngoài ra, để phục vụ giao thông lên tầng cao, ta còn sử dụng thang máy chở 

ngƣời  SCD100 do hãng Hoà Phát cung cấp. Thông số chính của thang máy chở ngƣời 

là: 

+ Tải trọng nâng:   1000 kg 

+ Số ngƣời có thể nâng đƣợc: 12 ngƣời 

+ Tốc độ nâng (đ/c đơn tốc): 38 m/phút 

+ Độ cao nâng tối đa:  150 m 

+ Kích thƣớc lồng thang: 3x1,3x2 m 

+ Công suất: 2x7.5kW  

 

4. Chọn máy trộn vữa: 

- Chọn máy trộn vữa phục vụ cho công tác xây và trát tƣờng.(Các thông số khối lƣợng 

đƣợc lấy dựa trên bảng tiến độ và tƣơng tự nhƣ chọn máy vận thăng) 

+ Khối lƣợng vữa xây cần trong 1 ngày: 0.29*8.19 =  2.375m3. 

+ Khối lƣợng vữa trát cần trộn trong 1 ngày: 261*0.03 = 7.83m3 

+ Tổng khối lƣợng vữa cần trộn trong 1 ngày là:  10.205m3. 

- Vậy ta chọn 2 máy trộn vữa SB-133, có các thông số kỹ thuật sau: 

+ Thể tích thùng trộn: V = 100 l. 

+ Thể tích xuất liệu:  Vxl = 80 l. 

+ Năng suất 3.2 m3/h (25.6 m3/ca): lớn hơn năng suất yêu cầu (10.205 m3). 

+ Vận tốc quay thùng: v = 550 (vòng/phút). 

+ Công suất động cơ: 4 KW 

Chọn 2 máy trộn vữa để tiện thi công do mặt bằng công trình rộng và để dự 

phòng khi một máy hỏng thì thi công không bị gián đoạn. 

5. Chọn máy trộn bê tông: 

a. Cơ sở chọn máy trộn bê tông: 

- Mặt bằng thi công rộng. 

- Khối lƣợng bê tông thi công thực tế 1 phân khu tầng điển hình (khoảng 78.96 

m3) không quá lớn nên ta chọn máy trộn bê tông cƣỡng bức. 

- Chọn máy trộn bê tông của Hòa Phát loại JS-500A 

b. Các  thông số của máy trộn bê tông loại JS-500A. 
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- Dung tích liệu ra: 500l. 

- Công suất 25 – 30 m3/h. 

- Dung tích liệu vào: 800l. 

- Thời gian trộn một mẻ: t <30s. 

- Độ cao cửa xả: h = 1.5 m. 

- Kích thƣớc ngoài: Khi làm việc 4.55x2.13x4.5 (m). 

6. Chọn máy đầm bê tông: 

a. Cơ sở chọn máy đầm bê tông: 

- Đầm cơ giới cho chất lƣợng bê tông tốt, năng suất cao, giảm lao động thủ công trên 

công trƣờng vì vậy cần triệt để sử dụng máy đầm. Các loại đầm đƣợc sử dụng trong thi 

công bê tông gồm: 

+ Đầm chấn động trong (Đầm dùi dùng để đầm dầm, cột, vách) 

+ Đầm mặt (Đầm sàn). 

- Do khối lƣợng thi công bê tông từng phân khu không quá lớn do đó ta chọn loại máy 

đầm nhƣ sau. 

b. Chọn máy đầm: 

- Chọn  đầm dùi loại PHW-35 với các thông số kĩ thuật nhƣ sau 

+ Đƣờng kích và chiều dài đầu dùi: 34x318 mm. 

+ Biên độ rung: 3.2mm 

+ Độ rung: 12000 – 13000 (lần/phút) 

+ Trọng lƣợng 1.5kg. 

- Chọn  đầm bàn loại MVC-F60R với các thông số kĩ thuật nhƣ sau 

+ Kích thƣớc: 540x350 mm. 

BẢNG I.4.2.15 - BẢNG THỐNG KẾ MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG P.THÂN 

Stt Chủng loại Model 
Tính năng kỹ thuật 

cơ bản 
Công suất 

Số 

lƣợng 

1 Cần trục tháp MR150-SB40 Vận chuyển VL 118.16 KW 01 

2 Máy bơm bê tông ô tô JXR404.16HP 
Bơm BT thƣơng 

phẩm cho dầm sàn 
20-158m

3
/h 01 

3 Máy đầm rung PHW-35 Đầm BT dầm, cột, 1 KW 04 
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vách 

4 Máy đầm mặt MVC-F60R Đầm BT sàn 2 KW 02 

5 Máy trộn bê tông JS-500A Trộn BT cột, vách 25-30m
3
/h 01 

6 Máy trộn vữa SB-133 
Trộn vữa cho công 

tác hoàn thiện,.. 
4 KW 02 

7 Vận thăng DH-10 

Chở VL, vữa, 

ngƣời...theo phƣơng 

đứng 

12.5 KW 01 

8 Máy hàn  Gia công cốt thép 18,5 KW 02 

9 Máy cắt  Gia công cốt thép 1,5 KW 01 

10 Máy uốn  Gia công cốt thép 2,2 KW 01 

 ...     

 

iiI.4.3. thiÕt kÕ mÆt b»ng thi c«ng ®æ bª t«ng phÇn th©n: 

1. Thi công cột, vách: 

a. Mặt bằng thi công: 

 

b. Mặt cắt ngang: 
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c. Mặt cắt dọc: 

H¦íNG THI C¤NG

 

2. Thi công dầm sàn, cầu thangmáy: 

a. Mặt bằng thi công: 
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b

c

d

 

b. Mặt cắt ngang: 
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c. Mặt cắt dọc: 

H¦íNG THI C¤NG

 

iiI.5. c«ng t¸c m¸i vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c: 

iiI.5.1. c¸c c«ng viÖc m¸i vµ hoµn thiÖn kh¸c: 

1. Các công việc hoàn thiện bao gồm: 

- Xây tƣờng. 

 - Lắp khung cửa. 

 - Trát trong. 

 - Đục đƣờng ống điện nƣớc. 

 - Lát nền, ốp tƣờng vệ sinh. 

 - Sơn hòan thiện trong. 

 - Lắp đặt cửa – vách. 

 - Lắp thiết bị điện nƣớc  

- Trát ngoài. 

 - Sơn hoàn thiện ngoài. 

- Thu dọn vệ sinh, bàn giao. 

2. Các công việc tầng mái bao gồm: 

 - Xây tƣờng chắn trên mái. 
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 - Đổ bêtông tạo dốc, chống thấm. 

 - Đổ bêtông chống nóng. 

 - Lát gạch lá nem. 

 - Lắp đặt bể nƣớc, thiết bị kỹ thuật trên mái. 

iiI.5.2. TÝnh to¸n khèi lîng hßan thiÖn theo tÇng vµ toµn c«ng tr×nh: 

1. Khối lượng công tác xây, trát: 

- Tƣờng xây gôm tƣờng 220 và 110. 

- Diện tích tƣờng đƣợc tính bằng diện tích cả tấm tƣờng trừ đi diện tích cửa. 

2. Khối lượng công tác lắp cửa: 

- Tổng diện tích cửa: 

 Tầng hầm  + 
2590.64c

hamS m
 

 Tầng trệt   + 
2

1 295.94cS m  

 Tầng điển hình+ 
2225.852cS m  

           Tầng áp mái+ 
258.39cS m  

3. Khối lượng công tác ốp tường: 

- Lấy diện tích ốp tƣờng bằng 5% diện tích trát trong. 

+ Tầng 1:  

S
ốp

1 = 5% S
c
trong1 = 0.05 x 295.9 = 14.8(m

2
)  

 + Tầng 2 10:  

S
ốp

tầng = 5% S
c
trongtầng = 0.05 x 225.852 = 11.3(m

2
) 

- Tổng diện tích ốp tƣờng: 

  
214.8 9*11.3 116.5opS m  

4. Khối lượng công tác lát nền: 

- Diện tích lát nền từng tầng bằng diện tích mặt bằng 1 tầng trừ đi diện tích tƣờng, lõi 

thang máy. 

- Diện tích lát nền tầng hầm: 

  S
lát

hầm =1820(m
2
) 

- Diện tích lát nền tầng 1: 

  S
lát

1 = 1820(m
2
) 
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- Diện tích lát nền tầng 2-9: 

  S
lát

1 = 725(m
2
) 

- Diện tích lát nền toàn bộ công trình: 

  
21820 2 9 725 10165latS x m  

5. Khối lượng công tác trát trần:  

Khối lƣợng công tác trát trần bằng khối lƣợng công tác lát nền, nên ta có: 

  
210165trattran latS S m  

iiI.5.3. quy tr×nh vµ ph¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng t¸c hßan thiÖn: 

1. Công tác hoàn thiện bên trong: 

- Xây tƣờng đợt 1: Công tác xây bắt đầu ngay sau khi hoàn thành xong toàn bộ 

công tác tháo ván khuôn chịu lực dầm sàn tầng đó. 

- Xây tƣờng đợt 2: Công tác xây bắt đầu khi hoàn thành xong đợt xây thứ nhất 1 

ngày. 

-  Lắp khung cửa: Tiến hành song song với công tác xây tƣờng lần 2. 

- Đục đƣờng điện nƣớc: Có thể tiến hành sau công tác xây 4-5 ngày, nhƣng do 

thời gian thi công công tác ngắn nên có thể tiến hành sau công tác xây 2 ngày. 

- Trát trong : Công tác trát trong có thể tiến hành ngay sau công tác đục điện 

nƣớc và thực hiện trát trần trƣớc sau đó thực hiện trát tƣờng,dầm,vách. 

- Lắp khung kính: Có thể tiến hành song song với công tác trát trong sao cho 

công tác lắp khung kính hoàn thành sau công tác trát 1 ngày. 

-Lát nền: Có thể tiến hành song song với công tác trát trong, sau khi trát 1 ngày 

có thể vào công tác lát nền và công tác lát nên có thời gian thi công lâu hơn nên có thể 

vào thực hiện trƣớc công tác lắp khung kính 1 ngày. 

- Sơn trong: Có thể sơn sau khi trát khô để chống mốc và thực hiện sau công tác 

lát nên và lắp khung cửa kính để có không gian thao tác. 

- Lắp cửa có khóa: Ngay sau khi xong công tác sơn trong. 

- Thiết bị điện nƣớc: Sau khi lắp xong cửa có khóa. 

2. Công tác hòan thiện ngoài: 

- Sơn ngoài sau trát 5 ngày và thực hiện từ trên xuống dƣới. 

- Lắp kính bao ngoài (nếu có). 
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- Vệ sinh công trình để bàn giao. 

3. Công tác phần mái: 

- Đổ bê tông tạo dốc, chống thấm. 

- Đổ bê tông chống nóng. 

- Ngâm nƣớc xi măng mái. 

- Xây tƣờng chắn trên mái. 

- Lát gạch lá nem. 

- Trát tƣờng mái. 

- Sơn tƣờng mái. 

III.5.4 TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN NGẦM - PHẦN THÂN VÀ HOÀN THIỆN 
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Tầng STT Công tác Đơn vị 

Khối 

lƣợng 

Định mức Nhu cầu Chế 

độ 

làm 

việc 

Biên chế 

Thời gian 

thi công 

Giờ 

công 

(công) 

Giờ 

máy 

(ca) 

Ngày 

công 

Ca 

máy 

Số 

ngƣời 

Số 

máy 

Tính 

toán 

T 

lịch 

Móng 1 2 3 4 5 6 7=5x4 8=6x4 9 10 11 12 13 

1 
Công tác 

chuẩn bị               25     5 

2 
Thi công ép 

cọc 100m 4488   0.667   29.93 1 4 2 14.96 15 

3 
Đào đất bằng 

máy 100m3 2897 0.5 0.461 14.48 13.35 1 4 3 3.3 4 

4 
Đào đất bằng 

thủ công  m3 359 0.77   276.4   1 27   10.2 10 

5 
Đổ bê tông 

lót đáy đài m3 37.7 1.8   67.86   1 13   6.1 5 

6 
VK đài và 

giằng móng 100m2 753.8 29.7   223.9   1 37   6.05 6 

7 
Cốt thép đài 

giằng Tấn 34.5 6.35   219.1   1 24   9.1 9 

8 
Đổ BT đài, 

giằng móng m3 415.1 0.28   116.2   2 29   29 2 

9 
Tháo VK 

móng 100m2 700.4 14.73   103.2   1 20   5.1 5 

10 Lấp đất lần 1 100m3 1568 7.7   120.7   1 15   2.947 8 

11 Lấp đất lần 2 100m3 376 7.7   28.9   1 7   4.1 4 

Tâng  

Hầm 
12 

Cốt thép cột+ 

lõi Tấn 23.61 9.74   230   1 25   9.1 9 

13 Ván khuôn 100m2 74.96 40   29.9   1 5   5.9 6 
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cột+lõi 

  
14 

Bê tông 

cột+lõi m3 18.42 4.82   88.78   1 15   6 6 

  
15 

Tháo VK 

cột+lõi 100m2 196.8 14.73   28.98   1 5   5.7 6 

  
16 

Ván khuôn 

dầm sàn 100m2 950.3 32.5   308.8   1 28   11.03 11 

  
17 

Cốt thép dầm 

sàn Tấn 14.8 9.17   135.7   1 12   11.3 11 

  
18 

Bê tông dầm 

sàn m3 91.35 2.56   233.9   3 30   2.5 3 

  
19 

Tháo VK 

dầm sàn 100m2 950.3 14.37   136.6   1 17   8.03 8 

Tâng 

1-10 
20 

Cốt thép cột+ 

lõi Tấn 23.61 9.74   230   1 25   9.1 9 

21 
Ván khuôn 

cột+lõi 100m2 80.06 0.4   32.02   1 5   6.4 7 

22 
Bê tông 

cột+lõi m3 18.42 4.82   88.78   1 15   6 6 

23 
Tháo VK 

cột+lõi 100m2 80.06 14.73   11.79   1 5   2.4 3 

24 
Ván khuôn 

dầm sàn 100m2 365.6 32.5   118.8   1 28   4.2 4 

25 
Cốt thép dầm 

sàn Tấn 14.8 9.17   135.7   1 12   11.3 11 

26 
Bê tông dầm 

sàn m3 91.35 2.56   233.9   3 30   2.5 3 

27 
Tháo VK 

dầm sàn 100m2 365.6 14.37   52.53   1 10   5.2 5 
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Hoàn 

thiện 

28 Xây tƣờng m3 218.9 0.64   140.1   1 23   6.091 6 

29 Lát nền m2 394.7 0.14   55.26   1 9   6.14 6 

30 
Xây tƣờng 

chắn mái m3 5.93 0.64   3.795     4   0.949 1 

31 
Bê tông 

chống thấm m3 10.57 0.625   6.606   1 6   1.101 1 

32 

Ngâm nƣớc 

bê tông chống 

thấm m2 950.3 0.005   4.75   1 4   3.171 3 

33 
Lát gạch 6 lỗ 

chống nóng m2 422.8 0.07   29.6   1 10   2.96 3 

34 
Trát tƣờng 

trong m2 614.2 0.15   92.12   1 15   6.142 6 

35 
Trát ngoài 

toàn bộ m2 346 0.1   34.6     8   4.3 5 

36 Sơn trong m2 614.2 0.066   40.53   1 7   5.791 6 

37 Sơn ngoài m2 253 0.051   25.3     8   3.1 3 

38 
Điện,nƣớc,lắp 

cửa Công/m
2 

 394.7 0.15   59.21   1 10   5.921 6 

39 Dọn vệ sinh m2 394.7 0.005   1.974   1 2   0.987 1 



  

 

 
 

v.2.4. thiÕt kÕ, tÝnh to¸n diÖn tÝch kho b·i: 

1. Phân loại kho bãi trên công trường: 

- Để phục vụ nhu cầu thi công, các loại nguyên vật liệu, phƣơng tiện thi công phải đƣợc 

cất chứa trong các loại kho bãi, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật và dự phòng cho quá 

trình thi công. Các loại kho bãi chính trên công trƣờng bao gồm : 

+ Bãi lộ thiên: áp dụng cho các loại vật liệu thi công nhƣ cát, gạch xây, đá sỏi… 

+ Kho hở có mái che: áp dụng cho các loại vật liệu cần yêu cầu bảo quản tốt hơn là 

thép, ván khuôn, thanh chống, xà gồ gỗ, các cấu kiện bêtông đúc sẵn (nếu có) … 

+ Kho kín: áp dụng cho các loại vật liệu cần đƣợc bảo vệ tốt tránh sự ảnh hƣởng của 

môi trƣờng là ximăng, sơn, thiết bị thi công phụ trợ… 

2. Xác định lượng vật liệu dự trữ: 

Trong giai đoạn thi công phần thân, lƣợng vật liệu cần dự trữ bao gồm: Xi măng, sắt 

thép, cát, đá sỏi, gạch xây. Sau đây ta xác định khối lƣợng vật liệu dùng trong 1 

ngày:  

 + Bê tông đổ tại chỗ bằng cần trục tháp: 17.4(m
3
) 

 + Cốt thép: 2.376(T) 

 + Ván khuôn: 95.93 (m
2
) 

 + Xây tƣờng: 19.93 (m
3
) 

 + Trát: 2396.(m
2
) 

 + Lát nền, ốp tƣờng: 725.76(m
2
) 

a. Công tác bê tông: 

- Công trình dùng bê tông đổ tại chỗ với khối lƣợng 17.4m
3 

/ca với cấp độ bền bê tông 

B30, theo cấp phối vật liệu cho 1m
3
 mã hiệu C3137 

+ g2 = 422 kG/m
3
  là lƣợng xi măng dùng cho 1m

3 
bê tông mac 350 (B25) 

+ 1m
3
 bê tông M350 cần 0,431 m

3
 cát vàng. 

+ Cấp phối đá dăm là 0.858m
3 



  

 

- Khối luợng vật liệu cần dùng : 

 + Xi măng: 17.4 x 422 = 7342.8(kg) = 7.34(T) 

 + Cát vàng : 17.4 x 0.431 = 7.5(m
3
) 

 + Đá dăm : 17.4 x 0.858 = 14.9(m
3
) 

b. Khối lượng cốt thép dự trữ: 2.376(T) 

c. Khối lượng ván khuôn dự trữ: 95.93(m
2
) 

d. Công tác xây tường: 

- Theo định mức xây tƣờng vữa xi măng - cát vàng mác 75 ta có: 

 + Gạch : 550 viên/1m3 tƣờng 

 + Vữa    : 0.29 m3/1m3 tƣờng 

 +Thành phần vữa : Xi măng  : 195 kg/1m3 vữa 

                         Cát đen : 1.11 m3/1m3 vữa 

- Khối lƣợng vật liệu cần dùng: 

+  Khối lƣợng xi măng: 19.93 x 195 = 3886.35(kg) = 3.89(T) 

+  Khối lƣợng cát đen       : 19.93 x 1.11 = 22.12(m
3
) 

+ Khối lƣợng gạch     :  19.93 x 550 = 10962 (viên) 

e. Công tác trát tường: 

- Vữa trát dày 1.5 cm, định mức  17lít/1m2 

- Vữa xi măng mác 75, xi măng PC 300 có: 

+ Xi măng : 195 kg/1m3  

+ Cát đen : 1,12 m3/1m3 vữa 

- Khối lƣợng vật liệu: 

  + Khối lƣợng xi măng :  2396 x 0.015 x 195 =7008(kg) = 7(T) 

  + Khối lƣợng cát đen :  2396 x 0.015 x 1.12 = 40.25(m
3
) 

f. Công tác lát nền, ốp tường: 



  

 

- Gạch lát có kích thƣớc là 60 x 60 (cm), nên số gạch cần trong 1 ngày là: 

725.76
2016

0.6 0.6
(viên) 

- Diện tích lát là: 725.76 m2 

- Vữa lát dày 1.5 cm, định mức 17lít/1m2 

  Vữa xi măng mác 75, xi măng PC 300 có: 

     + Xi măng : 230 kg/1m3  

     + Cát : 1.12 m3/1m3 vữa 

- Khối lƣợng vật liệu: 

                     + Khối lƣợng xi măng:  720.76 x 0.015 x 230 = 2487(kg) = 2.487(T) 

       + Khối lƣợng cát vàng:  720.76 x 0.015 x 1.12 = 12.1(m
3
) 

3. Tính toán diện tích kho bãi: 

- Trong xây dựng có rất nhiều loại kho bãi khác nhau, nó đóng vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo cung cấp vật tƣ đúng tiến độ thi công. 

- Để xác định đƣợc lƣợng dự trữ hợp lý loại vật liệu, cần dựa vào các yếu tố nhƣ khả 

năng cung ứng vật liệu, vị trí đặt công trình, mặt bằng công trình (chật hẹp). 

- Khoảng thời gian dự trữ này nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu thi công liên tục, đồng thời 

dự trữ những lý do bất trắc có thể xẩy ra khi thi công. 

- Công trình thi công cần tính diện tích kho xi măng, kho thép, cốp pha, bãi chứa cát, 

gạch. 

Diện tích kho bãi đƣợc tính theo công thức: FS .   

Trong đó:   

+  S diện tích kho bãi kể cả đƣờng đi lối lại. 

+ F: Diện tích kho bãi chƣa kể đƣờng đi lối lại 

: Hệ số sử dụng mặt bằng: 

=1.5-1.7 đối với kho tổng hợp 

= 1.4-1.6 đối với các kho kín 

=1.1-1.2 đối với các bãi lộ thiên chứa vật liệu thành đống. 



  

 

    
P

Q
F  với Q : lƣợng vật liệu chứa trong kho bãi 

    qTQ       q: lƣợng vật liệu sử dụng trong một ngày 

+ T: thời gian dự trữ vật liệu 

 + P: lƣợng vật liệu cho phép chứa trong 1m2 diện tích có ích của kho bãi. 

 >> Vậy ta có bảng diện tích kho bãi chứa vật liệu nhƣ sau: 

BẢNG DIỆN TÍCH KHO BÃI CHỨA VẬT LIỆU 

Tên vật liệu Đơn vị 
Khối lƣợng 

dùng 

Thời gian dự 

trữ 

(VC < 50km) 

Hệ số sử 

dụng 

mb 

Định mức 

Diện 

tích 

kho 

bãi 

Loại kho 

    qmax Tdt (ngày) 
 

d (đv/m
2
) (m

2
)   

Xi măng Tấn 20.72 5 1,5 1,3 120 Kho kín 

Thép Tấn 2.376 15 1,5 4 13.37 Kho kín 

Cát đen m
3 

62.37 5 1,2 4 94 Bãi lộ thiên 

Cát vàng m
3
 19.6 5 1,2 4 30 Bãi lộ thiên 

Đá dăm m
3 

14.9 10 1,2 4 44.70 Bãi lộ thiên 

Gạch chỉ viên 10962 5 1,2 700 94 Bãi lộ thiên 

VK m
2
 95.93 5 1.5 45 16 Kho kín 

4. Tính toán nhà tạm: 

a) Xác định dân số công trường 

- Diện tích xây dựng nhà tạm  phụ thuộc vào dân số công trƣờng. Tổng số ngƣời làm 

việc ở công trƣờng xác định theo công thức sau: 

                                                 G = 1,06( A+B+C+D+E). 

Trong đó: 

+ A: Là quân số trung bình làm việc ở hiện trƣờng, A = Ntb = 48 ngƣời 

+ B: Số công nhân làm việc ở các xƣởng sản xuất và phụ trợ:  B= k%.A. Với công trình 

dân dụng trong thành phố lấy : k= 20% B = 20%.48 = 10(ngƣời). 

+ C: Số cán bộ kỹ thuật ở công trƣờng; 

C = 8%(A+B) = 8%(48+10) = 5 ngƣời. 

+ D: Số nhân viên hành chính :       



  

 

D=5%(A+B+C) = 5%(48+10+5) = 3(ngƣời) 

+ E: Số nhân viên dịch vụ (với công trƣờng nhỏ lấy s = 3%): 

E= 3%(A+B+C+D) =3%(48+10+5+3) = 2 ngƣời. 

>> Số người làm việc ở công trường: 

G = 1,06(48+10+5+3+2) = 72 ngƣời. 

b) Diện tích yêu cầu của các loại nhà tạm 

- Dựa vào số ngƣời ở công trƣờng và diện tích tiêu chuẩn cho các loại nhà tạm, ta xác 

định đƣợc diện tích của các loại nhà tạm theo công thức sau: 

Si = Ni.[S]i. 

Trong đó:  

+ Ni: Số ngƣời sử dụng loại công trình tạm loại i. 

          + [S]i: Diện tích tiêu chuẩn loại công trình tạm loại i 

- Nhà ở tập thể: 

Tiêu chuẩn:  [S] =  4 m
2
/ngƣời. 

Ta bố trí cho số ngƣời ở tại  công trƣờng N =88 ngƣời. 

 S1 =48*4 = 192 m
2
 

- Nhà làm việc cho cán bộ kỹ thuật ở công trường 

Tiêu chuẩn:  [S] =  4 m
2
/ngƣời. 

 S2 = 4x5 = 20 m
2
. 

- Nhà làm việc cho nhân viên hành chính: 

Tiêu chuẩn:  [S] =  6 m
2
/ngƣời. 

 S3 = 3x5 = 15 m
2
. 

- Nhà làm việc cho chỉ huy trưởng công trường:16m
2 

- Nhà ăn: 

Ta bố trí nhà ăn cho toàn bộ dân số công trƣờng là N= 133ngƣời. 



  

 

Tiêu chuẩn:  [S] = 1 m
2
/ ngƣời. 

 S4 =72x1 = 72 m
2
. 

-  Phòng y tế: 

Tiêu chuẩn:  [S] = 0,04 m
2
/ngƣời. 

 S5 = 72x0,04 =3 m
2
. 

- Nhà tắm:bốn nhà tắm với diện tích 7.2  m
2
/phòng. 

- Nhà vệ sinh:Tƣơng tự nhà tắm, bốn phòng với 7.2 m
2
/phòng. 

-  Phòng bảo vệ : bố trí 9 m
2
.
 

5. Tính toán cấp nước 

a)Tính toán lưu lượng nước yêu cầu 

Nƣớc dùng cho các nhu cầu trên công trƣờng bao gồm: 

- Nƣớc phục vụ cho sản xuất. 

- Nƣớc phục vụ cho sinh hoạt ở hiện trƣờng. 

- Nƣớc phục vụ cho sinh hoạt khu nhà ở 

- Nƣớc cứu hoả. 

+ Nước phục vụ cho sản xuất:  

Lƣu lƣợng nƣớc phục vụ cho sản xuất tính theo công thức sau:                           

Q1 = 1,2. 1 .
8.3600

n

i

i
g

A

k   (l/s) 

Trong đó:  

Ai: lƣu lƣợng nƣớc tiêu chuẩn cho một điểm sản xuất dùng nƣớc thứ i(l/ngày).Các điểm 

sản xuất dùng nƣớc: trộn bê tông ,trộn vữa, rửa xe lấy: Ai = 1200 l/ngày 

kg:Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ: kg = 2,5. 

 Q1 = 1,2.
1200

.2,5 0,125
8.3600

  (l/s). 



  

 

+ Nước phục vụ sinh hoạt ở hiện trường:  

Gồm nƣớc phục vụ tắm rửa, ăn uống,xác định theo công thức sau: 

Q2 = kg
BN

.
3600.8

.max   (l/s).  

Trong đó: 

Nmax : Số ngƣời lớn nhất làm việc trong một ngày ở công trƣờng: Nmax=128 (ngƣời). 

B:Tiêu chuẩn dùng nƣớc cho một ngƣời trong một ngày ở công trƣờng, lấy B = 

20l/ngày 

kg: Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ. kg=2. 

 Q2 = 
72.20

.2 0,1
8.3600

  (l/s) 

+ Nước phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở:  

Gồm nƣớc phục vụ tắm rửa, ăn uống, vệ sinh đƣợc tính theo công thức: 

Q3 = 
.

. .
24.3600

c
g ng

N C
k k   (l/s).  

Trong đó: 

Nc : Số ngƣời ở khu nhà ở: Nc = 48 (ngƣời). 

C: Tiêu chuẩn dùng nƣớc một ngƣời trong một ngày ở công trƣờng, lấy C = 50 l/ngày 

kg: Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong giờ. kg =1,5 

kng: Hệ số sử dụng nƣớc không điều hoà trong ngày kng = 1,5 

 Q3 = 
48.50

.1,5.1,5 0,0625
24.3600

  (l/s). 

+ Nước cứu hoả:  

Bậc chịu lửa của công trình thuộc loại khó cháy (vì làm bằng bê tông cốt thép, cột 

chống thép, lƣợng ván gỗ dán không lơn) 

 Q4 =15  (l/s) 

Lƣu lƣợng nƣớc tổng cộng cần cấp cho công trƣờng xác định nhƣ sau: 



  

 

Ta có: Q = Q1 + Q2 + Q3  = 0,125 + 0,1 + 0,0625 = 0,2875 (l/s) < Q4=10 (l/s). 

Do đó:QT = 70%( Q1 + Q2 + Q3)+ Q4=0,7.0,2875+10 =10,2 (l/s). 

Vậy: QT = 10,2 (l/s). 

b)Xác định đường kính ống dẫn chính 

Đƣờng kính ống dẫn nƣớc đƣợc xác định theo công thức sau: 

D=
1000..

.4

v

Qt   

Trong đó: 

Qt =10,2044 (l/s): Lƣu lƣợng nƣớc yêu cầu. 

V: Vận tốc nƣớc kinh tế, tra bảng ta chọn V = 0,9m/s. 

 D=
4.10, 2

0,12
.0,9.1000

  (m). 

>> Chọn D =12 cm. 

ống dẫn chính đƣợc nối trực tiếp vào mạng lƣới cấp nƣớc thành phố dẫn về bể nƣớc dự 

trữ của công trƣờng.Từ đó dùng bơm cung cấp cho từng điểm tiêu thụ nƣớc trong 

công trƣờng. 

Đƣờng ống nƣớc đặt sâu dƣới đất 25cm. Những đoạn ống qua đƣờng giao thông đều có 

tấm đan bảo vệ. Đƣờng ống nƣớc đƣợc lắp đặt theo sơ đồ nhánh cụt . 

6. Tính toán cấp điện: 

a) Công suất tiêu thụ điện công trường 

Điện dùng trong công trƣờng gồm có các loại sau: 

- Điện phục vụ trực tiếp sản xuất (máy hàn) chiếm khoảng 20 – 30 % 

- Điện động lực dùng để chạy cần trục tháp, máy trộn vữa, máy bơm, chiếm 

60 – 70 % 

- Điện dùng cho sinh hoạt và chiếu sáng ở công trƣờng và khu nhà ở, chiếm 

10 – 20 % 



  

 

Ta có bảng thống kê các công suất  

Pi Điểm tiêu thụ 
Công suất 

định mức 

Klƣợng 

phục vụ 

Nhu cầu dùng điện 

KW 

Tổng nhu 

cầu 

KW 

P1 

Cần trục tháp 26,4KW 1máy 26,4 

57.5 

Thăng tải 11 KW máy 11 

Máy trộn bê tông 4,1 KW 1 máy 4,1 

Máy trộn vữa 4 KW 2máy 8 

Đầm dùi 1 KW 4máy 4 

Đầm bàn 2 KW 2máy 4 

P2 

Máy hàn 18,5 KW 2máy 37 

40.7 Máy cắt 1,5 KW 1máy 1.5 

Máy uốn 2,2 KW 1máy 2.2 

P3 

Điện sinh hoạt 15 W/ m
2 

108 m
2 

1,62 

4,21 

Nhà làm việc, 

bảovệ 
15 W/ m

2
 60 m

2 
0,9 

Nhà ăn, trạm ytế 15 W/ m
2
 58 m

2 
0,87 

Nhà tắm,vệ sinh 10 W/ m
2
 10 m

2 
0,1 

Kho chứa VL 3 W/ m
2
 240 m

2 
0,72 

P4 
Đƣờng đi lại 5 W/m 156 m

 
0.78 

4.05 
Địa điểm thi công 2,4W/ m

2
 1364 m

2 
3.27 

P =  . (  k1.P1/ cos  k2.P2/ cos  k3.P3  k4.P4 )   

Trong đó :  

  = 1,1 : hệ số kể đến hao hụt công suất trên toàn mạch. 

  cos  = 0,75: hệ số công suất trong mạng điện lấy tạm thời . 

 P1, P2, P3, P4: lần lƣợt là công suất các loại động cơ, công suất máy gia công sử dụng 

điện trực tiếp, công suất điện thắp sáng trong nhà và công suất điện thắp sáng ngoài 

trời. 

 k1, k2, k3, k4 : hệ số kể đến việc sử dụng điện không đồng thời cho từng loại. 

 k1 = 0,75  : đối với động cơ. 

 k2 = 0,70 : đối với máy hàn cắt. 

 k3 = 0,8   : điện thắp sáng trong nhà. 

 k4 = 1      : điện thắp sáng ngoài nhà. 

>>Vậy công suất điện của công trường là: 

Pt = 1,1 (0,75  48.4 / 0,75  0,70  40,7/ 0,75   0,8 3,04  1  4,05) = 105,14kW 

b) Chọn máy biến áp phân phối điện: 



  

 

-  Tính công suất phản kháng:          
tb

t
t

P
Q

cos
. 

Trong đó:  

+ hệ số cos
tb

 tính theo công thức sau: 
.cos

cos

t

i i

tb t

i

P

P
. 

Vậy
(48,4.0,68 40,7.0,65 3,04 4,05)

cos 0,69
96,19

tb
 

105,14
152,2

0,69
tQ  (kW). 

-  Tính toán công suất biểu kiến: 

2 2 2 2105,14 152,2 185t t tS P Q (kVA). 

-  Chọn máy biến thế: 

Với công trƣờng không lớn, chỉ cần chọn một máy biến áp. Máy biến áp chọn loại có 

công suất: S 
tS

7,0

1
= 

185
264,3

0,7
 (kVA). Tra bảng, ta chọn máy biến áp  loại II 320 

– 6,6/0,4 là loại biến áp 3 pha, làm nguội bằng dầu do Việt Nam sản suất. 

 

 

 

 


